
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: Ặi&í/QĐ-ƯBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày±0 thángẢínăm 2021

QƯYÉT ĐỊNH
về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Ke hoạch và Đâu tư

CHỦ TỊCH  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ M INH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số  điều của Luật Tổ chức Chính phủ  và Luật Tô chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định sổ  63/20Ỉ0/NĐ -CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ  về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số  92/2017/NĐ-CP ngày 
07 thảng 8 năm 2 0 ỉ  7 của Chính p h ủ  sửa đổi, bổ sung  m ột so điều của các 
N ghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 
61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ  về thực hiện cơ  chê 
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ  Thông tư  số  01/2018/TT-V PC P  ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng  Chính phủ  hướng dẫn thỉ hành một so quy 
định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ  
về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giảm đốc Sở  Ke hoạch và Đầu tư  tại Tờ trình sô 
8457/TTr-SKH Đ Tngày 10 tháng 11 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 51 quy trình nội bộ giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Ke hoạch và Đầu tư.

Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên 
Cổng thông tin điện tử  của Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
https://vpub.hochim inhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-bo- 
TTHC.aspx.

Điều 2. Tổ chức thưc hiên• •

1. Các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt là 
cơ sở để xây dựng quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả 
kết quả thủ tục hành chính trên cổ n g  dịch vụ công và Hệ thống thông tin một 
cửa điện tử theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị.

https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-bo-
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2 Cơ quan đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm:

a) Tuân thủ theo quy trình nội bộ đã được phê duyệt khi tiêp nhận, giai 
quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; không tự đặt thêm thủ tục, giây 

tờ ngoài quy định pháp luật.
b) Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ giải quỵêt thủ tục 

hành chính được phê duyệt mới, sửa đổi, bổ sung, thay thê, hủy bỏ, bãi bỏ khi có 
biến động theo quy định pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Ke hoạch và 
Đầu tư  và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt 

định này./.

Nơi nhận: CHU TỊCH
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC)v
- TTUB: CT; các PCT; ' '
- VPUB: CPVP;
- Trung tâm Tin học, Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, KSTT/H./S

Phan Văn Mãi



í DÂN 
MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

^  J n h  Nộ i  Bộ  g iả i  q u y ế t  t h ủ  t ụ c  h à n h  c h í n h  
TĨÍ AM q u ý è n  t i ể p  n h ậ n  c ủ a  s ở  k e  h o ạ c h  v à  đ ầ u  t ư

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ A ^/Q Đ -U B N D  ngày 10 thcìngíXnăm 2021 
của Chủ tịch ủy  ban nhân dân Thành phô)

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI B ộ

STT Tên quy trình nội bộ

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

1 Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

2 Thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp

3 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư  nhân

4 Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

5 Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

6 Đăng ký thành lập công ty cổ phần

7 Đăng ký thành lập công ty hợp danh

8
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh 
nghiệp tư  nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

9
Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty 
TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

10 Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

11
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm 
hữu hạn, công ty cổ phần

12
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp (đối với 
công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

13 Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
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STT Ị T ên quy tr ìn h  nội bộ

trở lên ________Ị

14
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm  hữu hạn m ột thành 

viên

15
Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng 

cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chêt

16

Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư 

nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

17 Đăng ký thay đổi vốn đầu tư  của chủ doanh nghiệp tư nhân

18
Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cô phân chưa 1 

niêm yết

19
Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cô 

phần chưa niêm  yết

20
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (trừ thay đổi phương pháp 

tính thuế)

21
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp 
tư nhân, công ty TNHH, công ty cô phân, công ty hợp danh)

22

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với 
doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cô phân, công ty hợp 

danh)

23

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đôi nội dung đăng ký hoạt động, tạm  Ị 
ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, 
chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điêm kinh 
doanh trong trường họp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điêm kinh 
doanh khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt 
tru sở chính đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giây phép đâu tư, Giây 
chứng nhận đầu tư  (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) 
hoặc các giấy tờ  có giá trị pháp lý tương đương

24
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, 
Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thay thế nội dung đăng 
ký hoạt động trên Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đông thời
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STT T ên quy tr ìn h  nội bộ

à Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giây tơ co gia tri phap 
ý tương đương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 
3hòng đai diên do Cơ quan đăng ký đâu tư câp m a khong thay đoi nọi 
dung đăng ký hoạt động đôi với chi nhánh, văn phòng đại diẹn, địa điem 
kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp 

đặt trụ sở chính

25 Thông báo lập địa điểm kinh doanh

26
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phong đại 

diện, địa điểm kinh doanh

27

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đôi nội dung đăng ký hoạt đọng, tạm 
ngừng kinh doanh, tiêp tục kinh doanh trươc thơi hạn đa. thong ba.0 , 
chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 
doanh trên Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư  (đồng thời là Giây 
chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giây tờ có gia tri phap ly 
tương đương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 
đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đối với chi nhánh, văn phòng đại 
diện, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

28

Thông báo thay đổi thông tin  cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông 
báo thay đổi thông tin  người đại diện theo ủy quyền của cô đông là tô 
chức nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo 

thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền

29
Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sớ chia 

công ty

30
Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở tách 

công ty

31
Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm  hữu hạn, công ty cô 

phần và công ty hợp danh)

32

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty nhận 
sáp nhập (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công 

ty hợp danh)
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STT Tên quy trình nội bộ

33

34

35

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty bị tách 

(đối với công ty trách nhiệm  hữu hạn, công ty cô phân)

Chuyển đổi công ty trách nhiệm  hữu hạn thành công ty cô phần và 

ngược lại _____________

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh, công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

36

37

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty 

trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

bị tiêu hủy dưới hình thức khác

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giây chứng nhận 
đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và 

đăng ký thuế

39

40 Cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

41

Thông báo tạm  ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã 
thông báo (doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điêm kinh

doanh)

42 Giải thể doanh nghiệp

43
Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp hoặc theo quyêt định của Tòa án

44 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

45 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

46 Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

T
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47 Chuyển đổi doanh nghiệp thành doanh nghiệp xã hội

48
Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi 

trường của doanh nghiệp xã hội

49
Thông báo về việc sáp nhập công ty trong trường hợp sau sáp nhập công 
ty công ty nhận sáp nhập không thay đôi nội dung đăng ký doanh nghiẹp

50

Cấp đổi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giây tờ có gia tri phap ly 
tương đương sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường 
hơp không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và có thay đôi nội 

dung đăng ký kinh doanh

51

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi 
nhánh đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và 

hoạt động kinh doanh chứng khoán



rTHANH PHAN HO s ơ

STT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1
Văn bản đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh 
nghiệp (theo mẫu)

01 Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đên đăng ký 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1
Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy 
quyền.

01 Bản sao

1

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

- Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyền này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bìm chỉnh công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch 
vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của 
nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản 
đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ 
chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu 
nước ngoài còn hiệu lực).



II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

2

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí

- Bộ phận Một cửa -  Phòng Đăng 
ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch 
và Đầu tư (địa chỉ: 90G Trần Quốc 
Toản, Phườns Võ Thị Sáu, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh).

- Cống thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
http s ://dangkykinhdoanh. go V. vn.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 
họp lệ.

Không

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2
rr r i  • A 1 /VTiêp nhận
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03

- Trường họp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 
trao cho người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử 
lý thực hiện tiếp B3.
- Trường họp hồ sơ 
chưa đủ các điều kiện 
tiếp nhận theo quy định: 
lập Phiếu yêu cầu BM 
02 hướng dẫn người nộp 
hồ sơ bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ: lập Phiếu từ chối 
theo BM 03 trao cho 
người nộp hồ sơ.

B3 Phân công 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ
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B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo kết 
quả BM 04

Chuyên viên nhập đầy 
đủ, chính xác thông tin 
trong hồ sơ, kiểm tra tính 
họp lệ của hồ sơ và tải 
các văn bản đã được sô 
hóa trong hồ sơ vào Hệ 
thống thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh 
nghiệp; đề xuất kết quả 
giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký Phiếu đề 
xuất và duyệt kết quả 
trên Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; chuyên 
chuyên viên xử lý in kết 
quả giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký 
Thông báo về việc 
dừng/từ chối dừng thực 
hiện thủ tục đăng ký 
doanh nghiệp.

B6 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Eiồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu 
Thông báo về việc 
dừng/từ chối dừng thực 
hiện thủ tục đăng ký 
doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ 
phận Một cửa.

B7 Trả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ 
sơ cho Phòng Đăng ký 
kinh doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục Y

Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.



IV. BIỂU MẪU
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TT Mã hiệu Lên Biêu mâu

1 BM01

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

Giây biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mau số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư Ol/2018/TT-VPCP).

4 BM 04
Thông báo về việc dừng/từ chối dừng thực hiện thủ tục đăng 
ký doanh nghiệp (Phụ lục V-6 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05
Giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp 
(Phụ lục 11-25 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

V. HÒ S ơ  CẦN LƯU

TT Mã hiệu rr» ̂  • Ẩ ATên Biêu mâu

1 BM01

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03
Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04
Thông báo về việc dừng/từ chối dừng thực hiện thủ tục đăng 
ký doanh nghiệp (Phụ lục V-6 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05
Giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp 
(Phụ lục 11-25 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).
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/ Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật
0 / hiện hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung câp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Vãn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thê, bãi 
bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đâu tư.



6

Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

SỞ KỂ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/IP...

PHÒNG ĐĂNG KỶ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........
Mã hồ sơ:

, ngày..... tháng.......năm.

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:..............................................................................................
Địa chỉ trụ sở :.....................................................................................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:.............................................
Em ail:.......................................................................... Website:................................. ......
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: .... ..........................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) số:.............
Điện thoại:................................................ Email:.............. ...............................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh mã sô:.................. về việc....................... của (Tên doanh nghiệp)................... . Mã
số doanh nghiệp (nếu có):......................

Hồ sơ bao gồm:
1..................................................... ............................................... ..................................................................

3 .......
Trường hợp Phòng Đăng ký kỉnh doanh trả kết quả là giấy chímg nhận/giấy xác 

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đãng kỷ kinh doanh chỉ cập nhật, bo sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng kỷ doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Ký và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT '

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/IP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày.... . tháng..... năm.
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:...............................................................................................
Địa chỉ trụ sở :............................ ..........................................................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:..............................................
Em ail:.................................. v................................... ..Website:........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:.............................................................. •;...............
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giây tờ pháp lỷ của cả nhân khác) s ô : ...........
Điện thoại:.............................................. Em ail:................................................ ...............
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã sô:..... ..................vê  việc................................của
(Tên doanh nghiệp).................. Mã số doanh nghiệp (nếu có):........................ ......

Hồ sơ bao gồm:
1............................................................................................................................................
 2........................................................................ ...........................................................
3....................... ......................... ...........................................................................................
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Kết quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia vê đăng ký doanh nghiệp của Ong/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trường họp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kêt quả ià trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.
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SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU Tư CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
TỈNH/TP n a m

PHONG ĐANG KÝ KINH DOANH Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:....................  ...... , ngày......tháng....... năm......
THÔNG BÁO

v ề  việc dừng/từ chối dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: (Đổi với hồ sơ thành lập mới doanh nghiệp)
Ông/Bà:.... ..................................... .......................... .............................
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:.................................... ......................
Địa chỉ liên lạc:........................... .............. ...........................................

{Đôi với các trường hợp còn lại)
............(Tên doanh nghiệp) .................

Địa chỉ trụ sở chính:.................... ......... ........................ .................
Mã số doanh nghiệp/số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối

với doanh nghiệp:................ ................................................ .......
Phòng Đăng ký kinh doanh:.......................................... ......... .................... ...................
Địa chỉ trụ sở :................................................................................... ....... .......................

Phụ lục V-6
(Ban hành kèm theo Thong tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Điện thoại:...................................................................Fax:.......... ......... ........... ............ .
Em ail:.............................. ........................ ...................Website:........ ....... ......... ............. .
Sau khi xem xét Giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đã 

nhận ngày... tháng... năm... của Ông/Bà:... đối với Hồ sơ có Giấy biên nhận số... do 
Phòng Đăng ký kinh doanh... câp ngày.../.../... về việc đăng ký/thông báo... của... (Tên 
Doanh nghiệp) - Mã số doanh nghiệp... (nếu cỗ).

Nếu chấp thuận đề nghị dỉtng thực hiện thủ tục đăng kỷ doanh nghiệp theo quy 
định tại khoản 5 Điều 32 Nghị định sổ 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chỉnh 
phủ thì ghi: Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo đã dừng thực hiện thủ tục đăng ký 
doanh nghiệp đôi với Hô sơ đăng ký doanh nghiệp nêu trên và hủy Hồ sơ trên Hệ 
thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nêu từ chối đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng kỷ doanh nghiệp theo quy định 
tại khoản 5 Điều 32 Nghị định sổ 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ thì 
ghi: Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo từ chối dừng thực hiện thủ tục đăng ký 
doanh nghiệp đôi với Hô sơ đăng ký doanh nghiệp nêu trên và lý do từ chối như
sau:.

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên; (Kỷ, ghi họ tên và đóng dấu)

- Lưu:
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TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
------——-----  Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..............  ..... , ngày...... tháng...... năm......

GIẤY ĐÈ NGHỊ
Dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phô...............
Tôi là12 {ghì họ tên bằng chữ in hoa)'...........................................................................
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

I I Chứng minh nhân dân Ị^ Ị  Căn cước công dân

I I Hộ chiếu Q  Loại khác (ghi rõ):..............

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:.................................................................................
Ngày cấp:..../..../.... Nơi cấp:...............Ngày hết hạn (nếu có):.../.../...
Địa chỉ thường trú:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ẩp/thôn:..............................................
Xã/Phường/Thị trấn:.......................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉn h :................................................................
Tỉnh/Thành phố:.............................. ....................................................................... .......
Quốc g ia :.........................................................................................................................
Địa chỉ liên lạc:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:.............................................
Xã/Phường/Thị trấn:......................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉn h :................................................................
Tỉnh/Thành phố:.............................................................................................................
Quốc g ia :.........................................................................................................................
Điện thoại (nếu có):............................   Email (nếu có):.............................................
Là người ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp đối với Hồ sơ có Giây biên

nhận số............do Phòng Đăng ký kinh doanh..............câp ngày.../.../....... vê việc đăng
ký/thông báo.........................  của............  (Tên Doanh nghiệp) - Mã sô doanh
nghiệp............ (nếu có)2.3.

Phụ lục 11-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT ^

ngày 16 thảng 3 năm 2021 của Bộ trưởng  Bộ Kế hoạch và Đâu tư)

1 Trường họp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì 
ngưòi được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.

2 Không ghi trong trường họp đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quyết
định của Tòa án hoặc Trọng tài.



Tôi đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh............dừng thực hiện thủ tục đăng ký
doanh nghiệp đối với Hồ sơ có Giấy biên nhận số............nêu trên.

Lý do đề nghị:...........................................................................

Tôi cam kết tôi là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh 
nghiệp đôi với Hồ sơ trên và chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc đề nghị dừng thực 
hiện thủ tục đăng ký doanh nehiệp này.

NGƯỜI ĐẺ NGHỊ
(Ký và ghi họ tên)34
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3 Ngưò'i đã ký tại hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được đề nghị dừng thực hiện ký trực tiếp vào phần này.

Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì 
người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



/ / 0 ễ ễ * ^ \  ^ U Y  ™ N H  2
f W ' hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp

M p  Quy ể tđịnh s° , 4 * /QĐ~UBND ngàyẢO tháng 1 Lnăm 202ỉ 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô)

I. THANH PHẦN HÒ s ơ

STT Tên hồ sơ Số lương Ghi chú

1
Thông báo về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải 
thể.

01 Bản chính

2

Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đôi với 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội 
đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai 
thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cô 
đông đối với công ty cổ phần về việc hủy bỏ nghị quyết, 
quyết định giải thể.

01 Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan ãên đăng kỷ 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhãn được ủy 
quyền.

01 Bản sao

1

- Họp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

- Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyền này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch 
vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của 
nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản 
đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ 
chiếu Việt Nam còn hiệu lực;
- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giây tờ có giá trị thay thê hộ chiêu 
nước ngoài còn hiệu lực).



II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KỂT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

2

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí
- Bộ phận Một cửa -  Phòng Đăng ký 
kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu 
tư (địa chỉ: 90G Trần Quốc Toản, 
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh).
- Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ

Không

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi 
doanh nghiệp đặt trụ sở 
chính.

B2 Tiếp nhận
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I 
-BM 01
- BM 02
- BM 03

- Trường họp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 
trao cho người nộp hồ sơ, 
chuyến chuyên viên xử 
lý thực hiện tiếp B3.
- Trường họp hồ sơ 
chưa đủ các điếu kiện 
tiếp nhận theo quy định: 
lập Phiếu yêu cầu BM 
02 hướng dẫn người nộp 
hồ sơ bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.
- Trường họp từ chối 
tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ: lập Phiếu từ chối 
theo BM 03 trao cho 
người nộp hồ sơ.

B3 Phân công
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

I ngày 
làm việc

- Theo mục I 
-BM 01
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo kết 
quả

Chuyên viên nhập đầy 
đủ, chính xác thông tin 
trong hồ sơ, kiểm tra tính 
lợp lệ của hồ sơ và tải 
các văn bản đã được sô 
lóa trong hồ sơ vào Hệ 
thống thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh 
nghiệp; đề xuất kết quả 
giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký Phiếu đề 
xuất và duyệt kết quả 
trên Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; chuyên 
chuyên viên xử lý in kết 
quả giải quyết hồ sơ và 
ký Thông báo về việc 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp.
- Phòng Đăng ký kinh 
doanh đăng tải thông 
báo và nghị quyết, quyết 
định về việc hủy bỏ nghị 
quyết, quyết định giải 
thể doanh nghiệp trên 
cổng thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh 
nghiệp, khôi phục tình 
trạng pháp lý của doanh 
nghiệp trên Hệ thống 
thông tin quốc gia vê 
đăng ký doanh nghiệp và 
gửi thông tin hủy bỏ nghị 
quyết, quyết định giải thể 
của doanh nghiệp cho Cơ 
quan thuế.

B6 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

Photo, đóng dấu 
Thông báo về việc sửa 
đổi, bổ sung hồ sơ đăng 
ký doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải
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quyêt hô sơ cho Bộ 
phận Một cửa.

B7 Trả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ 
sơ cho Phòng Đăng kỷ 
kinh doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ [ưu 
theo mục V

Chuyển kho lưu trữ hồ 
sơ.

IV. BIẺU MẦU

TT Mã hiệu rf-i A • Ẩlên  Biêu mâu
1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 

hành kèm theo Thông tư so Òl/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kem theo Thong tư so 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư Ol/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc huỷ bỏ Nghị quyết/Quyết định giải thể 
doanh nghiệp (Phụ lục 11-23 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

V. HỒ SO CẦN LƯU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 

hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư Ol/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh
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nghiêp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc huỷ bỏ Nghị quyết/Quyết định giải thể 
doanh nghiêp (Phụ lục 11-23 ban hành kèm theo Thong tư so 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 - Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiên hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 

đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung câp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kê 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kê hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thê, bãi 
bỏ hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đâu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNHyTP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố :..........
Mã hồ sơ:

, ngày.... . tháng..... năm.

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điếm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:.................... .......................................
Địa chỉ trụ sở :................................................................
Điện thoại:..................................................................  Fax:....
Em ail:........................................ ..................................Website:......... .............................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: .................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) số:.... ........
Điện thoại:......................................... .......Email:........................................................ .
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh mã số:.................. về việc....................... của (Tên doanh nghiệp)........ .......... . Mã
số doanh nghiệp (nếu có):.....................

Hồ sơ bao gồm:
1........... ................................................................. ..........................
 2... .
3.
Trường hợp Phòng Đăng ký kỉnh doanh trả kết quả là giấy chímg nhận/giấy xác 

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ cập nhật, bổ sung thông tin đãng ký 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quôc gia về đăng ký doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hơp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quôc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Ký và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thong tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT ^

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kê hoạch va Đau tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐẢNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sổ: , ngày..... tháng...... năm.
GIẤY BIÊN NHẬN 

HÒ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:................................................................... ...... ••••................
Địa chỉ trụ sở :........................................ .................................................. ............ ..............
Điện thoại:............................................ ................ ••••• Fax:...... ........ •••••••............ ...........
Em ail:........................................................ ..................Website:................. ......................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:.................................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giây tờ pháp lỷ của ca nhan khac) s o : ..........
Điện thoại:..............................................  Em ail:......................... ••••••....... ............... .......
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điêm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:......................v vê việc............ ................... của
{Tên doanh nghiệp)..................Mã số doanh nghiệp (nếu có):..............................

Hồ sơ bao gồm:
1.... .............................................................................••••••••....... .........................................
 2........................................................ ..............................................................................
3 .......................;........... ........... ••"••••................... ..............- ;- • • •{ ................................ .....
1 hòi gian trả kết quả giải quyêt hô sơ: ngày... tháng... năm...
Kết quả xử lý hồ sơ đăng ky doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

PHÒNG ĐẢNG KÝ KINH DOANH

1 Trường họp hồ sơ đưọc tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quôc gia vê đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lê, Têt theo quy định thì thời hạn tra ket qua la trong vong 03 ngay
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hô sơ được tiêp nhận.
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SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU Tư CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
TTNH/TP... „  7 * ■,  w , Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÒNG ĐĂNG KỶ KINH DOANH — — ------ 1—1---- -------

...... , ngày......tháng.......năm.......
Số:....................

THÔNG BÁO 
v ề  việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: (Tên doanh nghiệp)
Địa chỉ: (Địa chỉ trụ sở chính)
Mã số: (Mã sổ doanh nghiệp/số Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh)

Phụ lục V-5
(Ban hành kèm theo Thong tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

Phòng Đăng ký kinh doanh:................................................
Địa chỉ trụ sở :......................................................
Điện thoại:......................................................................  Fax-
Em ail:..................................... ................................. ...Website:.........  
Sau khi xem xét Hô sơ mã sô:..... ....................đã nhận ngày....... . tháng.... năm ......
của Ông/Bà:................................................................
vê v iệc:........................................ của (Tên doanh nghiệp).................. Mã số doanh

nghiệp (nến cô):....... .............
Phòng Đăng ký kinh doanh đê nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ 

sơ và lý do sửa đôi, bô sung như sau :....................................................

Đổi với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử thì ghi:
Thời hạn đê doanh nghiệp sửa đôi, bô sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung 
của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ hủy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy 
trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được tài liệu sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu 
nói trên được tính là ngày nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên; (Kỷ, ghi họ tên và đóng dấu)

- Lưu:
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TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
------— ------ Đỏc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..............  ..... , ngày......tháng...... năm.......

THÔNG BÁO
v ề  việc hủy bỏ Nghị quyết/Quyết định giải thê doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phô...............

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):........................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:..................................... .................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh 

nghiệp/mã số thuế):............... Ngày c â p . .......Nơi câp:..........

Thông báo về việc hủy bỏ Nghị quyết/Quyết định giải thể doanh nghiệp như
sau:

Ngày... /... /..., doanh nghiệp đã có Nghị quyết/Quyết định số:...... về việc hủy bỏ
Nghị quyết/Quyết định giải thể số:...............ngày.../... /....

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải Nghị quyết/Quyết định hủy bỏ quyết 
định giải thể của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 
và khôi phục tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp trên Công thông tin quôc gia vê 
đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp 
pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ 
tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điêu lệ công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CUA DÓANH n g h i ệ p

(Ký và ghi họ tên)1

Phụ lục 11-23
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/202ỉ/TT-BKHĐT ^

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đâu tư)

1 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiêp vào phân này.

Trường họp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì 
người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



QUY TRÌNH 3 

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân
fz(ỊỷÊỊplề^hỆị^Pằkeo Quyết định sổ  4-ií>? /QĐ-UBND n g à y -LO tháng 1 ¿Mãm 2021

\ \ ^ ế ễ \ ^ ầ È y  /* .! c^a ^ UL tỉC^ ỳ y  ^an n^ n Ĉ n phô)
V ^ S S m M P H Ầ N  HỎ S ơ

—
STT

[g * 3 * ----------------------- ,
Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) 01 Bản chính

2
Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư 
nhân.

01 Bản sao

Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kỉnh doanh, kèm 
theo hồ sơ phải có:

1 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 01 Bán chính

2 Giấy chứng nhận đăng ký thuế. 01 Bản sao

Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội, kèm theo hô sơ phải có:

1
Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường do chủ 
doanh nghiệp tư nhân ký (theo mẫu)

01 Bản chính

Trường hợp đăng kỷ thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyên đôi từ cơ sở bảo trợ xã 
hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, kèm theo hồ sơ phải có:

1
Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường do chủ 
doanh nghiệp tư nhân ký (theo mẫu)

01 Bản chính

2

Quyết định cho phép chuyển đổi thành doanh nghiệp xã 
hội bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền đã câp giây 
phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ 
thiện.

01 Bản chính

3
Giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở bảo trợ 
xã hội, giấy phép thành lập và công nhận điêu lệ quỹ đôi 
với quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

01 Bản chính

4 Giấy chứng nhận đăng ký thuế. 01 Bản sao

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đên đăng ký 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1
Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy 
quyền.

01 Bản sao

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

2 - Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 01 Bản chính
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quan đên đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyễn này 
không băt buộc phải công chứng, chứng thực).

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chỉnh côn g ích

1

Phiêu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch 
vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của 
nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản 
đê nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:

- Đổi với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ 
chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiểu 
nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí
- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Ke hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chi Minh).
- Cống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

- Lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp: 50.000 đồng/lần.
- Phí công bố nội đung đăng 
ký doanh nghiệp: 100.000 
đồng/lần.
- Miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp đối với các trường họp: 
Doanh nghiệp thực hiện đăng 
ký doanh nghiệp qua mạng 
điện tử; đăng ký thành lập 
doanh nghiệp trên cơ sở 
chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi 
doanh nghiệp đặt trụ sở 
chính.

B2 Tiếp nhận 
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I
- BM 01 
-BM  02
- BM 03

- Trường họp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 
trao cho người nộp hồ sơ,

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

chuyển chuyên viên xử 
lý thực hiện tiếp B3.
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đủ các điều kiện 
tiếp nhận theo quy định: 
lập Phiếu yêu cầu BM 
02 hướng dẫn người nộp 
hồ sơ bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chổi 
tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ: lập Phiếu từ chối 
theo BM 03 trao cho 
người nộp hồ sơ.

B3 Phân công 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục ĩ
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ

B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo kết 
quả

Chuyên viên nhập đầy 
đủ, chính xác thông tin 
trong hồ sơ, kiểm tra tính 
họp lệ của hồ sơ và tải 
các văn bản đã được số 
hóa trong hồ sơ vào Hệ 
thống thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh 
nghiệp; đề xuất kết quả 
giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
-B M  04
- BM 05

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký Phiếu đề 
xuất và duyệt kết quả 
trên Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; chuyển 
chuyên viên xử lý in kết 
quả giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký 
Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp/Thông 
báo về việc sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.
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B6 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Thông 
báo về việc sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ 
phận Một cửa.

B7 Trả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ 
sơ cho Phòng Đăng ký 
kinh doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V Chuyển kho lưu trừ hồ sơ.

IV. BIẺU MẢU

TT Mã hiệu r p  A T \ • ATên Biêu mâu

1 BM01

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chổi tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư Ol/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục IV-1 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục 1-1 ban 
hành kèm theo Thong tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07
Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (trong trường 
hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội, Phụ lục 11-26 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/202 Ĩ/TT-BKHĐT).
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V. HÒ S ơ  CẢN LƯU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02
Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mâu sô 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03
Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu sô 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục IV-1 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021 /TT-BKHĐT).

6 BM 06
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục 1-1 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07
Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (trong trường 
họp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội, Phụ lục 11-26 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

8 -

Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiện hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

sổ 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung câp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chê một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đôi, bô sung, thay thê, bãi 
bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đâu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........
Mã hồ sơ:

, ngày...... tháng..... năm.

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điếm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:..............................................................................................
Địa chỉ trụ sở :.......................................................................... ................................... .......
Điện thoại:................................................................... Fax:.......................................... .
Em ail:......................................................................... .Website:.......................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ..............................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) số:.............
Điện thoại:................................................ Email:.............................................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh mã số:.................. về việc.......................của (Tên doanh nghiệp).......... . Mã
số doanh nghiệp {nếu có):......................

Hồ sơ bao gồm:
1.......................................................................................................................................................... ............

2  . . . .  .

3............. ................................................................................  ........................................
Trường hợp Phòng Đăng ký kỉnh doanh trả kết quả là giấy chứng nhận/giấy xác 

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kỉnh doanh chỉ cập nhật, bỗ sung thông tin đăng kỷ 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ họp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kê hoạch và Đâu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số: , ngày..... tháng....... năm.
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:...............................................................................................
Địa chỉ trụ sở :........................................  ....................... ■•••••...............................................
Điện thoại:................................................. ................. Fax:...........  .......  ...................
Em ail:.................................. v.................................... .W ebsite:...... ................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:............. ........... ........ .......................... •••■...............
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giây tờ pháp lý của cá nhân khác) s ô : ...........
Điện thoại:............................................. . Em ail:.............................................. ...............
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã sô:..... ..................vê việc.................................của
(Tên doanh nghiệp)................. . Mã sô doanh nghiệp (nêu có):................. ...........

Hồ sơ bao gồm:
1 ...................................................... ............. ................................................ ..................................................
 2.......................................................................... .........................................................
3....................... ......................... .................................... ......................................................
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Kết quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ong/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trường họp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kể tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.
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SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V ỆT NAM
TTNH/TP... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÒNG ĐẢNG KÝ KINH DOANH
...... . ngày...... tháng...... năm.....

S ố :........................
THÔNG BÁO 

về việc sửa đổi, bổ sung hò sơ đăng ký doanh nghiệp
Kính gửi: (Tên doanh nghiệp)

Địa chỉ: (Địa chỉ trụ sở chính)
Mã số: {Mã số doanh nghiệp/sổ Giấy 
chứng nhận đăng ký kỉnh doanh)

Phụ lục V-5
(Ban hành kèm theo Thông tư sô 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kê hoạch và Đâu tư)

Phòng Đăng ký kinh doanh:...... ............................................................................. ..........
Địa chỉ trụ sở :.......................................................................................................................
Điện thoại:...................................................................Fax:................................................
Em ail:.......................................................................... Website:........................................
Sau khi xem xét Hồ sơ mã số:..........................đã nhận ngày........  tháng.... năm ........
của Ông/Bà:..........................................................................................................................
về v iệc :........................................  của (Tên doanh nghiệp)...................Mã số doanh

nghiệp {nếu có):......................
Phòng Đăng ký kinh doanh đề nghị những nội dung cần sửa đổi, bố sung trong hồ 

sơ và lý do sửa đổi, bổ sung như sau :...... ...............................................................................

Thời hạn để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng
- _ — ___ Ả___ t ì  /  f \ _______. 1 ,5  í - . '. .   , T ì l ,  X «  r \ X />. t 1 r ìMV» /4 V* *•(-» I 'U A ti  r t  r» I  r â i  1 r»o i 1

của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ hủy hô sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy 
trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được tài liệu sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu 
nói trên được tính là ngày nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
Nơi nhận: TRƯƠNG PHONG
- Như trên; (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

............?
- Lưu:.....
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CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... , ngày......tháng....... năm.......

Phụ lục 1-1
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

GIẤY ĐẺ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 
DOANH NGHIỆP T ư  NHÂN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố...

Tôi là2 {ghi họ tên bằng chữ in hoa):............................ ............ . Giới tính:...
Sinh ngày:............/ ......../ ........ Dân tộc: ........... ............. Quốc tịch:...............
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):............. 

Số giay tờ pháp lý của cá nhân:............... ................... ....................... ........ ......
Ngày c ấ p : . . N ơ i  cấp:.............Ngày hết hạn (nếu có):.../.../...
Địa chỉ thường trú:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:..................................
Xã/Phường/Thị trấn:............................................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh :.....................................................
Tỉnh/Thành phố:...................................................................................................
Địa chỉ liên lạc:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:...................................
Xã/Phường/Thị trấn:............................................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh :......................................................
Tỉnh/Thành phố:...................................................................................................
Điện thoại {nếu có):.................................  Email (nếu cỏy...............................

Đăng ký doanh nghiệp tư nhân do tôi làm chủ vói các nội dung sau:
1. Tình trạng thành lập (đánh dấuX vào ô thích hợp):
Thành lập mới
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh3

2 Trường họp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì 
ngưòi được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.

3,3 Trưòng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở
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□Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã 
hội/quỹ từ thiện4
2. Tên doanh nghiệp:
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt (ghi băng chữ in hoa):.....................................
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài 0nếu C Ó ) : ......................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu CÓ):...................................................................................
3. Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:...................................................
Xã/Phường/Thị trấn:.......................................................................... .................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh :.....................................................................
Tỉnh/Thành phố:............................... ..................................................................................
Điện thoại:....................................................................Fax(nểu cổ):................................
Email (nếu CÓ):........................................................... Website (nếu cỏy..........................
- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X  vào ô vuông tương ứng nêu doanh nghiệp 

đăng kỷ địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chê xuât/khu kinh tê/khu 
công nghệ cao):

Khu công nghiệp 
Khu chế xuất 
Khu kinh tế 
Khu công nghệ cao

I----- 1 Doanh nghiệp xã hội {Đánh dấu Xvào ô vuông nêu là doanh nghiệp xã hội)
L-rJgành, nghề kỉnh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống 

ngành kinh tế của Việt Nam):

STT Tên ngành Mã ngành
Ngành, nghề kinh doanh chính

(đánh dấu X  để chọn một trong các 
ngành, nghề đã kê khai)

5. Vốn đầu tư:
vổn  đầu tư (bằng số; VNĐ) : ...... ..................... .................................................................
Vốn đầu tư (bằng chữ; VNĐy............................................................................................
Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):.... 
Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có  ̂Không J ^

bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện từ thì người nộp hô sơ scan Giây chứng 
nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giây phép 
thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hô sơ đăng ký doanh nghiệp qua 
mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh đê đưọc câp 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định sô 01/2021/NĐ- 
CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
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Tài sản góp vốn:

STT Tài sản góp vốn
Giá trị vôn của từng tài 

sản trong vốn đầu tư 
{bằng số, VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

1 Đông Việt Nam
2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại 

ngoại tệ, sổ tiền được góp bằng mỗi loai 
ngoại tệ)

3 Vàng
4 Quyên sử dụng đât
5 Quyên sở hữu trí tuệ
6 Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số 

ỉượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài 
sản, có thế lập thành danh mục riêng 
kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

Tông sô
6. Thông tin đăng ký thuê:

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

6.1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu cô):
Ho và tên Giám đốc/Tổng giám đốc:.............................................................. .
Điên thoai:............................................................................. .........................

6.2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):
Ho và tên Kế toán trưởng/Phu trách kế toán:........................................................
Điên thoai:............................................................. ...................................... .............

6.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác 
địa chỉ trụ sở chính)'.
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:..........................................
Xã/Phường/Thi trấn: ................................................................ .......... ......................
Quân/Huyên/Thi xã/Thành phố thuôc tỉnh:............................................................
Tỉnh/Thành phố :........................................................................................................
Điên thoai (nếu có):...........................Fax {nếu có):.................................................
Email (nếu có):..........................................................................................................

6.4 Ngày bắt đầu hoạt động5 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động 
kế từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê 
khai nôi dung này):.... / ...../ .......

6.5 Hình thức hạch toán (Đảnh dấu X  vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập ”

5 Trường họp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu 
hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp.
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hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô "Hạch toán độc lập"' 
mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cảo tài chính hợp nhât cho cơ quan có 
thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô Có bao cao tai chinh hợp 
nhất”):

Hạch toán độc lập Có báo cáo tài chính hợp nhât 1 Ị 
Hach toán phụ thuộc

6.6 Năm tài chính:
Áp dung từ ngày.... / .....đến ngày....../ .....6
(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

6.7 Tổng số lao động (dự kiến):.........................................
6.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không
6.9

. . .

Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp 
Khấu trừ
Trực tiếp trên GTGT 
Trực tiếp trên doanh số 
Không phải nộp thuế GTGT

V:

7. Đăng ký sử dụng hóa đơn :
Tự in hóa đơn 
Sử dụng hóa đơn điện tử

Đặt in hóa đơn
Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

hông tin về việc đóng bảo hiểm brdội9:
Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):

Hàng tháng I---- 1 03 tháng một lần I I 06 tháng một lần
Lm rỹ: □
6 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đên ngày 31/12.

- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng băt đâu 
niên độ kể toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của 
quý.

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiêp.

7 Chỉ kê khai trong trường hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật 
về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đê xác định 01 trong 04 
phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.

8 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đon tự in, đặt in, hóa 
đon điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trưòng 
hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

9 Không kê khai trong trường họp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyên đôi loại hình doanh 
nghiệp.
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Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghê kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa 
chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần 06 
tháng một lần.

Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghê kinh doanh chính khác: đánh dấu vào 
phương thức đóng bảo hiêm xã hội hàng tháng.

9. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp 
thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh {ghi bằng chữ in hoa):..............................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: ...................................
Ngày cấp :............/ ....... / ........ Nơi cấp :............................................................................
Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai M S T 10 sổ): ..............................................
Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: ....................................................................................
Tên chủ hộ kinh doanh: ........................................................................................
Loại giây tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được 

ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):
—  Chứng minh nhân dân —  Căn cước công dân
^  Hộ chiếu =  Loại khác (ghi rõ):............

So giay tờ pháp lý của cá nhân (kê khaimeo giây tờ pháp lý của cá nhân được ghi 
trên Giây chứng nhận đăng ký thuê của hộ kinh doanh):.............. ............ ....... ............. .

Ngày cấp:..../..../.... Nơi cấp:...........Ngày hết hạn (nếu có):.../.../...
10. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi

(chi kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ 
cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện {ghi bằng chữ in hoay............. .......
Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/số Ciiấy

phép thành lập và công nhận điêu lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện):.........Ngày
câp:... /... / ..... Nơi câp: ..............................................................................................................

Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 
sô): ...............................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................ .
Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện: ...............................
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được 

ghi trên Giây chứng nhận đãng ký thuê của cơ sở bảo trợ xã hội/qưỹ xã hội/quỹ từ 
thiện):

— I Chứng minh nhân dân I—
— ’ Hộ chiếu —

Căn cước công dân
Ị Hộ chiêu ị—  Loại khác (ghi rõ):............

giay tờ pháp lý của cá nhân (kê khai tneo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi 
trên Giây chứng nhận đăng kỷ thuê của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện)'. ...

Ngày cấp:..../..../.... Nơi cấp:...........Ngày hết hạn (nếu cớ):.../.../...
Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công 

bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 
nghiệp.
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Tôi cam kết:
- Bản thân không thuộc diện cẩm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định 

tại Luật Doanh nghiệp, không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân khac, khong la 
chủ hộ kinh doanh, không là thành viên công ty họp danh;

- Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyên sử dụng họp pháp của toi va 
được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Sử dung hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuê 
theo đúng quy định của pháp luật10;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của 
nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
{Kỷ và ghi họ tên)11

10 Không kê khai trong trường họp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyên đôi loại hình doanh 
nghiệp.

11 Chủ doanh nghiệp tư nhân ký trực tiếp vào phần này.

Trường họp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì 
người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.
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TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô-..........................................................., ngày......tháng....... năm.......
CAM KÉT THựC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố...............
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):..................................................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:........................................................
Sô Giây chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không cỏ mã sổ doanh

nghiệp/mã sổ thuế):......................Ngày cấp.../.../.......Nơi cấp:..........................
0Không ghi các thông tin vê doanh nghiệp trong trường hợp nộp cùng hồ sơ đăng 

kỷ thành lập doanh nghiệp mới)
Chúng tôi, những người ký tên dưới đây đã đọc và nhận thức được các quyền và 

nghĩa vụ đôi với chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và doanh nghiệp 
xã hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các nghị định hướng dẫn thi hành; và 
thực hiện đúng và đây đủ các hoạt động vì Mục tiêu xã hội, môi trường như cam kết 
sau đây:

Phụ lục 11-26
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 thảng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

1. Mục tiêu xã hội, môi trường và phương thức giải quyết:
(Doanh nghiệp có thê điên nội dung trong Bản cam kêt này hoặc viết thành vãn 

bản riêng rồi đính kèm Bản cam kết này)
Các vân đê xã hội, môi trường mà 

doanh nghiệp nhằm giải quyết
Phương thức, cách thức kinh doanh của 

doanh nghiệp
(Miêu tả các vấn đề bất cập về xã 
hội, môi trường mà doanh nghiệp 
mong muốn giải quyết thông qua các 
hoạt động kinh doanh)

{Miêu tả cách thức, phương thức kỉnh doanh 
mà doanh nghiệp dự kiến tiến hành, như: sản 
phấm, dịch vụ là gì, doanh thu đến từ đâu? 
Có thế nêu các chỉ số kinh tế, xã hội, môi 
trường (định tính/định lượng) dự kiến đạt 
đicợc? Nêu nhóm đổi tượng hưởng lợi. Lý giải 
tại sao hoạt động kỉnh doanh của doanh 
nghiệp lại góp phần giải quyết các vẩn đề xã 
hội, môi trường như miêu tả tại cột bên.)

2. Thòi hạn thực hiện các hoạt động nhằm Mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, 
môi trường:

{Doanh nghiệp đánh dẩu vào 1 trong 2 lựa chọn)
Không thời hạn.
..............năm kể từ [ n g à y / t h á n g / n ă m ] .............

3. Mức lợi nhuận hằng năm doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tư cho các Mục 
tiêu xã hội, môi trường đã đăng ký:

□ (Theo điêm c khoản 1 Điêu 10 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải giữ lại ít 
51% tông lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm 

hiện mục tiêu đã đăng ký).
Doanh nghiệp giữ lại:...........................% tổng lợi nhuận (trong trường họp doanh

nghiệp có lợi nhuận).
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4. Nguyên tắc và phương thức xử lý  số dư tài trợ, viện trợ khi doanh nghiệp 
giải thê hoặc hêt hạn cam kêt thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường trong trường 
hợp doanh nghiệp có nhận viện trợ, tài trợ:

Trường hơp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp họp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng tải Cam
kêt này trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kêt hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính họp
pháp, chính xác và trung thực của nội dung Cam kết này.

NGƯỜI CAM KÉT
(Kỷ và ghi họ tên /

1 1. Trường hợp bản Cam kết này nộp cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới thì những người ký 
cam kết là:

a. Đối với doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân.
b. Đối với công ty hợp danh: Các thành viên họp danh.
c. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn:
- Các thành viên là cá nhân;
- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức.
d. Đối với công ty cổ phần.
- Cô đông sáng lập là cá nhân, c ổ  đông khác là cá nhân, nếu cồ đông này đồng ý với nội dung 

cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập;
- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ

chức;
- Ngưòi đại diện theo pháp luật hoặc ngưòi đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ

đông này đồng ý vói nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập.
2. Trưòng họp bản Cam kết này nộp sau khi doanh nghiệp đã được đăng ký và thành lập, thì

người sau đây ký và ghi họ tên:
- Đối với doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân;
- Đối vói công ty họp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần: Người đại diện theo pháp

luật.
3. Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì 

người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



. 1 HÀNH PHẦN HỒ S ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 01 Bản chính

2 Điều lệ công ty 01 Bản chính

3
Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư 
nhân.

01 Bản sao

4

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty 
là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở 
hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công 
ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với 
người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại 
diện theo ủy quyền.
Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì 
bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp 
hóa lãnh sự;

01 Bản sao

5

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường họp 
doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài 
hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy 
định tại Luật Đầu tư và các văn bẳn hướng dẫn thi hành.

01 Bản sao

Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyên đôi từ hộ kỉnh doanh, 
kèm theo hồ sơ (trong đó không bao gồm Giấy chứng nhận đăng kỷ đâu tư) cỏ:

1 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 01 Bản chính

2 Giấy chứng nhận đăng ký thuế 01 Bản sao

3

Trường họp doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh 
doanh có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cố phần, mua 
phần vốn góp thuộc trường họp phải thực hiện thủ tục 
đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo 
quy định của Luật Đầu tư thì hồ sơ phải có văn bản của 
Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, 
mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước 
ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

01 Bản sao

Trường hợp đãng kỷ thành lập doanh nghiệp xã hội, kèm theo hồ sơ phải có:
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*
Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (phải có 
chữ ký của thành viên là cá nhân; người đại diện theo 
pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với 
thành viên là tổ chức).

01 Bản chính

Trường hợp đăng kỷ thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo 
trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, kèm theo hồ sơ (trong đó không bao gồm Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư) có:

1

Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (phải có 
chữ ký của thành viên là cá nhân; người đại diện theo 
pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với 
thành viên là tổ chức).

01 Bản chính

2

Quyết định cho phép chuyển đổi thành doanh nghiệp xã 
hội bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền đã cấp 
giấy phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện;

01 Bản chính

3
Giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở bảo 
trợ xã hội, giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 
đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

01 Bản chính

4 Giấy chứng nhận đăng ký thuế. 01 Bản sao

Trường hợp đăng ký doanh nghiệp đổi với tô chức tín dụng, kèm theo hồ sơ có:

1
Giấy phép hoặc văn bản chấp thuận do Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam cấp.

01 Bản sao

Trường hợp đăng kỷ doanh nghiệp đổi với công ty chứng khoán, công ty quản ỉỷ quỹ 
đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chímg khoán, kèm theo hồ sơ có:

1
Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc văn bản chấp 
thuận của ủ y  ban Chứng khoán Nhà nước.

01 Bản sao

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan ãến đăng ký 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1 Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy 
quyền. 01 Bản sao

2

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp 01 Bản sao

- Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. 01 Bản chính
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- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyền này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng 
dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác 
nhận của nhân viên bưu chính và người có thấm quyền 
ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;
- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ 
chiếu nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIỂP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí

- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh).

- Cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

- Lệ phi đăng ký doanh 
nghiệp: 50.000 đồng/lần.
- Phí công bổ nội dung đăng 
ký doanh nghiệp: 100.000 
đồng/lần.

- Miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp đối với các trường họp: 
Doanh nghiệp thực hiện đăng 
ký doanh nghiệp qua mạng 
điện tử; đăng ký thành lập 
doanh nghiệp trên cơ sở 
chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CỒNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi 
doanh nghiệp đặt trụ sở 
chính.

B2 Tiếp nhận Bộ phận Giờ
hành

- Theo mục I - Trường họp hồ sơ có 
đủ các điều kiện tiếp

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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hô sơ Một cửa chính - BM 01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

nhận theo quy định: lập 
Giấy biên nhận theo BM
01 trao cho người nộp 
hồ sơ, chuyển chuyên 
viên xử lý thực hiện tiếp 
B3.
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đủ các điều kiện 
tiếp nhận theo quy định: 
lập Phiếu yêu cầu BM
02 hướng dẫn người nộp 
hồ sơ bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.
- Trường họp từ chối 
tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ: lập Phiếu từ chối 
theo BM 03 trao cho 
người nộp hồ sơ.

B3 Phân công
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ

B4 Xử lý hồ SO'

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo kết 
quả

Chuyên viên nhập đầy 
đủ, chính xác thông tin 
trong hồ sơ, kiểm tra 
tính họp lệ của hồ sơ và 
tải các văn bản đã được 
số hóa trong hồ sơ vào 
Hệ thống thông tin quốc 
gia về đăng ký doanh 
nghiệp; đề xuất kết quả 
giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem 
xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04 
-B M 05

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký Phiếu đề 
xuất và duyệt kết quả 
trên Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; chuyển 
chuyên viên xử lý in kết 
quả giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký 
Giấy chứng nhận đăng
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ký doanh nghiệp/Thông 
báo về việc sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.

B6 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Thông 
báo về việc sửa đổi, bố 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ 
phận Một cửa.

B7 Trả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ 
sơ cho Phòng Đăng ký 
kinh doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V

Chuyển kho lưu trữ hồ
sơ.

IV. BIỂU MẲU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chổi tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021 /TT-BKHĐT).

6 BM 06 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành 
viên (Phụ lục 1-2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).
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7 BM 07 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường họp chủ sở hữu công ty TNHH một thành 
viên là tổ chức, Phụ lục 1-10 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

8 BM 08 Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (trong trường 
họp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội, Phụ lục 11-26 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

V. HỒ S ơ  CẦN LƯU

TT Mã hiệu n r  /V • Ả /\Tên Biêu mâu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty 'TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành 
viên (Phụ lục 1-2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành 
viên là tổ chức, Phụ lục 1-10 ban hành kèm theo Thông tư sổ 
01/2021/TT-BKHĐT).

8 BM 08 Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (trong trường 
họp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội, Phụ lục 11-26 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/202 i/TT-BKHĐT).

9 - Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiện hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
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- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung câp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đôi, bô sung, thay thê, bãi 
bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đâu tư.



Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐẢNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........
Mã hồ sơ:

, ngày..... tháng.......năm.

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:..............................................................................................
Địa chỉ trụ sở :.....................................................................................................................
Điện thoại:........................... .......................................  Fax:........................................ .
Email:......................................................................... .Website:.......................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ..............................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) số:.............
Điện thoại:................................................ Email:.............................................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh mã số:.................. về việc........ ............. . của (Tên doanh nghiệp)......................Mã
số doanh nghiệp {nếu có):.................... .

Hồ sơ bao gồm:
1..................................................................................  ............................................................. ......................
 2 ................................................................. ................................................................................................................................. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .

3........ .....................................................................v............................................................ ............. ....................................
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh trả kết quả là giấy chứng nhận/giấy xác

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng kỷ doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kế từ ngày nhận hồ sơ hgfp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẶN
(Kỷ và ghi họ tên)



Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 thảng 3 năm 202ỉ của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TU' 
TÍnH/IP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... tháng.......năm.
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diên/ 
địa điếm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:........................................................................................... .
Địa chỉ trụ sở :........................................................................................... ........................ .
Điện thoại:................................................................... Fax:.............................................
Em ail:.......................................................................... Website:..................................... .
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:................................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) s ố : ...........
Điện thoại:..............................................  Email:.................................................. ...........
01 bộ hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:..... ...... ........... về việc................... của
(Tên doanh nghiệp)................ . Mã số doanh nghiệp {nếu cỏ):............ .......... .

Hồ sơ bao gồm:
1 ................................................................................... ...................................................................................
2 . „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 ....... .. . .
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...11 
Ket quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trường họp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghi lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.



t Th a n h  p h à n  h ô  s ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 01 Bản chính

2 Điều lệ công ty. 01 Bản chính

3 Danh sách thành viên. 01 Bản chính

4 Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo 
pháp luật của doanh nghiệp 01 Bản sao

5

Giây tờ pháp lý của cá nhân đôi với thành viên công ty; 
Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ 
pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy 
quyền của thành viên và văn bản cử người đại diện theo 
ủy quyền;
Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao 
giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa 
lãnh sự.

01 Bản sao

6

Giây chứng nhận đăng ký đâu tư đôi với trường hợp 
doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập 
bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các 
văn bản hướng dẫn thi hành.

01 Bản sao

Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ  sở  chuyến đối từ  hộ kinh 
doanh, kèm theo hô sơ  (trong đó không bao gồm Giấy chứng nhận đăng kỷ đầu  
tư) có:

1 Giây chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 01 Bản chính

2 Giấy chứng nhận đăng ký thuế. 01 Bản sao

3

Trường hợp doanh nghiệp được chuyên đôi từ hộ kinh 
doanh có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có Yốn 
đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần, mua 
phần vốn góp thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục 
đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo 
quy định của Luật Đầu tư thì hồ sơ phải có văn bản của 
Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, 
mua cố phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước 
ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

01 Bản sao

Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã  hội, kèm theo hồ sơ  có:

1

Cam kêt thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (phải có 
chừ ký của các thành viên là cá nhân; người đại diện 
theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối 
với thành viên là tổ chức).

01 Bản chính
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Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã  hội trên cơ sở  chuyên đôi từ  cơ sở  
bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ  thiện, kèm theo hô sơ  (trong đó không bao gôm  
Giấy chứng nhận đăng kỷ đâu tư) có:

1

Quyết định cho phép chuyển đổi thành doanh nghiệp xã 
hội bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền đã cấp 
giấy phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện

01
Bản chính

2
Giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở bảo 
trợ xã hội, giây phép thành lập và công nhận điêu lệ quỹ 
đối YỚi quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

01 Bản chính

3 Giấy chứng nhận đăng ký thuế; 01 Bản sao

4

Văn bản của Cơ quan đăng ký đâu tư châp thuận vê việc 
góp Yốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu 
tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp 
vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của 
Luât Đầu tư.

01 Bản sao

Trường hợp đăng kỷ doanh nghiệp đổi với tổ chức tín dụng, kèm theo hồ sơ có:

1 Giấy phép hoặc văn bản chấp thuận do Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam cấp.

01 Bản sao

Trường hợp đãng ký doanh nghiệp đổi với công ty chítng khoán, công ty quản lý quỹ 
đầu tư chímg khoán, công ty đầu tư chứng khoán, kèm theo hồ sơ có:

1
Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc văn bản chấp 
thuận của ủ y  ban Chứng khoán Nhà nước.

01 Bản sao

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng kỷ 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1
Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy 
quyền.

01 Bản sao

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

2 - Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. 01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyền này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng 
dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác 
nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền 
ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao
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* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ 
chiếu nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí

- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Ke hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh).
- Cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

- Lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp: 50.000 đồng/lần.
- Phí công bố nội dung đăng 
ký doanh nghiệp: 100.000 
đồng/lần.
- Miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp đối với các trường họp: 
Doanh nghiệp thực hiện đăng 
ký doanh nghiệp qua mạng 
điện tử; đăng ký thành lập 
doanh nghiệp trên cơ sở 
chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2
r

Tiêp nhận
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai thu 
tiền phí, ỉệ phí 
in sẵn

- Trường hợp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 
trao cho người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử 
lý thực hiện tiếp B3.
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đủ các điều kiện 
tiếp nhận theo quy định: 
lập Phiếu yêu cầu BM 
02 hướng dẫn người nộp 
hồ sơ bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.
- Trường họp từ chổi

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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tiêp nhận giải quyêt hô 
sơ: lập Phiếu từ chối 
theo BM 03 trao cho 
người nộp hồ sơ.

B3 Phân công
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ

B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo kết 
quả

Chuyên viên nhập đầy 
đủ, chính xác thông tin 
trong hồ sơ, kiểm tra tính 
họp lệ của hồ sơ và tải 
các văn bản đã được số 
hóa trong hồ sơ vào Hệ 
thống thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh 
nghiệp; đề xuất kết quả 
giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04
- BM 05

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký Phiếu đề 
xuất và duyệt kết quả 
trên Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; chuyển 
chuyên viên xử lý in kết 
quả giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký 
Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp/Thông 
báo về việc sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.

B6 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Thông 
báo về việc sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ 
phận Một cửa.

B7 T rả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo 
Giấy hẹn Ket quả - Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân.
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- Chuyên lại toàn bộ hô 
sơ cho Phòng Đăng ký 
kinh doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.

IV. BIỂU MẢU

TT Mã hiệu rp ̂  «Ả /VTên Biêu mâu

1 BM01

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mau số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mau số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai 
thành viên trở lên (Phụ lục IV-3 ban hành kèm theo Thông tư 
số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành 
viên trở lên (Phụ lục 1-3 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07
Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên 
(Phụ lục 1-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/202 !/TT- 
BKHĐT).

8 BM 08

Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường họp thành viên công ty TNHH hai thành 
viên là tố chức, Phụ lục 1-10 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

9 BM 09
Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (trong trường 
họp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội, Phụ lục 11-26 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
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V. HÒ S ơ  CẦN LƯU

TT Mã hiệu rp A •  Ẵ 7CTên Biêu mâu

1 BM01

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư so Ốl/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai 
thành viên trở lên (Phụ lục IV-3 ban hành kèm theo Thông tư 
số 01/2021/TT-BKHĐT).’

5 BM 05
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành 
viên trở lên (Phụ lục 1-3 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07
Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên 
(Phụ lục 1-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

8 BM 08

Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp thành viên công ty TNHH hai thành 
viên là tổ chức, Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

9 BM 09
Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (trong trường 
hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội, Phụ lục 11-26 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

10 -

Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiện hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp.
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- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định sổ 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bổ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 
bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ke hoạch và Đầu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........
Mã hồ sơ:

, ngày..... tháng.......năm.

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:......................................................... ....................................
Địa chỉ trụ sở :.....................................................................................................................
Điện thoại:............................................................ ...... Fax:.............................................
Em ail:........................................................... ...............Website:...................................... .
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ..............................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) số:.............
Điện thoại:................................................ Email:............................................... ...... .......
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh mã số:.................. về việc............ .......... của (Tên doanh nghiệp)................ . Mã
số doanh nghiệp {nếu có):...... ...............

Hồ sơ bao gồm:
1.. ........................................................... ............ ...........
 2............................................................................................................................................ .................. .
3. .............................................................
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh trả kết quả là giấy chibĩg nhận/giấy xác

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ cập nhật, bo sung thông tin đăng kỷ 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng kỷ doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ họp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐÀU T ư  
TỈNH/IP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... tháng.......năm,
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điêm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:...................................................................
Địa chỉ trụ sở :............. .......................................
Điện thoại:..................................................................  Pax-
Email:........................... ......Websỉte:
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:.............................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp ỉỷ của cá nhân khác) số: .

01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh
doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:........... ........... về việc............................ . của
{Tên doanh nghiệp).................. Mã số doanh nghiệp (nếu có):.............. .

Hồ sơ bao gồm:
1 ........................................................................................ ................................................................................................................. .......................... .................................................................................................. ... ........................................................ ...

 2 .......

3......
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...11 
Kêt quả xử lý hô sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

Điện thoại: Email:

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trường họp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.



QUY TRÌNH 6

Đăng ký thành lập công ty cổ phần
theo Quyết định số  4 1 6 í  /QĐ-UBND ngày 10 tháng 1 ĩ^năm 2021 

của Chủ tịch Úy ban nhân dân Thành pho)

ÀNH PHẦN HỒ S ơ

TT Tên hồ sơ Số lưọ'ng Ghi chú

1 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 01 Bản chính

2 Điều lệ công ty. 01 Bản chính

3 Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là 
nhà đầu tư nước ngoài.

01 Bản chính

4 Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối YỚi người đại diện theo 
pháp luật của doanh nghiệp. 01 Bản sao

5

Giây tờ pháp lý của cô đông sáng lập, cô đông là nhà 
đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cố 
đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tố 
chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại 
diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cố đông là 
nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người 
đại diện theo ủy quyền.
Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy 
tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

01 Bản sao

6

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường họp 
doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập 
bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các 
văn bản hướng dẫn thi hành.

01 Bản sao

Trường hợp đăng kỷ thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kỉnh doanh, 
kèm theo hồ sơ (trong đó không bao gồm Giấy chứng nhận đãng kỷ đầu tư) có:

1 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, 01 Bản chính

2 Giấy chứng nhận đăng ký thuế. 01 Bản sao

3

Trường họp doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh 
doanh có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài tham gia góp Yốn, mua cố phần, mua 
phần vốn góp thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục 
đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo 
quy định của Luật Đầu tư thì hồ sơ phải có văn bản của 
Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, 
mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước 
ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

01 Bản sao

Trường hợp đăng kỷ thành lập doanh nghiệp xã hội, kèm theo hô sơ có:

1
Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi tnrờng (phải có 
chữ ký của cổ đông sáng lập là cá nhân, cổ đông khác là 
cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết

01 Bản chính



t

2

trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với 
cổ đông sáng lập; người đại diện theo pháp luật hoặc 
người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là 
tổ chức, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện 
theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ 
đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong 
muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập).

Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyến đối từ cơ sở bảo 
trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, kèm theo hồ sơ (trong đó không bao gồm Giấy chímg 
nhận đăng ký đầu tư) có:

1

- Cam kêt thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (phải 
có chữ ký của cổ đông sáng lập là cá nhân, cố đông 
khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung 
cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này 
cùng với cổ đông sáng lập; người đại diện theo pháp 
luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông 
sáng lập là tổ chức, người đại diện theo pháp luật hoặc 
người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tố 
chức, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên 
và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cố 
đông sáng lập

01

Bản chính

2

- Quyêt định cho phép chuyên đôi thành doanh nghiệp 
xã hội bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền đã cấp 
giấy phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện;

01 Bản chính

3
- Giây chứng nhận đăng ký thành lập đôi với cơ sở bảo 
trợ xã hội, giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 
đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

01 Bản chính

4 Giây chứng nhận đăng ký thuê. 01 Bản sao

Trường hợp đăng ký doanh nghiệp đổi với tổ chức tín dụng, kèm theo hồ sơ cỏ:

1 - Giây phép hoặc văn bản châp thuận do Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam cấp. 01 Bản sao

Trường hợp đăng ký doanh nghiệp đổi với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ 
đần tư chímg khoán, công ty đần tư chứng khoán, kèm theo hồ sơ có:

1 Giây phép thành lập và hoạt động hoặc văn bản châp 
thuận của ủ y  ban Chứng khoán Nhà nước. 01 Bản sao

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cả nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng kỷ 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1 Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy 
quyền. 01 Bản sao
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- Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

2 - Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăne ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyền này 
khôna bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bìm chính công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng 
dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác 
nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền 
ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:

- Đổi với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ 
chiếu nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí

- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Ke hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chi Minh).
- Cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

- Lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp: 50.000 đồng/lần,
- Phỉ công bố nội dung đăng 
ký doanh nghiệp: 100.000 
đồng/lần.
- Miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp đối với các trường họp: 
Doanh nghiệp thực hiện đăng 
ký doanh nghiệp qua mạng 
điện tử; đăng ký thành lập 
doanh nghiệp trên cơ sở 
chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I
Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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doanh nghiệp đặt trụ sở 
chính.

B2 Tiếp nhận
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

- Trường họp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 
trao cho người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử 
lý thực hiện tiếp B3.
- Trường họp hồ sơ 
chưa đủ các điều kiện 
tiếp nhận theo quy định: 
lập Phiếu yêu cầu BM 
02 hướng dẫn người nộp 
hồ sơ bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.
- Trường họp từ chổi 
tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ: lập Phiếu từ chối 
theo BM 03 trao cho 
người nộp hồ sơ.

B3 Phân công
xử lý hô sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, iệ phí 
in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ

B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo kết 
quả

Chuyên viên nhập đầy 
đủ, chính xác thông tin 
trong hồ sơ, kiểm tra tính 
hợp lệ của hồ sơ và tải 
các văn bản đã được số 
hóa trong hồ sơ vào Hệ 
thống thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh 
nghiệp; đề xuất kết quả 
giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký Phiếu đề 
xuất và duyệt kết quả 
trên Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; chuyển 
chuyên viên xử lý in kết 
quả giải quyết hồ sơ.
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- BM 04
- BM 05

- Lãnh đạo Phòng ký 
Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp/Thông 
báo về việc sửa đối, bố 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.

B6 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Thông 
báo về việc sửa đổi, bố 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ 
phận Một cửa.

B7 T rả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ 
sơ cho Phòng Đăng ký 
kinh doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V

Chuyển kho lưu trữ hồ 
sơ.

IV. BIẺƯ MẲU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01 /2021 /TT-BKHĐT).

2 BM 02
Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu sổ 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ 
lục IV-4 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

5 BM 05
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).
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6 BM 06 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục I- 
4 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07
Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục 1-7 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

8 BM 08
Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục 1-8 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

9 BM 09

Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường họp cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu 
tư nước ngoài là tổ chức, Phụ lục I-10 ban hành kèm theo 
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

10 BM 10
Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (trong trường 
hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội, Phụ lục 11-26 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

V. HỒ S ơ  CẦN LƯU

TT Mã hiệu n r  ̂  T'* * Ẩ Ã .Ten Biêu mau

1 BM01

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT). ’
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ 
lục IV-4 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

5 BM 05
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06
Giấy đề nghị đăng ký doanh nehiệp công ty cổ phần (Phụ lục I- 
4 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07
Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục 1-7 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

8 BM 08 Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục 1-8 ban
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hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

9 BM 09

Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu 
tư nước ngoài là tổ chức, Phụ lục 1-10 ban hành kèm theo 
Thông tư so 01/202l/TT-BKHĐT).

10 BM 10
Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (trong trường 
hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội, Phụ lục 11-26 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

11 -

Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiện hành.

VL C ơ  SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp,

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đối, bố sung, thay thế, bãi 
bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ke hoạch và Đầu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thong tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

SỞ KỂ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/IP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........
Mã hồ sơ:

, ngày. tháng năm.

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:.............................................................................................
Địa chỉ trụ sở :............................................................... .....................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:.............................................
Em ail:....................................................... ...................Website:.......................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ..............................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) số:.............
Điện thoại:................................................ Email:.......................................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh mã số:.................. về việc.......................của (Tên doanh nghiệp)........... . Mã
số doanh nghiệp {nếu cô)\.................... .

Hồ sơ bao gồm:
1 . . . .   ....................... ................................................................................ ........................................................................

 2 ............................................... ..........................................................................................................................
3.............................................................................. v...............................  ............ ........... ..
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh trả kết quả là giấy chửng nhận/giấy xác

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh chỉ cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng kỷ doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Ký và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)
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SỞ KỂ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
TỈNH/TP... * NAM

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..................... ....... , ngày...... tháng......năm......
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT ^

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

Phòng Đăng ký kinh doanh:...............................................................................................
Địa chỉ trụ sở :............................................................................................................. ........
Điện thoại:.......................................... ............ ...........  Fax:........................... ...................
Em ail:.......................................................................... Website:...................... ..................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:.............. .................................................. ................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) số: ...........
Điện thoại:..............................................  Em ail:............................... ............. .................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:......... ............. về việc................... ........ . của
(Tên doanh nghiệp).................. Mã số doanh nghiệp (nếu có):............................ .

Hồ sơ bao gồm:
1 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ... ......................................... ... .......................... ... .......................... ... ...........................................................................

 2 .......................................................................................... .......................................... .....................................
3....................... ......................... ............................................................................................
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...11
Kết quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

PHÒNG ĐẢNG KÝ KINH DOANH

1 Trưòng họp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.



QUY TRÌNH 7 

Đăng ký thành lập công ty hợp danh
theo Quyết định sổ /QĐ-UBND ngày 10  tháng 12 năm 2021 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô)

ÀNH PHẦN HỒ S ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp 01 Bản chính

2 Điều lệ công ty 01 Bản chính

3 Danh sách thành viên 01 Bản chính

4

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty 
là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đôi với thành 
viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đôi 
với người đại diện theo ủy quyên và văn bản cử người 
đại diện theo ủy quyên.
Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao 
giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa 
lãnh sự

01 Bản sao

5

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp 
doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập 
bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tô chức kinh tê có vôn 
đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đâu tư và các 
văn bản hướng dẫn thi hành.

01 Bản sao

Trường hợp đăng kỷ thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kình doanh, 
kèm theo hồ sơ (trong đó không bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký đâu tư) có:

1 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 01 Bản chính

2 Giấy chứng nhận đăng ký thuế. 01 Bản sao

3

Trường họp doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh 
doanh có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tê có vôn 
đầu tư nước ngoài tham gia góp vôn, mua cô phân, mua 
phần vốn góp thuộc trường họp phải thực hiện thủ tục 
đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo 
quy định của Luật Đầu tư thì hô sơ phải có văn bản của 
Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, 
mua cổ phần, mua phàn vốn góp của nhà đâu tư nước 
ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

01 Bản sao

Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội, kèm theo hô sơ có:

1
Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (phải có 
chữ ký của các thành viên hợp danh).

01 Bản chính

Trường hợp đăng kỷ thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sớ bảo 
trơ xã hôi, quỹ xã hôi, quỹ từ thiên, kèm theo hô sơ (trong đó không bao gôm Giây chưng
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nhận đăng ký đầu tư) có:

1 - Cam kêt thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (phải 
có chữ ký của các thành viên hợp danh). 01 Bản chính

2

- Quyết định cho phép chuyển đổi thành doanh nghiệp 
xã hội bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền đa cẩp 
giây phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện;

01 Bản chính

3
- Giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở bảo 
trợ xã hội, giây phép thành lập và công nhận điều lệ 
quỹ đôi với quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

01 Bản chính

4 - Giấy chứng nhận đăng ký thuế. 01 Bản sao

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng kỷ 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1 Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy 
quyền. 01 Bản sao

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp 01 Bản sao

2 - Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. 01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đên đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyền này 
không băt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chỉnh công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng 
dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký  xác 
nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền 
ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- Đôi với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;
- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ 
chiếu nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí
- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Ke hoạch và Đầu tư (địa chỉ:

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày 
làm việc kể từ

- Lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp: 50.000 đồng/lần.



3

90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh).
- Cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

ngày nhận được - Phí công bô nội dung đăng
hồ sơ hợp lệ. ký doanh nghiệp: 100.000

đồng/lần.
- Miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp đối với các trường họp: 
Doanh nghiệp thực hiện đăng 
ký doanh nghiệp qua mạng 
điện tử; đăng ký thành lập 
doanh nghiệp trên cơ sở 
chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ
Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2 Tiếp nhận 
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục 
I
- BM 01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn

- Trường hợp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 trao 
cho người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B3.
- Trường họp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bố sung, 
hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chổi theo BM 03 
trao cho người nộp hồ sơ.

B3 Phân công
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục 
I
- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân công 
chuyên viên xử lý hồ sơ

B4 Xử lý hồ sơ Chuyên
viên

1 ngày 
làm việc

- Theo mục 
I

Chuyên viên nhập đầy đủ, 
chính xác thông tin trong

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo 
kết quả

hô sơ, kiêm tra tính hợp lệ 
của hô sơ và tải các văn 
bản đã được số hóa trong 
hồ sơ vào Hệ thống thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; đề xuất kết 
quả giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục 
I
- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04
- BM 05

- Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ, ký Phiếu đề xuất và 
duyệt kết quả trên Hệ thống 
thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp; chuyển 
chuyên viên xử lý in kết 
quả giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp/Thông báo về việc 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng 
ký doanh nghiệp.

B6 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp/Thông báo về việc 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp.
- Chuyên kêt quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ phận 
Một cửa.

B7 Trả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ sơ 
cho Phòng Đăng ký kinh 
doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ ỉưu 
theo mục V Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.

...

IV. BIẺU MẪU

TT Mã hiệu n p  A  T *  • A  Alê n  Biêu mâu

1 BM01

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin 
điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số
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01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02
Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hô sơ (Mâu sô 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03
Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hô sơ (Mâu sô 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty hơp danh (Phụ 
lục IV-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
(Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

6 BM 06
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh (Phụ lục 
1-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07
Danh sách thành viên công ty họp danh (Phụ lục 1-9 ban hành 
kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

8 BM 08
Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (trong trường 
hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội, Phụ lục 11-26 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

V. HÒ S ơ  CÀN LƯU

TT M ã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02
Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03
Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mau số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh (Phụ 
lục IV-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

5 BM 05
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh (Phụ lục 
1-5 ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT).
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7 BM 07 Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục 1-9 ban hành 
kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

8 BM 08
Cam kêt thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (trong trường 
hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội, Phụ lục 11-26 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

9 -
Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiện hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
số 59/2020/QH14 nsày 17 tháng 6 năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp.

- 'Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư sổ 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bổ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 
bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT ^

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kê hoạch và Đâu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐÀU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐẢNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Đôc lâp - Tự do - Hạnh phúc

Số:........
Mã hồ sơ:

, ngày..... thảng.......năm.

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:............ ....... ...........................................................................
Địa chỉ trụ sở :.................................. ...................................................................................
Điện thoại:................... ............................ .......... .......  Fax:..............................................
Em ail:.................................. ............ .................. Website:........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ....... ....... ...............................................•;................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giây tờ pháp lý của cá nhân khác) sô:..............
Điện thoại:................................................ Email:............................................. ......... .......
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điêm kinh

doanh mã số:.................. về việc....................... của (Tên doanh nghiệp)....................... Mã
số doanh nghiệp (nếu có):.................... .

Hồ sơ bao gồm:
1.............................................................................................................................................
 2 ....................................................................................... ...........................................................................
3.............................................................................. ..................... ; .......................... ......... •••
Trường hợp Phòng Đãng ký kinh doanh trả kết quả là giấy chứng nhận/giấy xác

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng ký kỉnh doanh chỉ cập nhật, bô sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng kỷ doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quôc gia vê đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 thảng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/ĨP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... tháng.......năm.
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hô so đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điêm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:........................ ..................................
Địa chỉ trụ sở :............................................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:.........
Email:....................................................... ...................Website:........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:........................................... ....................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lỷ của cá nhân khác) s ố : ...........
Điện thoại:..............................................  Email:......................................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:....................... về việc.................... của
(Tên doanh nghiệp)..................Mã số doanh nghiệp {nếu có):.................. ...........

Hồ sơ bao gồm:
1 ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

 2...
3
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...11 
Kêt quả xử lý hô sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ồng/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trường họp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghi lễ, Tết theo quy định thì thòi hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.
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lăng ký thay đổi địa chỉ trụ  sở chính của doanh nghiệp
i, nghiệp tư  nhân, công ty TNHH, công ty cô phân, công ty họp danh)

theo Quyết định sổ ẠẢ&- /QĐ-UBND ngày iO  tháng l t  năm 2021 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố)

I f  ^

í. THÀNH PHẦN HÒ s ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do 
người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

01 Bản chính

2

Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối YỚi 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; của Hội 
đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 
hai thành viên trở lên, công ty họp danh, của Đại hội 
đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển 
địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

01 Bản sao

3

Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty 
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp 
danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần 
về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

01 Bản sao

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng kỷ 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1 Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. 01 Bản sao

2

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

- Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyền này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bìm chính công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng 
dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác 
nhận của nhân viên bưu chính và người có thấm quyền 
ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ 
chiếu nước ngoài còn hiệu lực).
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II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí
- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Ke hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chi Minh).
- Cống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
http s:// dangky kinh doanh. go V. vn.

Trons thời hạn 
03 (ba) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

- Lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp: 50.000 đồng/lần.
- Phí công bố nội dung đăng 
ký doanh nghiệp: 100.000 
đồng/lần.
- Miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp đối với trường hợp 
doanh nghiệp thực hiện đăng 
ký doanh nghiệp qua mạng 
điện tử.

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2 Tiếp nhận
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

- Trường hợp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 
trao cho người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B3.
- Trường họp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ.
- Trường họp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho người nộp hồ sơ.

B3 Phân công 
xử lý hồ SO'

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng kỷ 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ

B4 Xử lý hồ sơ Chuyên
viên

1 ngày 
làm việc - Theo mục I Chuyên viên nhập đầy 

đủ, chính xác thông tin
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Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

-BM01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo kết 
quả

trong hồ sơ, kiểm tra tính 
họp lệ của hồ sơ và tải 
các văn bản đã được sô 
hóa trong hồ sơ vào Hệ 
thống thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh nghiệp; 
đề xuất kết quả giải quyết 
hồ sơ, trình Lãnh đạo 
Phòng xem xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04
- BM 05

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký Phiếu đề 
xuất và duyệt kết quả 
trên Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; chuyển 
chuyên viên xử lý in kết 
quả giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký 
Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Thông báo 
về việc sửa đổi, bổ sung 
hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp.

B6 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Thông báo 
về việc sửa đổi, bổ sung 
hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ phận 
Một cửa.

B7 Trả kết quả Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Ket quả

- Trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ 
sơ cho Phòng Đăng ký 
kinh doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê và 

theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.

IV. BIẺU MẪU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



4

Giây biên nhận hô sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục IV- 
1)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV- 
3)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần 
(Phụ lục IV-4)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty 
họp danh (Phụ lục IV-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục 
II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

V. HỎ S ơ  CẢN LƯU

TT Mã hiệu r p  A T» • Ả ÃTên Biêu mâu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục IV- 
1)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV- 
3)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần 
(Phụ lục IV-4)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty 
họp danh (Phụ lục IV-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số
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01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục 
II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 - Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiện hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 
bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ke hoạch và Đầu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thong tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 202ỉ  của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐÀU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........
Mã hồ sơ:

, ngày.... . tháng..... năm.

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:.............................................................................. ..............
Địa chỉ trụ sở :.....................................................................................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:.............. ...............................
Em ail:.......................................................................... Website:........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ................................................ ......................... .
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) số:.............
Điện thoại:................................................ Email:.............................................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh mã số:.................. về việc.......................của (Tên doanh nghiệp)........... ........... Mã
số doanh nghiệp (nếu có):......................

Hồ sơ bao gồm:
1 . . . . .............................................................................................................................................................................................................. ........................................................ .......................................................................................... ................................................................ ... ....................................................

 2 ............................................................................... ..................................................
3................................................................................................... .......... .............................
Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh trả kết quả là giấy chứng nhận/giấy xác 

nhận/thông bảo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh chỉ cập nhật, bo sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì ghì:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ họp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Ký và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)
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SỞ KỂ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
TÌNH/IP... n a m

PHONG ĐANG KY KINH DOANH Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Sô:..................... ..., ngày....tháng.......năm.......
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điêm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thong tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Phòng Đăng ký kinh doanh:................................................................................
Địa chỉ trụ sở :.........................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:..................
Em ail:.......................................................................... Website:.........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:.................................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) s ố : ...........
Điện thoại:..............................................  Em ail:..............................................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:..... ..................về việc....................... . của
(Tên doanh nghiệp).................. Mã số doanh nghiệp (nếu có):.................  ...........

Hồ sơ bao gồm:
1 ........................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 
3
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...11 
Kêt quả xử lý hô sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trường họp hồ SO' được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia v ề  đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.
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Đăng ký đổi tên doanh nghiệp 
h nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phân, công ty hợp

danh)
theo Quyết định số ÁẢtâ /QĐ-UBND ngày i-0 tháng 12 năm 2021 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô)

I. THÀNH PHẢN HỒ s ơ

TT Tên hồ sơ Số
lượng

Ghi chú

1
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do 
người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

01 Bản chính

2

Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công 
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; của Hội đông thành 
viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 
lên, công ty họp danh, của Đại hội đồng cô đông đôi với 
công ty cổ phần về việc đổi tên doanh nghiệp.

01 Bản chính

3

Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách 
nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty họp danh, 
của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cô phân vê việc 
đổi tên doanh nghiệp.

01 Bản sao

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đên đăng kỷ 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1 Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. 01 Bản sao

2

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

- Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Yăn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan 
đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyền này không 
bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bìm chính công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch 
vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của 
nhân viên bưu chính và người có thâm quyên ký văn bẳn đê 
nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ 
chiếu Việt Nam còn hiệu lực;
- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thê hộ chiêu 
nước ngoài còn hiệu lực).
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II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí
- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Ke hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chi Minh).
- Cống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ họp lệ.

- Lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp: 50.000 đong/lần.
- Phí công bố nội dung đăng 
ký doanh nghiệp: 100.000 
đồng/lần.
- Miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp đối với trườne hợp 
doanh nghiệp thực hiện đăng 
ký doanh nghiệp qua mạng 
điện tử.

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tô chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2
w

r f i  • A  1  /VIiêp nhận 
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

- Trường họp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 
trao cho người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B3.
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 hướng 
dẫn người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ.
- Trường họp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho người nộp hồ sơ.

B3 Phân công
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
àm việc

- Theo mục I 
-BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo kết 
quả

Chuyên viên nhập đầy 
đủ, chính xác thông tin 
trong hồ sơ, kiểm tra tính 
lợp lệ của hồ sơ và tải 
các văn bản đã được sô 
lóa trong hồ sơ vào Hệ 
thống thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh 
nghiệp; đề xuất kết quả 
giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5
Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I 
-BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04 
-B M 05

Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký Phiếu đề 
xuất và duyệt kết quả 
trên Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; chuyên 
chuyên viên xử lý in kêt 
quả giải quyết hồ sơ.
- Trường họp hồ sơ hợp 
lệ theo quy định: Lãnh 
đạo Phòng ký Giấy 
chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp.
- Trường hợp hồ sơ 
chưa hợp lệ theo quy 
định: Lãnh đạo Phòng 
ký Thông báo về việc 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp.

B6 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dẩu Giấy 
chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Thông 
báo về việc sửa đối, bố 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ 
phận Một cửa.

B7 T rả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ 
sơ cho Phòng Đăng ký 
kinh doanh.
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Lưu hồ sơ, Phòng
Thường Hồ sơ lưu Chuyển kho lưu trữ hồB8 thống kê Đăng ký

và theo dõi kinh xuyen theo mục V sơ.
doanh

IV. BIỂU MẲU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 

hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư so 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mau sổ 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục IV- 
1)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV- 
3)/Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần 
(Phụ lục IV-4)/Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty 
hợp danh (Phụ lục IV-5 ban hành kèm theo Thong tư so 
01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục 
II-1 ban hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT).

V. HÒ S ơ  CẦN LƯU

TT Mã hiệu n p  A T» • Ả “Xrên Biêu mâu
1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 

hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư sổ 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mau số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư Ol/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư Ol/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục IV-
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1)/Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH mọt 
thành viên (Phụ iục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty TNHH hai thanh viên trở lên (Phụ lục IV- 
3)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty co phan 
(Phụ lục IV-4)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công tỵ 
hơp danh (Phụ lục IV-5 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiẹp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư sô
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục 
II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 -
Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiên hành.

VI. CO SỞ PHÁP LÝ
- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ vê 

đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung câp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP 
ngay 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyêt thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kê 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bô sung, thay thê, bãi 
bỏ hủy bỏ hủy cong khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đâu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... tháng...... năm.> ........................}  ’  " o  J ...................... * 0 .....................

Mã hô sơ:..............

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:.....................................
Địa chỉ trụ sở :......................................
Điện thoại:..............................................  pax.

Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ..............................
Chưng minh nhân dân (hoặc tên loại giây tờ pháp lý của cả nhân khác) số'
Điện thoại:................................................ Email:................... . .......................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điếm kinh

doanh mã sô:.................. vê việc....................... của (Tên doanh nghiệp)....................... Mã
sô doanh nghiệp {nếu có):......................

Hồ sơ bao gồm:
1 ....................................................................... ... ...........................................................................................................................................................

 2 ..................
3...............
Trương hợp Phong Đăng ký kinh doanh trả kêt quả là giây chímg nhận/giấy xác 

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh chỉ cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký 

doanh nghiẹp trong Cơ sở dữ liệu quôc gia vê đăng kỷ doanh nghiệp thì ghi'
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cạp nhật trong Cơ sở dư 
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tai tren cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp.

Email: Website:

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thong tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ triỉởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
IỈNH/IP...

PHÒNG ĐẢNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Sổ: , ngày..... tháng....... năm.
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điêm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:..........................................................................
Địa chỉ trụ sở :......................................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:..
Em ail:.............................................................. ........... Website:........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:......................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) s ố : ...........
Điện thoại:..............................................  Em ail:.............................................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:........................về việc.................................của
(Tên doanh nghiệp).................. Mã số doanh nghiệp (nếu có):.............  ...........

Hồ sơ bao gồm:
1 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2 .... ..

Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...11 
Kêt quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trường hợp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.
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Đăng ký thay đổỉ thành viên hợp danh
|p theo Quyết định sỗ - 4 - /QĐ-UBND ngày 10  tháng 12 năm 2021 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô)

ÀNH PHẦN HÒ S ơ

TT Tên hồ sơ Số
lượng

Ghi chú

1
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người 
đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (theo mâu)

01 Bản chính

3
Danh sách thành viên công ty hợp danh quy định tại Điêu 
25 Luật Doanh nghiệp, trong đó không bao gồm nội dung 
kê khai về thành viên góp vốn (theo mẫu)

01 Bản chính

3 Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên hợp danh mới. 01 Bản sao

Trường hợp ủy quyền cho tố chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan ãên đãng kỷ 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1 Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. 01 Bản sao

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

2 - Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyên này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ biru chính công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng 
dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác 
nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyên 
ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;
- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giây tờ có giá trị thay thê hộ 
chiếu nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả  kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí

- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày

- Lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp: 50.000 đồng/lần.
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Kê hoạch và Đâu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh).
- Cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

làm việc kê từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

- Phí công bô nội dung đăng
kỵ doanh nghiệp: 100.000
đồng/lần.
- Miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp đối với trường hợp 
doanh nghiệp thực hiện đăng 
ký doanh nghiệp qua mạng 
điện tử.

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp h ồ  SO'
Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tô chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2 Tiếp nhận
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục 
I
- BM 01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn

- Trường hợp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 trao 
cho người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B3.
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho người nộp hồ sơ.

B3 Phân công 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục 
I
- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý hồ 
sơ

B4 Xử l ý  h ồ  SO'

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký

1 ngày 
làm việc

- Theo mục 
I
- BM 01
- Biên lai

Chuyên viên nhập đầy đủ, 
chính xác thông tin trong 
hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ và tải các văn

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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kinh
doanh

thu tiên phí, 
lệ phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo 
kết quả

bản đã được sô hóa trong 
hồ sơ vào Hệ thống thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; đề xuất kết 
quả giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5
Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kính 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục 
I
- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04 
-B M 05

- Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ, ký Phiếu đề xuất và 
duyệt kết quả trên Hệ 
thống thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh nghiệp; 
chuyển chuyên viên xử lý 
in kết quả giải quyết hồ 
sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký Giấy 
chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Thông báo 
về việc sửa đổi, bổ sung 
hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp.

B6 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Thông báo 
về việc sửa đổi, bố sung 
hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ phận 
Một cửa.

B7 T rả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ sơ 
cho Phòng Đăng ký kinh 
doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V

Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.

IV. BIẺU MẢU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhân hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông
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tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư sổ 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh (Phụ 
lục IV-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục 
II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục 1-9 ban hành 
kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

V. HÒ SO CẦN LƯU

TT Mã hiệu Tên Biêu mâu
1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 

hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mau số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư Ol/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh (Phụ 
lục IV-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021 /TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục 
II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục 1-9 ban hành 
kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



5

8 Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật
hiên hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghía Viẹt Nam 

số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 

đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phi cung cap thong tm doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngay 23 tháng 4 nàm 2018 của Chinh phu về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đôi, bô sung, thay thê, bãi 
bỏ hủy bỏ, hủy cong khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đâu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

SỞ KỂ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐẢNG KỶ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........
Mã hồ sơ:

, ngày...... tháng.......năm.

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:.....................................................................................
Địa chỉ trụ sở :............................................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:..............................
Em ail:.................................. ....................................... Website:........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ...............................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) số:.............
Điện thoại:.......................................... ......Email:.............................................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh mã số:.................. về việc.......................của (Tên doanh nghiệp)....................... Mã
số doanh nghiệp (nếu có):......................

Hồ sơ bao gồm:
1 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2 .... .

Trường hợp Phòng Đăng ký kỉnh doanh trả kết quả là giấy chứng nhận/giấy xác 
nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:

Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quôc gia về đăng kỷ doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quôc gia vê đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẶN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KỂ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TTNH/IP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: , ngày..... tháng....... năm.
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điêm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:.....................................................
Địa chỉ trụ sở :...................................
Điện thoại:............................................................................  Fax-
Email:...................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:......................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lỷ của cá nhân khác) s ố : ...........
Điện thoại:................... ....................... . Em ail:.................. ...........................
01 bộ hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:........................... về viẹc......  ...... ’................ của
(Tên doanh nghiệp)........... Mã số doanh nghiệp (nếu có):......................................

Hồ sơ bao gồm:
1 ..................................................................................... ... ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2.......
3..........
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...11 
Kêt quả xử lý hô sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trường họp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kê từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.
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'¿ Ê ẳ Ể ỉặ X  Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật 
công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cô phân

ị ì ú th e o  Quyết định s ỗ 4-lé*  /QĐ-UBND n g à y  LO tháng 12 năm 2021 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô)

4 n  - k

T t h à n h  p h ả n  h ồ  s ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1 Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật. 01 Bản chính

2
Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo 
pháp luật mới.

01 Bản sao

3

Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đôi với 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội 
đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 
hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện 
theo pháp luật; nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đôi với 
công ty cổ phần vê việc thay đôi người đại diện theo 
pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện 
theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điêu lệ công ty; 
nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị đôi với công 
ty cổ phần trong trường họp việc thaỵ đổi người đại 
diện theo pháp luật không làm thay đôi nội dung của 
Điều lệ công ty ngoài nội đung họ, tên, chữ ký của 
người đại diện theo pháp luật của công ty quy định 
tai Điều 24 Luât Doanh nghiệp.

01 Bản chính

4

Biên bản họp Hội đồng thành viên đôi vợi công ty trách 
nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đôi 
người đại diện theo pháp luật; của Đại hội đồng cổ đông 
đối với công ty cổ phần về việc thay đôi người đại diện 
theo pháp luật trong trường hợp việc thay đôi người đại 
diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điêu lệ công 
ty; của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phân trong 
trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật 
không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài 
nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp 
luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh 
nshiẻD.

01 Bản sao

Trường hơp đăng kỷ thay đối người đại diện theo pháp luật theo quy định tại khoan ố 
Điều 12 Luật Doanh nghiệp đổi với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, hô 
sơ bao ợổm: ______________________

1 Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật. 01 Bản chính

2
Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo 
pháp luât mới

01 Bảo sao

3

Văn bản xác nhận việc người đại diện theo pháp luật 
của công ty chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang 
chấp hành biên pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai

01 Bản sao
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nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục băt buộc, trốn khỏi nơi 
cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự có 
khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án 
câm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nehề hoặc làm công 
việc nhất định.

Trường hợp ủy quyền cho tô chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng kỷ 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1 Một trong các giây tờ pháp lý của cá nhân được ủy 
quyền. 01 Bản sao

- Họp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp 01 Bản sao

2 - Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. 01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đên đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyền này 
không băt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chỉnh công ích

1

Phiêu gửi hô sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng 
dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ky xác 
nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền 
ký văn bản đê nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:

- Đôi với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ 
chiêu nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí
- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh).
- Cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

- Lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp: 50.000 đồng/lần.
- Phí công bố nội đung đăng 
ký doanh nehiệp: 100.000 
đồng/lần.
- Miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp đối với trường họp 
doanh nghiệp thực hiện đăng 
ký doanh nghiệp qua mạng 
điện tử.

https://dangkykinhdoanh.gov.vn


III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ
Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2
rnn • Ã 1 /VTiêp nhận
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I 
-BM 01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

- Trường hợp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 
trao cho người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử 
lý thực hiện tiếp B3.
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đủ các điều kiện 
tiếp nhận theo quy định: 
lập Phiếu yêu cầu BM 
02 hướng dẫn người nộp 
hồ sơ bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ: lập Phiếu từ chối 
theo BM 03 trao cho 
người nộp hồ sơ.

B3 Phân công 
xử l ý  h ồ  SO'

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ

B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I 
-BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo kết 
quả

Chuyên viên nhập đầy 
đủ, chính xác thông tin 
trong hồ sơ, kiểm tra tính 
hợp lệ của hồ sơ và tải 
các văn bản đã được số 
hóa trong hồ sơ vào Hệ 
thống thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh 
nghiệp; đề xuất kết quả 
giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.
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B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04 
-B M 05

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký Phiếu đề 
xuất và duyệt kết quả 
trên Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; chuyển 
chuyên viên xử lý in kết 
quả giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký 
Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp/Thông 
báo về việc sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.

B6 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Thông 
báo về việc sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ 
phận Một cửa.

B7 T rả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ 
sơ cho Phòng Đăng ký 
kinh doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.

IV. BIẺU MẲU

TT Mã hiệu rw~' /V T» »Ả ATên Biêu mâu

1 BM01

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư Ol/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).
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4 BM 04

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiêp công ty TNHH hai thành viên trơ len (Phụ lục IV- 
3)/Giay chưng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần 
(Phụ lục IV-4 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

5 BM 05

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06
Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

V. HỒ S ơ  CẦN LƯU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thônẹ 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02
Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hô sơ (Mâu sô 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03
Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hô sơ (Mâu sô 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ ỉục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV- 
3)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cô phân 
(Phụ lục IV-4 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

5 BM 05

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06
Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2 
ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT).

7 -

Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiên hành.
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VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nehĩa Viêt Nam 
sô 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

, - Quỵết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đâu tư vê công bô thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi 
bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp họ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sô 01/2021/TT-BKHĐT ^

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kể hoạch và Đâu tư)

SỞ KỂ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ K3NH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VTỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........
Mã hồ sơ:

, ngày..... tháng.......năm

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:................ ...............................................................................
Địa chỉ trụ sở :...................................................... .................................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:..............................................
Em ail:............................................................. ••••........Website:.........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ................................... ......................... V................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giây tờ pháp lý của Cữ nhan khac) so:..............
Điện thoại:.................................................Em ail:........................... ........ ............... .......
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điêm kinh

doanh mẩ số:.................. về việc.......................của (Tên doanh nghiệp)....................... Mã
số doanh nghiệp (nếu có):.................... .

Hồ sơ bao gồm:
1 ........................................................... ..............................................................................
 2 ...........................................................................................................................................................................
3..............................................................................•;•••................; .................. ....... "V......
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh trả kết quả là giấy chứng nhận/giây xác

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng ky kỉnh doanh chỉ cập nhật, bỗ sung thông tin đăng kỷ 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quôc gia vê đăng ký doanh nghiệp thì ghì.
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ họp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên Công thông tin quôc gia vê đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thong tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KỂ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
_ TÌNH/rP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phức

SỐ: , ngày...... tháng.....năm.
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chỉ nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điẹn tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:...........................................
Địa chỉ trụ sở :............................................
Điện thoại:...................................................... Fax-
Email:......................................................................... . Website:.....................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:.....................................
Chưng minh nhan dân (hoặc tên loại giây tờ pháp lý của cá nhân khác) số:
Điện thoại:................... ....................... .. Em ail:.................. .
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa đieni kính

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:............... ........về việc..'........ ......của
(Tên doanh nghiệp).................. Mã số doanh nghiệp (nếu có):.............. .......... .

Hồ sơ bao gồm:
1 ..................................................................................................................................................................................................................

 2 .......
3.............
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...11 
Kêt quả xử lý hô sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ky doanh nghiệp của Ông/Bà.

PHÒNG ĐẢNG KÝ KINH DOANH

1 Trưòng hợp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.
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ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp 
jVới công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hơp danh)
mtheo Quyết định sổ /QĐ-UBND ngày 10 thảng 12 năm 2021 

của Chủ tịch Úy ban nhân dân Thành phổ)

T rfỂ À N H  p h ầ n  h ò  s ơ

TT Tên h ồ  SO' Số lượng Ghi chú

Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cố phần, công ty hợp danh đăng ký 
thay đổi vốn điều lệ, hồ sơ bao gồm:

1
- Thông báo thay đôi nội dune đăng ký doanh nghiệp do 
người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 01 Bản chính

2

- Nghị quyêt, quyêt định của chủ sở hữu công ty đôi với 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; của Hội 
đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 
hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội 
đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đối 
vốn điều lệ;

01 Bản chính

3

- Biên bản họp của Hội đông thành viên đôi với công ty 
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp 
danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cố phần 
về việc thay đổi vốn điều lệ;

01 Bản sao

4

- Văn bản của Cơ quan đăng ký đâu tư châp thuận vê 
việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà 
đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký 
góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định 
của Luật Đầu tư.

01 Bản sao

5

- Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định 
giảm vốn điều lệ (trong trường họp công ty trách nhiệm 
hữu hạn hai thành viên trở lên giảm vốn điều lệ theo 
quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 68 Luật 
Doanh nghiệp).

01 Bản chính

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bản cổ phần đế tăng vốn điều lệ, 
đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điền lệ san khỉ kêt 
thúc moi đợt bán cổ phần, hồ sơ bao gồm:

1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do 
người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký. 01 Bản chính

2

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cố 
phần để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ 
phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ 
tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt 
bán cổ phần;

01 Bản chính

3
Biên bản họp Đại hội đông cô đông vê việc chào bán cô 
phần để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cố 
phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ

01 Bản sao
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tục đăng ký tăng YÔn điêu lệ sau khi kêt thúc mỗi đợt 
bán cổ phần;

4
Nghị quyêt, quyêt định Hội đông quản trị công ty cô 
phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi 
kết thúc mỗi đợt bán cổ phần.

01 Bản chính

5
- Biên bản họp Hội đông quản trị công ty cô phân vê 
việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc 
mỗi đợt bán cổ phần.

01 Bản sao

Trường hợp công ty đăng kỷ thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên 
công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của thành viên hợp danh công ty 
hợp danh, hồ sơ bao gồm:

1 - Thông báo thay đôi nội dung đăng ký doanh nghiệp do 
người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 01 Bản chính

2

- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai 
thành viên trở lên; danh sách thành viên công ty họp 
danh, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về 
thành viên góp vốn. Các danh sách phải bao gồm chữ 
ký của các thành viên có phần vốn góp thay đổi, không 
bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp 
không thay đổi.

01 Bản chính

3

- Họp đông chuyên nhượng hoặc các giây tờ chứng 
minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường họp 
chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong 
trường hợp tặng cho phần vốn góp;

01 Bản chỉnh

4

- Văn bản của Cơ quan đăng ký đâu tư châp thuận vê 
việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà 
đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký 
góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định 
của Luât Đầu tư.

01 Bản sao

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1 Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy 
quyền. 01 Bản sao

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ YỚi tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp 01 Bản sao

2 - Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. 01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyền này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

> r
Trường hợp ủy quyên cho đơn vị cung câp dịch vụ bini chỉnh công ích
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1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng 
dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác 
nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền 
ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ 
chiếu nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả  kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí

- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Ke hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh).
- Cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

- Lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp: 50.000 đồng/lần.
- Phi công bố nội dung đăng 
ký doanh nghiệp: 100.000 
đồng/lần.
- Miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp đối với trường hợp 
doanh nghiệp thực hiện đăng 
ký doanh nghiệp qua mạng 
điện tử.

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2 Tiếp nhận
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

- Trường họp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 
trao cho người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử 
lý thực hiện tiếp B3.
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đủ các điều kiện 
tiếp nhận theo quy định: 
lập Phiếu yêu cầu BM 
02 hướng dẫn người nộp 
hồ sơ bổ sung, hoàn

https://dangkykinhdoanh.gov.vn


4

thiện hô sơ.
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ: lập Phiếu từ chối 
theo BM 03 trao cho 
người nộp hồ sơ.

B3 Phân công
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ

B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo kết 
quả

Chuyên viên nhập đầy 
đủ, chính xác thông tin 
trong hồ sơ, kiểm tra tính 
họp lệ của hò sơ và tải 
các văn bản đã được số 
hóa trong hò sơ vào Hệ 
thống thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh 
nghiệp; đề xuất kết quả 
giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04
- BM 05

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký Phiếu đề 
xuất và duyệt kết quả 
trên Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; chuyển 
chuyên viên xử lý in kết 
quả giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký 
Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp/Thông 
báo về việc sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.

B6 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Thông 
báo về việc sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ 
phận Một cửa.
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B7 T rả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ 
sơ cho Phòng Đăng ký 
kinh doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V

Chuyển kho lưu trừ hồ sơ.

IV. BIẺU MẪU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02
Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03
Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV- 
3)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần 
(Phụ lục IV-4)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty 
hợp danh (Phụ lục IV-5 ban hành kèm theo Thông tư sổ 
01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục 
II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07
Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ 
lục 1-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

8 BM 08

Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp thành viên công ty TNHH hai thành 
viên trở lên là tổ chức, Phụ lục 1-10 ban hành kèm theo Thông 
tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

9 BM 09 Danh sách thành viên công ty họp danh (Phụ lục 1-9 ban hành
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kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

V. HỞ S ơ  CẦN LƯU

TT Mã hiệu m  ¿V T'* •  Ă  ATen Biêu mâu

1 BM01

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT). ’
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư Ol/2018/TT-VPCP).

4 BM 04

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chửng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV- 
3)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần 
(Phụ lục IV-4)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty 
hợp danh (Phụ lục IV-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục 
II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07
Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ 
lục 1-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

8 BM 08

Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường họp thành viên công ty TNHH hai thành 
viên trở lên là tổ chức, Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông 
tư số 01/2021 /TT-BKHĐT).

9 BM 09
Danh sách thành viên công ty họp danh (Phụ lục 1-9 ban hành 
kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

10 -

Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiện hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
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- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung câp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chể một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đôi, bô sung, thay thê, bãi 
bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đâu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thong tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/IP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........
Mã hồ sơ:

, ngày...... tháng..... năm

GIÁY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:.............................................................................................
Địa chỉ trụ sở :....................................................................... .............................................
Điện thoại:......................................................... .........  Fax:........................................
Em ail:....................................................... ...................Website:............................ ...........
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ..............................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) số:.... ........
Điện thoại:................................................ Email:................................ ............................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh mã số:.................. về việc...................... . của (Tên doanh nghiệp)............. Mã
số doanh nghiệp {nếu có):.....................

Hồ sơ bao gồm:
1 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ... .............................................................................................. .......................................................

 2.................. ................
3..........  ,
Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh trả kết quả là giấy chứng nhận/giấy xác 

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ cập nhật, bổ sung thông tin đăng kỷ 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng kỷ doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đăng ký doanh n?hiệp/đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Ký và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... tháng.......năm.
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điếm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:.............................................................................................
Địa chỉ trụ sở :................ .....................................................................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:.............................................
Em ail:...........................................................................Website:........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:...............................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) s ố :...........
Điện thoại:..............................................  Em ail:.............................................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:....................... về việc................................. của
(Tên doanh nghiệp).................. Mã số doanh nghiệp (nếu có):............... ............  

Hồ sơ bao gồm:
1 ............................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ... ......................

 2 ...........................................................  . . . .

3.......  ......................... ...........................................................................................
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Ket quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trường họp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghi lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kế từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.



QUY TRÌNH 13
ổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

\theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 
1/ của Chủ tịch Uy ban nhân dân Thành phô)

rÝHÀNH PHẦN HÒ S ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

ỉ. Trường hợp tiếp nhận thành viên mới dân đến tăng vôn điêu ệ công ty:

người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai 
thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải bao gồm 
chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vôn 
góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành 
viên có phần vốn góp không thay đối;
- Nghị quyêt, quyêt định Hội đông thành viên vê việc 
tiếp nhận thành viên mới;
- Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận 
thành viên mới;
- Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của 
công ty;
- Giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường, họp thành 
viên mới là cá nhân hoặc giấy tờ pháp lý của tổ chức, 
giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo 
ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền 
trong trường hợp thành viên mới là tố chức.
Đôi với thành viên là tô chức nước ngoài thì giây tờ 
pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
- Văn bản của Cơ quan đăng ký đâu tư châp thuận vê 
việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà 
đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tê có vốn đầu tư nước 
ngoài đối với trường họp phải thực hiện thủ tục đăng ký 
góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định 
của Luật Đầu tư.

01

01

01

01

01

01

01

ọ ■? \  r

2. Trường hợp thay đôi thành viên do chuyên nhượng phân vôn góp:

Bản chính 

Bản chính

Bản chính 

Bản sao 

Bản chính 

Bản sao

Bản sao

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do 
người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai 
thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải bao gồm 
chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn 
góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành 
viên có phần vốn góp không thay đổi;
- Họp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng 
minh hoàn tất việc chuyển nhượng;
- Giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường họp thành 
viên mới là cá nhân hoặc giấy tờ pháp lý của tố chức, 
giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo 
ủy quyền vả văn bản cử người đại diện theo ủy quyền

01

01

01

01

Bản chính 

Bản chính

Bản chính 

Bản sao
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trong trường hợp thành viên mới là tô chức.
Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì giấy tờ 
pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
- Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về 
việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà 
đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài đối với trường họp phải thực hiện thủ tục đăng ký 
góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định 
của Luật Đầu tư.

01 Bản sao

3. Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế:

*

- Thông báo thay đôi nội dung đăng ký doanh nghiệp do 
người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai 
thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải bao gồm 
chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn 
góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành 
viên có phần vốn góp không thay đổi;
- Văn bản xác nhận quyền thừa kế họp pháp của người 
thừa kế;
- Giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường họp người 
thừa kế là cá nhân hoặc giấy tờ pháp lý của tổ chức, 
giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo 
ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền 
trong trường họp người thừa kế là tổ chức.
Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì giấy tờ 
pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

01

01

01

01

Bản chính 

Bản sao

Bản sao 

Bản sao

4. Trường hợp đăng kỷ thay đôi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết 
góp von theo quy định tại Điều 47 Luật Doanh nghiệp:

*

- Thông báo thay đôi nội dung đăng ký doanh nghiệp do 
người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
- Danh sách thành viên còn lại của công ty. Danh sách 
thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên có phần 
vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của 
thành viên có phần vốn góp không thay đổi;
- Nghị quyết, quyết định Hội đồng thành viên về việc thay 
đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn.
- Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi 
thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn.

01

01

01

01

Bản chính 

Bản chính

Bản chính 

Bản sao

5. Đăng kỷ thay đổi thành viên do tặng cho phần von góp:

*

a) Trường hợp người được tặng cho phân vôn góp thuộc 
đối tượng quy định tại điểm a khoản 6 Điều 53 Luật 
Doanh nghiệp: hồ sơ bao gồm các giấy tờ quy định tại 
mục 2, trong đó, họp đồng chuyển nhượng hoặc các 
giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng được 
thay bằng hợp đồng tặng cho phần vốn góp.
b) Trường họp người được tặng cho phần vốn góp thuộc

01 Bản chính, 
Bản sao
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đối tượng quy định tại điểm b khoản 6 Điều 53 Luật 
Doanh nghiệp, hồ sơ bao gồm các giấy tờ quy định tại 
mục 1, trong đó, giây tờ xác nhận việc góp vôn của 
thành viên mới của công ty được thay băng họp đông 
tặng cho phần vốn góp.

01 Bản chính, 
Bản sao

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đên đăng kỷ 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1
Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy 
quyền.

01 Bản sao

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

2 - Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đên đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyên này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bìm chính công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng 
dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác 
nhận của nhân viên bưu chính và người có thấm quyên 
ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý cùa cá nhân:
- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ 
chiếu nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIỂP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí

- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh).
- Cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

- Lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp: 50.000 đồng/lần.
- Phí công bố nội dung đăng 
ký doanh nghiệp: 100.000 
đồng/lần.
- Miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp đối với trường hợp 
doanh nghiệp thực hiện đăng 
ký doanh nghiệp qua mạng 
điện tử.

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2
rn r  • A 1 *Tiêp nhận 
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

- Trường hợp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 
trao cho người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B3.
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đủ các điều kiện 
tiếp nhận theo quy định: 
lập Phiếu yêu cầu BM 
02 hướng dân người nộp 
hồ sơ bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.
- Trường họp từ chôi 
tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ: lập Phiếu từ chối 
theo BM 03 trao cho 
người nộp hồ sơ.

B3 Phân công
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ

B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo kết 
quả

Chuyên viên nhập đầy 
đủ, chính xác thông tin 
trong hồ sơ, kiểm tra 
tính họp lệ của hồ sơ và 
tải các văn bản đã được 
số hóa trong hồ sơ vào 
Hệ thống thông tin quốc 
gia về đăng ký doanh 
nghiệp; đề xuất kết quả 
giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem 
xét.
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B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăn2, ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04 
-B M 05

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký Phiếu đề 
xuất và duyệt kết quả 
trên Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; chuyên 
chuyên viên xử lý in kết 
quả giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký 
Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp/Thông 
báo về việc sửa đối, bố 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.

B6 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Thông 
báo về việc sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ 
phận Một cửa.

B7 T rả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ 
sơ cho Phòng Đăng ký 
kinh doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V

Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.

IV. BIẺU MẪU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mau số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).
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4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai 
thành viên trở lên (Phụ lục IV-3 ban hành kèm theo Thông tư 
số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục 
II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ 
lục 1-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

8 BM 08 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường họp thành viên công ty TNHH hai thành 
viên trở lên là tổ chức, Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông 
tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

V. HỒ S ơ  CẦN LƯU

TT Mã hiệu
9 *r p  A T \  • A ATên Biêu mâu

1 BM01

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư Ol/2018/TT-VPCP).

4 BM 04
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai 
thành viên trở lên (Phụ lục IV-3 ban hành kèm theo Thông tư 
số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục 
II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07
Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ 
lục 1-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

8 BM 08 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy



7

quyền (trong trường họp thành viên công ty TNHH hai thành 
viên trở lên là tổ chức, Phụ lục 1-10 ban hành kèm theo Thông 
tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

9 -

Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiện hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 

đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung câp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phu về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đôi, bô sung, thay thê, bãi 
bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đâu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KỂ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/IP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KIM ỉ DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........
Mã hồ sơ:

, ngày..... tháng.......năm.

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điếm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:.............................................................................................
Địa chỉ trụ sở :.....................................................................................................................
Điện thoại:.................................................................... Fax:............................................
Em ail:.......................................................................... Website:........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ..............................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cả nhân khác) số:.............
Điện thoại:................................................ Email:............................ .................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh mã số:..... ............ vê việc.......................của (Tên doanh nghiệp)....................... Mã
số doanh nghiệp {nếu có):......................

Hồ sơ bao gồm:
1 ................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. .......................................... ...............................................................................

2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 .
Trường hợp Phòng Đãng kỷ kinh doanh trả kết quả là giấy chứng nhận/giấy xác 

nhận/thông bảo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kỉnh doanh chỉ cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ họp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)



9

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  C Ộ N G  HÒA XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT
TTNH/TP... n a m

PHÒNG ĐẢNG KỶ KINH DOANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô- . ...... . ngày..... tháng....... năm......
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư sô 01/2021/TT-BKHĐT ^

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kê hoạch va Đau tư)

Phòng Đăng ký kinh doanh: 
Địa chỉ trụ sở:
Điện thoại:................................................................... Fax:..............................................
Em ail:.......................................................................... Website:.........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:.............................................................. ..................
Chứng minh nhân dân (ýhoặc tên loại giấy tờ pháp lỷ của cá nhân khác) sô: ...........
Điện thoại:.............................................. Em ail:...........................•••••••...... ............... .......
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điêm kinh 
-1- —---------— +•« oÁ. về việc...............................  củadoanh qua mạng thông tin điện tử mã sô

(Tên doanh nghiệp)..................Mã số doanh nghiệp (nếu có):
Hồ sơ bao gồm:

1...................................................................................••••.......
2....................................................................................
3 . .................................................................................... .................................................. ............................... . V i ...................................................................
Thời gian trả kêt quả giải quyêt hô sơ: ngày... tháng... năm...
Kết quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử va 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trường họp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quôc gia vê đăng ký doanh nghiệp sau
giò' hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kêt quả là trong vong 03 ngay
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.
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ly đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
theo Quyết định sổ  4-16* /QĐ-UBND ngày 1 0  thảng 1 Znăm 2021 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ)

ẤNH p h ầ n  h ò  s ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1. Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân 
hoăc môt to chức:

- Thông báo thay đối chủ sở hữu công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu hoặc người đại 
diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu 
mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu 
mới ký;

01 Bản chính

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người 
nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc giây tờ pháp lý 
của tổ chức, giấy tờ pháp lý của cá nhân đôi với người 
được ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy 
quyền trong trường hợp người nhận chuyên nhượng là 
tổ chức.
Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì giấy tờ 
pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

01 Bản sao

- Điêu lệ sửa đôi, bô sung của công ty;
- Họp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giây 
tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn 
góp;
- Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận vê

01
01

Bản chính 
Bản chính

việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần Yốn góp của nhà 
đâu tư nước ngoài, tô chức kinh tê có vôn đâu tư nước 
ngoài đối với trường họp phải thực hiện thủ tục đăng ký 
góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định 
của Luât Đầu tư.

01 Bản sao

2. Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo
quyết đỉnh của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đối mới doanh nghiệp nhà nước:

- Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu hoặc người đại 
diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu 
mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu 
mới ký;

01 Bản chính

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường họp người 
nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc giấy tờ pháp lý 
của tổ chức, giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người 
được ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy 
quyên trong trường hợp người nhận chuyên nhượng là 
tổ chức.
Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì giấy tờ

01 Bản sao

pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự; 
- Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

01 Bản sao
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- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thay 
đôi chủ sở hữu công ty;
- Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về 
việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà 
đâu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài đối với trường họp phải thực hiện thủ tục đăng ký 
góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định 
của Luât Đầu tư.

01

01

Bản sao 

Bản sao

3. Trường hợp thay đôi chủ sớ hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một íhành viên do thừa 
kế:

- Thông báo thay đôi chủ sở hữu công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu mới hoặc người 
đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;
- Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
- Giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người 
thừa kê là cá nhân hoặc giấy tờ pháp lý của tổ chức, 
giây tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy 
quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong 
trường họp người thừa kế là tổ chức.
Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì giấy tờ 
pháp lý của tố chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
- Văn bản xác nhận quyền thừa kế họp pháp của người 
thừa kế.

01

01
01

01

Bản chính

Bản sao 
Bản sao

Bản sao

4. Trường hợp thay đối chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng 
cho toàn bộ phần von góp:

- Thông báo thay đôi chủ sở hữu công ty trách nhiệm 
hừu hạn một thành viên do chủ sở hữu hoặc người đại 
diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu 
mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu 
mới ký;
- Giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người 
nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc giấy tờ pháp lý 
của tổ chức, giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người 
được ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy 
quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là 
tổ chức.
Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì giấy tờ 
pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
- Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
- Hợp đồng tặng cho phần vốn góp;
- Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về 
việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà 
đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký 
góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định 
của Luật Đầu tư.

01

01

01
01
01

Bản chính 

Bản sao

Bản sao 
Bản chính 
Bản sao

5. Trường hợp thay đối chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo
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quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhât công ty:

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ theo quy định tại mục 1, 
trong đó, họp đồng chuyển nhượng vốn góp hoặc các 
giấy tờ chứng minh hoàn tât việc chuyên nhượng vôn 
góp được thay bằng nghị quyết, quyết định chia công ty, 
nghị quyết, quyết định tách công ty, các giây tờ quy 
định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điêu 25 Nghị định 
này, các giấy tờ quy định tại các điêm a, b, c khoản 2 
Điều 61 Nghị định này. Nghị quyết, quyết định chia, 
tách, hợp nhất, sáp nhập công ty phải thê hiện nội dung 
chuyển giao toàn bộ phần vốn góp trong công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên sang công ty mới.

01 Bản chính, 
Bản sao

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đên đăng kỷ 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1
Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy 
quyền.

01 Bản sao

- Họp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

2 - Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đên đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyên này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bicu chính công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng 
dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác 
nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền 
ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;
- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ 
chiếu nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí

- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ:

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày 
làm việc kể từ

- Lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp: 50.000 đồng/lần.
- Phí công bố nội dung đăng
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90G Trân Quôc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chi Minh).
- Cống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.yn.

ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

kỵ doanh nghiệp: 100.000
đồng/lần.
- Miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp đối với trường họp 
doanh nghiệp thực hiện đăng 
ký doanh nghiệp qua mạng 
điện tử.

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

HỒ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2 Tiếp nhận 
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

Theo mục I 
-BM 01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn

- Trường hợp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 trao 
cho người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B3.
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho người nộp hồ sơ.

B3 Phân công 
xử lý hồ SO'

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Theo mục I
- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân công 
chuyên viên xử lý hồ sơ

B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục 
I
- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn

Chuyên viên nhập đầy đủ, 
chính xác thông tin trong 
hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ và tải các văn 
bản đã được số hóa trong 
hồ sơ vào Hệ thống thông

https://dangkykinhdoanh.gov.yn
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- Phiêu đê 
xuất
- Dự thảo 
kết quả

tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; đề xuất kết 
quả giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục 
I
- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04 
-B M 05

- Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ, ký Phiếu đề xuất và 
duyệt kết quả trên Hệ thông 
thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp; chuyên 
chuyên viên xử lý in kết 
quả giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp/Thông báo về việc 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng 
ký doanh nghiệp.

B6 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp/Thông báo về việc 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng 
ký doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ phận 
Một cửa.

B7 T rả  kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ sơ 
cho Phòng Đăng ký kinh 
doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

...

Hồ sơ lưu 
theo mục V

Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.

IV. BIẺU MẪU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mau số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).
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3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo vê việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên (Phụ lục II-4 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành 
viên là tổ chức, Phụ lục 1-10, Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

V. HỒ S ơ  CẦN LƯU

TT Mã hiệu FT 1 /V « Ả  ÃTen Biêu mâu
1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 

hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT). ’
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên (Phụ lục II-4 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường họp chủ sở hữu công ty TNHH một thành
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viên là tố chức, Phụ lục 1-10, Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

8 -
Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiên hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Luật Doanh nghiệp của Quôc hội nước Cộng hòa xã hội chu nghía Viẹt Nam 

số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 

đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung câp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phu về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kê hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bô sung, thay thê, bãi 
bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đâu tư.



Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:........
Mã hồ sơ:

, ngày..... tháng...... năm.

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:................................................................
Địa chỉ trụ sở :...........................................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:..
Em ail:.......................................................................... Website:........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: .............................................. ....................... .
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) số:.............
Điện thoại:................................................ Email:.............................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh mã số:..................vê việc.............. ........ của (Tên doanh nghiệp)......... ............ . Mã
số doanh nghiệp (nếu có):.....................

Hồ sơ bao gồm:
1 ................................................................ .. ................................................................................................................................ .. ................................. ........................................................................................................................................................................

3.......... .
Trường hợp Phòng Đăng ký kỉnh doanh trả kết quả là giấy chímg nhận/giấy xác 

nhận/thông bảo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kỉnh doanh chỉ cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng kỷ doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kê từ ngày nhận hồ sơ họp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quôc gia vê đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ^

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kê hoạch và Đâu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/IP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... tháng...... năm.
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:................... ...........................................................................
Địa chỉ trụ sở :......................................................................................................................
Điện thoại:........................................... .......................  Fax:.... .........................................
Email:.................................. ...................................... .Website:........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:.............................................................. ......... ........
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giãy tờ pháp lỷ của cá nhân khác) s ô : ...........
Điện thoại:..............................................  Em ail:.............................................. ..............
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã sô:................... . vê việc................. ............. của
{Tên doanh nghiệp)............... Mã số doanh nghiệp (nếu có):.............................

Hồ sơ bao gồm:
1............................................................ ...................... .......... .......................... ........ .......-
 2........................................................................................................................
3....... ............... ......................... ..................................... .....................................................
Thời gian trả kết quả giải quyết hò sơ: ngày... tháng... năm...
Kết quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ong/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trường hợp hồ SO' được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.
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/ f  Đăng ký thay đối chủ doanh nghiệp tư nhân
'ị̂ ỉặ Ị^Ẹ ữ :oẩg t̂ỂMíờng hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chêt

íX ̂ \^ẩÊ Ê ỊỆ Ị0Ể ềề^ t^eo Quyết định số A-i& t /QĐ-UBND ngày ẢO tháng 12 năm 2021 
ì  của Chủ tỉch ủy  ban nhân dân Thành phổ)

JĨĨ—Z
TTH À N H  PHẢN HỒ s ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có 
chữ ký của người bán, người tặng cho và người mua, 
người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân đôi với 
trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; chữ ký 
của người thừa kế đối với trường hợp chủ doanh nghiệp 
tư nhân chết.

01 Bản chính

2
Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người mua, người 
được tặng cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế.

01 Bản sao

3
Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn 
tất việc mua bán trong trường hợp bán doanh nghiệp tư 
nhân.

01 Bản chính

4
Hợp đồng tặng cho trong trường họp tặng cho doanh 
nghiệp tư nhân.

01 Bản chính

5
Văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người 
thừa kế trong trường họp thừa kê.

01 Bản sao

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giây tờ sau:

1
Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy 
quyền.

01 Bản sao

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

2
- Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiêp 
thực hiện thủ tục liên quan đên đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyên này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bìm chinh công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng 
dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác 
nhận của nhân viên bưu chính và người có thấm quyên 
ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao
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* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ 
chiếu nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả  kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí
- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Ke hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3. Thành phố 
Hồ Chí Minh).
- Cống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

- Lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp: 50.000 đồng/lần.
- Phí công bố nội dung đăng 
ký doanh nghiệp: 100.000 
đồng/lần.
- Miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp đối với trường hợp 
doanh nghiệp thực hiện đăng 
ký doanh nghiệp qua mạng 
điện tử.

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp h ồ  SO'
Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2
rr p  •  A  1  /VTiêp nhận
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

Theo mục I 
-BM 01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn

- Trường hợp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 trao 
cho người nộp hồ sơ, 
chuyến chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B3.
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho người nộp hồ sơ.

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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B3 Phân công 
xử lý hồ SO'

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

-Theo mục I
- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý hồ 
sơ

B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

-Theo mục I
- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo 
kết quả

Chuyên viên nhập đầy đủ, 
chính xác thông tin trong 
hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ và tải các văn 
bản đã được số hóa trong 
hồ sơ vào Hệ thống thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; đề xuất kết 
quả giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

-Theo mục I
- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04
- BM 05

- Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ, ký Phiếu đề xuất và 
duyệt kết quả trên Hệ 
thống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp; 
chuyển chuyên viên xử lý 
in kết quả giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp/Thông báo về việc 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp.

B6 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Thông báo 
về việc sửa đổi, bổ sung 
hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ phận 
Một cửa.

B7 T rả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ sơ cho 
Phòng Đăng ký kinh doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.
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IV. BIỂU MẢU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mau số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục IV-1 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục II-3 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

V. HÒ SO CẦN LƯU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu càu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục IV-1 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục II-3 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 - Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiện hành.
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VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 

đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung câp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phu về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chỉnh.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Ke 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Ke hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đôi, bô sung, thay thê, bãi 
bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đâu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 thảng 3 năm 2021 của Bộ trương Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TÌNH/IP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........
Mã hồ sơ:

, ngày..... thảng.......năm.

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ SO’ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diên/ 

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:..............................................................................................
Địa chỉ trụ sở :.....................................................................................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:.............................................
Em ail:.......................................................................... Website:........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ...............................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lỷ của cá nhân khác) số:.............
Điện thoại:................................................ Email:.............................................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh mã sô:.................. vê việc....................... của (Tên doanh nghiệp)....................... Mã
số doanh nghiệp {nếu có):......................

Hồ sơ bao gồm:
1 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2....
3 . ..
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kỉnh doanh trả kết quả là giấy chứng nhận/giấy xác 

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh chỉ cập nhật, bổ sung thông tin đăng kỷ 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng kỹ doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Ký và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trirởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: , ngày..... tháng.......năm
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điểm kỉnh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:..............................................................................................
Địa chỉ trụ sở :.....................................................................................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:.............................................
Em ail:.......................................................................... Website:........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:................................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giây tờ pháp lý của cá nhân khác) s ô : ...........
Điện thoại:..............................................  Em ail:.............................................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:........................về việc................................. của
(Tên doanh nghiệp).................. Mã số doanh nghiệp (nếu có):...............................

Hồ sơ bao gồm:
1 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2 ...........................................................................................................................
3....................... ......................... ...........................................................................................
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Kết quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ong/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trưòng hợp hồ SO' được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.



QUY TRÌNH 16

Thông báo thay đổi ngành, nghê kinh doanh 
nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phân, công ty họp danh)

theo Quyết định sổ Àạ&í  /ỌĐ-UBND ngày 10  tháng 12 năm 2021 
Y X ^ S S / Ỉ / Í  của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành pho)

^ 4 0
I. THÀNH PHẦN HÒ s ơ  ___

TT Tên hồ SO’ Số lượng Ghi chú

1
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do 
người đai diên theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

01 Bản chính

2

Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đôi với 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; của Hội 
đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai 
thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cô 
đông đối với công ty cổ phần về việc thay đôi ngành, nghê 
kính doanh.

01 Bản chính

3

Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty 
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp 
danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần 
về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

01 Bản sao

Trườt
docmỉ

ĩg hơp ủy quyền cho tổ chức, cả nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đên đăng ky 
nghiệp, phải nộp thêm các giây tờ sau:

1 Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyên. 01 Bản sao

- Hợp đồng cung cẩp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

2 - Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyền này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung câp dịch vụ bưu chính công ich

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch 
vụ bưu chính công ích phát hành cỏ chữ ký xác nhận của 
nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản 
đề nghi đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ 
chiếu Việt Nam còn hiệu lực;
- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thê hộ chiêu 
nước ngoài còn hiệu lực).
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II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PH Í

Noi tiếp nhận và trả  kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí
- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh).
- Cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

Phí công bố nội dung đăng ký 
doanh nghiệp: 100.000 
đồng/lần.

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC * •

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

HỒ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2
rr p  • /V 1 Aliêp  nhận
hồ SO’

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

- Trường họp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 
trao cho người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B3.
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đủ các điều kiện 
tiếp nhận theo quy định: 
lập Phiếu yêu cầu BM 
02 hướng dẫn người nộp 
hồ sơ bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ: lập Phiếu từ chối 
theo BM 03 trao cho 
người nộp hồ sơ.

B3 Phân công
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ

https://dangkykinhdoanh.gov.vn


B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo kết 
quả

Chuyên viên nhập đây 
đủ, chính xác thông tin 
trong hồ sơ, kiểm tra tính 
hợp lệ của hồ sơ và tải 
các văn bản đã được sô 
hóa trong hồ sơ vào Hệ Ị 
thống thông tin quốc gia 
về đăng kỵ doanh 
nghiệp; đề xuất kêt quả 1 
giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5
Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đàng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I Ị
- BM 01
- Biên lai thu 1 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04 
-B M 05

- Lãnh đạo Phòng xem 1 
xét hồ sơ, ký Phiếu đề 
xuất và duyệt kết quả Ị 
trên Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; chuyên 
chuyên viên xử lý in kêt 
quả giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký 
Giấy xác nhận về việc 
thay đổi nội dung đăng 1 
ký doanh nghiệp/Thông 
báo về việc sửa đôi, bô 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.

I B6
1 Phát hành 

kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

Ị doanh

0,5 ngày 
làm việc

1 Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 1 
xác nhận về việc thay 
đổi nội dung đăng ký 
doanh nghiệp/Thông

1 báo về việc sửa đôi, bô 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ 1

1 phận Một cửa.

B7
T rả kết 

quả
Bộ phận 
Một cửa

Theo 
i Giấy 

hẹn
Kết quả

- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân.

Ị - Chuyển lại toàn bộ hồ 
sơ cho Phòng Đăng ký 
kỉnh doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
Ị theo mục V

Chuyển kho lưu trữ hồ
sơ.



IV. BIẺƯ MẪU

4

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01

Giây biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phu luc V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giây biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kem theo Thong tư so 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiêu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiêu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04
Giây xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiêp 
(Phụ lục V-l ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

5 BM 05
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục 
II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

V. HỒ SO CẦN LƯU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01

Giây biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư so 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiêu yêu câu bô sung, hoàn thiện hô sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mau số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04
Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 
(Phụ lục V-l ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

5 BM 05
Thông báo vê việc sửa đôi, bô sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo thay đôi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục 
II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật
7 hiện hành.______________________ _____________ __________

VI. c ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chù nghĩa v iệ t Nam

Số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.  ̂ ,
- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ vê

đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu' nộp! quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư SỐ 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng “
Chính phu hướng dan thi hành một số quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP 
ngay 23 tháng 4 năm 2018 cua Chinh phu về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa iê 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 0 1 /2 0 2 1/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kê 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kê hoạch 
và Đầu tư về công bô thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thê, bãi 
bo huy bỏ, hủy cong khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, ộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đâu tư.
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(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 
ngay 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng  Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Phụ lục V-25

SỞ KỂ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TTNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

SỐ:........
Mã hồ sơ:

, ngày..... tháng...... năm.

, GIẤY BIÊN NHẬN
Hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:....................
Địa chỉ trụ sở :........................
Điện thoại:..................................  Fax'

Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ..................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý cua cá "nhân khác) so"............
Điện thoại:.................................... Email'
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh mã sô:.................  về việc......................của (Tên doanh nghiệp).'....... ...... . Mã
sô doanh nghiệp {nếu có):......................

Hồ sơ bao gồm:
1 ......................................................... ............................................................................................................................................................

2 ............... ............................................................................................................................
3.............................................................................................................................................

 ̂ Trường hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh trả kết quả là giay 'chứng 'nhạn/giay xác 
nhận/thông bảo cho doanh nghiệp thì ghi:

Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quôc gia về đăng ký doanh nghiệp thì gh i '
Trọng vong 03 ngay lam việc kê từ ngày nhận hô sơ hợp lệ của doanh nghiệp 

thong tin đang ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tai tren cổng thông tin’quốc eia về đăng 
ký doanh nghiệp.

Email: Website:

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 thảng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

SỞ KỂ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNHyTP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... thảng.......năm.
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hô sơ đàng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điêm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:..............................................................
Địa chỉ trụ sở :...........................................................
Điện thoại:....................................................................................  . Fax-
Email:.................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:........................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) s ố : ...........
Điện thoại:................... ....................... . Em ail:.......... ......... .......................... .
01 bộ hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:............................về việc.................................... !....  của
{Tên doanh nghiệp)...........Mã số doanh nghiệp (nếu có):................................

Hồ sơ bao gồm:
1 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2....... .......I..."..................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"”!!!
 3..........
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...11 
Kêt quả xử lý hô sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trưòng họp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.
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f  ĩ | » \ Ị f n  ̂ký *^ay v° n ^ U *ư Cl*a doanh nghiệp tư nhân
Ịx [^^tẸ ^t^^Ế ĩĨỊíÀ èm  theo Quyết định số  4-Ì6Í /QĐ-UBND ngày 10' tháng 12 năm 2021

ctỉa Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành pho)
X ^ ềi3ỳr/

Tf. THÀNH PHẦN HÒ s ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1 Thông báo về việc thay đổi vốn đầu tư của doanh 
nghiệp tư nhân.

01 Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ san:

1
Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy 
quyền.

01 Bản sao

- Họp đồng cung cấp dịch vụ với tố chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

2 - Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyền này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Tnrờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bim chính công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng 
dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác 
nhận của nhân viên bưu chính và người có thấm quyên 
ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;
- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ 
chiếu nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIÉP NHẶN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơỉ tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí

- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chi Minh).

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

- Lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp: 50.000 đồng/lần.
- Phí công bố nội dung đăng 
ký doanh nghiệp: 100.000 
đồng/lần.
- Miễn lệ phí đăng ký doanh
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- Cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
http s: //dangky kinhdoanh. go V. vn.

nghiệp đối với trường hợp 
doanh nghiệp thực hiện đăng 
ký doanh nghiệp qua mạng 
điện tử.

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian

Hồ SO'/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2
rr r i  • /V 1 *Tiêp nhận
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

-Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn

- Trường hợp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 trao 
cho người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B3.
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho người nộp hồ sơ.

B3 Phân công
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

-Theo mục I 
-BM 01 
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phỉ in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân công 
chuyên viên xử lý hồ sơ

B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

-Theo mục I
- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo 
kết quả

Chuyên viên nhập đầy đủ, 
chính xác thông tin trong 
hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ và tải các văn 
bản đã được số hóa trong 
hồ sơ vào Hệ thống thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; đề xuất kết 
quả giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.
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B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

-Theo mục I
- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04 
-B M 05

- Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ, ký Phiếu đề xuất và 
duyệt kết quả trên Hệ thông 
thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp; chuyên 
chuyên viên xử lý in kêt 
quả giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp/Thông báo về việc 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng 
ký doanh nghiệp.

B6
Phát hành 

kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp/Thông báo vê việc 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ phận 
Một cửa.

B7 T rả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ sơ 
cho Phòng Đăng ký kinh 
doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kỉnh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V

Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.

IV. BIỂU MẪU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu sô 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục IV-1 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục 
II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

V. HỒ S ơ  CẦN LƯU

TT Mã hiệu r p  A  r \  •  Ẩ  /Vrên  Biêu mâu
1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 

hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT).'
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục IV-1 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục 
II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 - Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiện hành.

VI. CO SỎ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định sổ 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
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- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kê 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Ke hoạch 
và Đầu tư về công bô thu tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bố s u n g  thay thê, bãi 
bo huy bỏ huy cong khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kmh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đâu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng  Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/IP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:........
Mã hồ sơ:

ngày.... . thảng..... năm,

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điếm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:................. .......................
Địa chỉ trụ sở :.............................................
Điện thoại:........................................................  Fax-
Em ail:..................................  Website:
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) số:.............
Điện thoại:................... ....................... .....Em ail:............................................. .
01 bộ hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh mã sô:.................. vê việc....................... của (Tên doanh nghiệp)....................... Mã
số doanh nghiệp (nếu có):......................

Hồ sơ bao gồm:
1 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2..
3.......... ..
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh trả kết quả là giấy chứng nhận/giấy xác 

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kêt quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng kỷ doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ họp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quôc gia vê đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT _

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đâu tư)

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/IP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Đỏc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... tháng.......năm.
GIẤY BIÊN NHẶN 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:...............................................................................................
Địa chỉ trụ sở :......................................................................................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:..............................................
Em ail:................................... ....................................... Website:.........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:............................................................... .................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) s ô : ...........
Điện thoại:..............................................  Em ail:............................................. .......... ......
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điêm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã sô:.......................v vê việc...............................của
(Tên doanh nghiệp).................. Mã số doanh nghiệp (nếu có):..............................

Hồ sơ bao gồm:
1............................................................................................................................................
 2...........................................................................................................................
3.................... ............................ ...........................................................................................
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Kết quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ong/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trường họp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quôc gia vê đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tất theo quy định thỉ thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.
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ly đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết

t& -% w
T. THÀNH PHẦN HÒ s ơ

theo Quyết định sổ  -Ậ-ìí)? /QĐ-UBND ngày -LO tháng 12 năm 2021 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố)

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do 
người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

01 Bản chính

2
Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần, trong đó 
không bao gồm thông tin về cổ đông sáng lập chưa thanh 
toán số cổ phần đã đăng ký mua.

01 Bản chính

Trường hơp ủy quyền cho tô chức, cá nhãn khác thực hiện thủ tục liên quan đêĩi đang ky 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1 Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. 01 Bản sao

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

2 - Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyên này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đom vị cung cấp dịch vụ bini chính công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch 
vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của 
nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản 
đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ 
chiếu Việt Nam còn hiệu lực;
- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giây tờ có giá trị thay thê hộ chiêu 
nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả  kết quả Thời gian xử lý Lệ phí

- Bộ phận Một cửa -  Phòng Đăng 
ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch 
và Đầu tư (địa chỉ: 90G Trần 
Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ.

Phí công bố nội dung đăng ký 
doanh nghiệp: 100.000 
đồng/lần.
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Minh).
- Cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

HỒ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ SO’ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2 Tiếp nhận
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

-Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ 
phí in sẵn

- Trường họp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 trao 
cho người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B3.
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho người nộp hồ sơ.

B3 Phân công
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

-Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ 
phí in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân công 
chuyên viên xử lý hồ sơ

B4 Xử lý h ồ  SO’

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

-Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ 
phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo 
kết quả

Chuyên viên nhập đầy đủ, 
chính xác thông tin trong 
hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ và tả i các văn 
bản đã được số hóa trong 
hồ s ơ  vào Hệ thống thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; đề xuất kết 
quả giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

-Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ 
phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04
- BM 05

- Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ, ký Phiếu đề xuất và 
duyệt kết quả trên Hệ 
thống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp; 
chuyển chuyên viên xử lý 
in kêt quả giải quyêt hô sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký Giấy 
xác nhận về việc thay đối 
nội dung đăng ký doanh 
nghiệp/Thông báo về việc 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp.

B6 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dâu Giây xác 
nhận về việc thay đổi nội 
dung đăng ký doanh 
nghiệp/Thông báo về việc 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải quyết 
hồ sơ cho Bộ phận Một cửa.

B7 Trả kết quả
Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ sơ cho 
Phòng Đăng ký kinh doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê và 

theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V

Chuyển kho lưu trữ hỗ sơ.

IV. BIỂU MẲU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hô sơ (Mâu sô 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy xác nhận về việc thay đối nội dung đăng ký doanh nghiệp 
(Phụ lục V-l ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).
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5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục 
II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục 1-7 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

V. HỒ SO CẦN LƯU

TT Mã hiệu 'T *  /V T-> •  /V ÃI ên Biêu mâu
1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 

hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư Ol/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 
(Phụ lục V-l ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục 
II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục 1-7 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

8 - Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiện hành.

VI. CO SỎ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp.
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- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung câp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư sổ 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chỉnh phu về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kê hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bô sung, thay thê, bãi 
bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đâu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thong tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TÌNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố :.........

Mã hồ sơ:
, ngày...... tháng...... năm,

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:..............................................................................................
Địa chỉ trụ sở :.....................................................................................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:.............................................
Em ail:.................................. ....................................... Website:........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ...............................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) sổ:.............
Điện thoại:................................................ Email:.............................................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh mã sô:.................. về việc.......................của (Tên doanh nghiệp)....................... Mã
số doanh nghiệp (nếu có):.....................

Hồ sơ bao gồm:
1 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2  . . . . . . . . . . . . .

Trường hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh trả kết quả là giấy chứng nhận/giấy xác 
nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:

Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh chỉ cập nhật, bổ sung thông tin đăng kỷ 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kê từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quôc gia vê đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Ký và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngàv 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đâu tư)

SỞ KỂ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... tháng.......năm.
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:..............................................................................................
Địa chỉ trụ sở :.....................................................................................................................
Điện thoại:.......................................... ........................  Fax:.............................................
Em ail:................ ..........................................................Website:........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:............................................................... .................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giây tờ pháp lỷ của cá nhân khác) s ô : ...........
Điện thoại:..............................................  Em ail:............................................... ......... .
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:........................về việc................................. của
(Tên doanh nghiệp).................. Mã số doanh nghiệp (nêu có):...............................

Hồ sơ bao gồm:
1 ............. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2 ......................................................................................................
3....................... ......................... ...........................................................................................
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Kết quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ong/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trường hợp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.
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I. THÀNH PHẦN HỒ s ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do 
người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

01 Bản chính

2

Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài sau khi đã 
thay đổi. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài 
phải bao gồm chữ ký của cổ đông có giá trị cổ phân thay 
đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của cô đông có giá trị 
cổ phần không thay đổi.

01 Bản sao

3
Họp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng 
minh việc hoàn tất chuyển nhượng. 01 Bản chính

4

Giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận 
chuyển nhượng là cá nhân; giấy tờ pháp lý của tô chức, 
bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đôi với người đại diện 
theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyên 
trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức.
Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì giấy tờ pháp lý 
của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự

01 Bản sao

5

Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc 
góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư 
nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối 
với trường họp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vôn, 
mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật 
Đầu tư.

01 Bản sao

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đên đăng ky 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giây tờ sau:

1 Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. 01 Bản sao

- Họp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

2 - Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiêp thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyên này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bini chỉnh công ích
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1
Phiêu gửi hô sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch 
vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhạn của 
nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản 
đê nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ 
chiểu Việt Nam còn hiệu lực;

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu 
nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí
- Bộ phận Một cửa -  Phòng Đăng 
ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch 
và Đầu tư (địa chỉ: 90G Trần 
Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí 
Minh).
- Cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 03 
(ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ.

Phí công bố nội dung đăng ký 
doanh nghiệp: 100.000 
đồng/lần.

III. TRÌNH TỤ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

Hồ SO'/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi 
doanh nghiệp đặt trụ sở 
chính.

B2
r

rr-1  • /V 1i iêp nhận
hồ SO’

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

- Trường hợp hồ sơ có 
đủ các điều kiện tiếp 
nhận theo quy định: lập 
Giấy biên nhận theo BM 
01 trao cho người nộp 
hồ sơ, chuyển chuyên 
viên xử lý thực hiện tiếp 
B3.
- Trường họp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp 
nhận theo quy định: lập 
Phiếu yêu cầu BM 02 
hướng dẫn người nộp hồ

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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sơ bô sung, hoàn thiện hô 
sơ.
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ: lập Phiếu từ chối theo 
BM 03 trao cho người 
nộp hồ sơ.

B3 Phân công
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ

B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo kết 
quả

Chuyên viên nhập đầy 
đủ, chính xác thông tin 
trong hồ sơ, kiém tra tính 
hợp lệ của hồ sơ và tải 
các văn bản đã được số 
hóa trong hồ sơ vào Hệ 
thống thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh 
nghiệp; đề xuất kết quả 
giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I 
-BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04
- BM 05

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký Phiếu đề 
xuất và duyệt kết quả 
trên Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; chuyển 
chuyên viên xử lý in kết 
quả giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký 
Giấy xác nhận về việc 
thay đôi nội dung đăng 
ký doanh nghiệp/Thông 
báo về việc sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.

B6 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
xác nhận về việc thay 
đổi nội dung đăng ký 
doanh nghiệp/Thông 
báo về việc sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.
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- Chuyên kêt quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ 
phận Một cửa.

B7 Trả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ 
sơ cho Phòng Đăng ký 
kinh doanh.

B8
Lưu hồ SO’, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.

IV. BIẺU MẢU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 
(Phụ lục V-l ban hành kèm theo Thông tư số 01/202l./TT- 
BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục 
II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục 1-8 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

8 BM 08 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ 
quyền (Phụ lục 1-10 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).



5

V. HỒ S ơ  CẢN LƯU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mâu sô 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mâu sô 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy xác nhận về việc thay đối nội dung đăng ký doanh nghiệp 
(Phụ lục V-l ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục 
II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục 1-8 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

8 BM 08 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ 
quyền (Phụ lục 1-10 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

9 - Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiện hành.

VI. C ơ  SỎ PHÁP LÝ
- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 

đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung câp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chê một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
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- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quỵết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 
bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kềm theo Thông tư sô 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/IP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT  
NAM

Đôc lâp - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... tháng....... năm
Mã hồ sơ:..............

GIẤY BIÊN NHẶN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:.................. .......................................................
Địa chỉ trụ sở :.................................................................................................
Điện thoại:................................... ............................... Fax:.........................

Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: .............................................................. •;............ •••
Chửng minh nhân dân (hoặc tên loại giây tờ pháp lý của cá nhân khác) sô:.............
Điện thoại:................................ ................Email:.............................. ........ ......••••............
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/vãn phòng đại diện/địa điêm kinh

doanh mã số:.... ........ . về việc......................của (Tên doanh nghiệp)....................... Mã
số doanh nghiệp {nếu có):................. .

Hồ sơ bao gồm:
1........... ..................................................... ...........................................................................
2 . .............................. ..................................................................................................................................

3........... ....... ...........................................................V................... ; .................. ••••—•;......
Trường hợp Phòng Đăng ký kỉnh doanh trả kết quả là giấy chứng nhận/giây xác

nhận/thông bảo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hô sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng ký kỉnh doanh chỉ cập nhật, bô sung thông tin đăng ký

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia vê đăng kỷ doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hô sơ hợp lệ của doanh nghiệp,

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên Công thông tin quôc gia vê đăng
ký doanh nghiệp.

Email: Website:

NGƯỜI NỘP
(Ký và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Ký và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 thảng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TINH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phủc

Số: , ngày...... tháng...... năm.
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hô SO' đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điêm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:..............................................................................................
Địa chỉ trụ sở :......................................................................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:.........................................
Em ail:.......................................................................... Website:........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:................................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) s ố : ...........
Điện thoại:..............................................  Em ail:.............................................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:........................về việc................................. của
(Tên doanh nghiệp).................. Mã số doanh nghiệp {nếu có)\...............................

Hồ sơ bao gồm:
1 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2............
3..... 
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...11 
Kêt quả xử lý hô sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trưòng họp hồ SO' được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.



QUY TRÌNH 20

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế 
(trù1 thay đổi phương pháp tính thuê)

ị s ỉÌM ^RpỊm !Ùị% )kèm theo Quyết định số Ậ l ^  /QĐ-UBND ngày 10 thảng 12 năm 2021 
& \S * |S Ị |K ỵ  J Ệ f  của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố)

THÀNH PHẦN HỒ s ơ

TT Tên hồ SO’ Số lượng Ghi chú

1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 01 Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đên đăng kỷ 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giây tờ sau:

1 Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. 01 Bản sao

- Hơp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

2 - Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyên này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung câp dịch vụ bìm chính công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch 
vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của 
nhân viên bưu chính và người có thẩm quyên ký văn bản 
đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giẩy tờ pháp lý của cá nhân:
- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ 
chiếu Việt Nam còn hiệu lực;
- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giây tờ có giá trị thay thê hộ chiêu 
nước ngoài còn hiệu lực).

----------------------------------------------- ———------------------- -
II. NƠI TIỂP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận vả trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí

- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kỉnh doanh thuộc Sở 
Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chi Minh).
- Cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 03 (ba) 
ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp lệ.

Không

https://dangkykinhdoanh.gov.vn


III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

2

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tô chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tô chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2
r

r r i  •  A  1  /VTiêp nhận
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03

- Trường hợp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 
trao cho người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử 
lý thực hiện tiếp B3.
- Trường họp hồ sơ 
chưa đủ các điều kiện 
tiếp nhận theo quy định: 
lập Phiếu yêu cầu BM 
02 hướng dẫn người nộp 
hồ sơ bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ: lập Phiếu từ chối 
theo BM 03 trao cho 
người nộp hồ sơ.

B3 Phân công
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ

B4 Xử lý h ồ  SO’

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo kết 
quả

Chuyên viên nhập đầy 
đủ, chính xác thông tin 
trong hồ sơ, kiểm tra tính 
họp lệ của hồ sơ và tải 
các văn bản đã được số 
hóa trong hồ sơ vào Hệ 
thống thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh 
nghiệp; đề xuất kết quả 
giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.
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B5
Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04 
-B M 05

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký Phiếu đề 
xuất và duyệt kết quả 
trên Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; chuyên 
chuyên viên xử lý in kêt 
quả giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký 
Giấy xác nhận về việc 
thay đổi nội dung đăng 
ký doanh nghiệp/Thông 
báo về việc sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.

B6
Phát hành 

kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dâu Giây 
xác nhận về việc thay 
đổi nội dung đăng ký 
doanh nghiệp/Thông 
báo về việc sửa đôi, bô 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ 
phận Một cửa.

B7 T rả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tố 
chức, cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ 
sơ cho Phòng Đăng ký 
kinh doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V

Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.

IV. BIÊU MẪU

TT Mã hỉệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin 
điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).
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3 BM 03 Phiểu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 
(Phụ lục V-l ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
(Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

V. HÒ SO CẢN LƯU

TT Mã hiệu rp A -§-* »Ả Ã1 ên Biêu mâu
1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 

hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT).
Giây biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chổi tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mau số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 
(Phụ lục V-l ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục 
II-1 ban hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT).

7 - Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiện hành.

VI. C ơ  SỎ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
sổ 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp.
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- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Ke 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Ke hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bô sung, thay thê, bãi 
bỏ hủy bỏ hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đâu tư.
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SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT
™ h /i p  n a m

PHONG ĐANG KỶ KINH DOANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:....................  ...... , ngày......tháng.......năm......
Mã hồ sơ:..............

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điếm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:..............................................................
Địa chỉ trụ sở :...............................................................
Điện thoại:................................................................... Fax-
Email:.......................................................................... Website:.........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ........................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) số:..............
Điện thoại:............................................... . Email:.............................................................
01  bộ hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh mã sô:.................. về việc.......................của (Tên doanh nghiệp).......... ............ Mã
số doanh nghiệp (nếu có):......................

Hồ sơ bao gồm:
1.........................................................................................................................................................................
 2.....
3...........
Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh trả kết quả là giấy chứng nhận/giấy xác 

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh chỉ cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quôc gia vê đăng ký doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kê từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quôc gia vê đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp.

Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

NGƯỜI NỘP NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên) (Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 202ỉ của Bộ trưởng Bộ Kê hoạch và Đâu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TÌNH/IP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sổ: , ngày..... tháng.......năm.
GIẤY BIÊN NHẬN 

HÒ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:..............................................................................................
Địa chỉ trụ sở :.....................................................................................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:.............................................
Em ail:............... .......................................................... Website:........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:............................................................... .................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giây tờ pháp lý của cá nhân khác) s ô : ...........
Điện thoại:...............................................Em ail:................................................. .............
01  bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:........................về việc.................................của
{Tên doanh nghiệp).................. Mã số doanh nghiệp (nếu có):...............................

Hồ sơ bao gồm:
1 ........................................................................................................................................................................
 2...................................................................................................................................
3  ........................ ...........................................................................................
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Kết quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ong/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trường hợp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kêt quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hô sơ được tiêp nhận.



Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện 
^ọỊụvãịịỒteành nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cô phân, công ty hợp danh)

tỊĩ e0  Quyết định sỗ Ạ iG í /QĐ-UBND ngày iO thảng 12,năm 2021 của 
hi Chủ tịch ủy  ban nhân dân Thành phô)

0

tTTHÀNH PHÀN HÒ s ơ

QUY TRÌNH 21

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1

Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do 
người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

01 Bản chính

2

Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; của Hội 
đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai 
thành viên trở lên, công ty họp danh; của Hội đồng quản 
trị đối với công ty cổ phần về việc thành lập chi nhánh, 
văn phòng đại diện;

01 Bản sao

3

Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty 
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty họp 
danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần về 
việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

01 Bản sao

4
Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đâu chi 
nhánh, văn phòng đại diện. 01 Bản sao

5

Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường quy định 
tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 0 1/2021/NĐ-CP (trong 
trường hợp đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 
diện của doanh nghiệp xã hội).

01 Bản chính

6

Giấy phép hoặc văn bản chấp thuận do Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam cấp (trong trường họp đăng ký hoạt động chi 
nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng).

01 Bản sao

7

Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc văn bản châp thuận 
của ủy  ban Chứng khoán Nhà nước (trong trường hợp đăng 
ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty 
chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán).

01 Bản sao

Trường hợp đăng ký hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tô 
chức tín dang nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng:

*
- Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do 
người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

01

01

Bản chính 

Bản sao



III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ
Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ 
hồ sơ tại Phòng Đăng ký 
kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2
Tiếp nhận

hồ sơ
Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I 
-BM 01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ 
phi in sẵn

- Trường họp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận theo 
quy định: lập Giấy biên 
nhạn theo BM 01 trao cho 
người nộp hồ sơ, chuyển 
chuyên viên xử lý thực hiện 
tiếp B3.
- Trường hợp hồ sơ chưa đủ các 
điều kiện tiếp nhận theo quy 
định: lập Phiếu yêu cầu BM 02 
hướng dân người nộp hô sơ bô 
sung, hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho người nộp hồ sơ.

B3
Phân công 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I 
-BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ 
phí in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân công 
chuyên viên xử lý hồ sơ

B4 Xử lý hò sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ 
phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo 
kết quả

Chuyên viên nhập đầy đủ, 
chính xác thông tin trong 
hồ sơ, kiểm tra tính họp lệ 
của hồ sơ và tải các văn bản 
đã được số hóa trong hồ sơ 
vào Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký doanh 
nghiệp; đề xuất kết quả giải 
quyết hồ sơ, trình Lãnh đạo 
Phòng xem xét.

B5
Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I - Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ, ký Phiếu đề xuất và
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4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phong đại 
diện (Phụ lục IV- 6  ban hành kèm theo Thông tư số 0 1/2021/TT- 
BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
(Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 0 1/2021/TT- 
BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại 
diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-7 ban hành kèm theo Thông 
tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (trong trường hợp 
đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội, Phụ lục 11-26 ban hành 
kèm theo Thông tư số 0 1 /2 0 2 1/TT-BKHĐT).

V. HỒ S ơ  CẢN LƯU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/202 1/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin 
điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hô sơ (Mâu sô 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mau sổ 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại 
diện (Phụ lục IV- 6  ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
(Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại 
diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-7 ban hành kèm theo Thông 
tư số 0 1/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (trong trường họp 
đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội, Phụ lục 11-26 ban hành 
kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



7

SỞ KỂ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  TỈNH/TP... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PH Ò N G  Đ Ă N G  KÝ KINH DOANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sô 01/2021/TT-BKHĐT ^

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kê hoạch va Đau tư)

Sô- ......., ngày...... thảng..... năm......
Mã hồ sơ:..............

GIẤY BIÊN NHẬN 
HÒ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:....................... ...............•••••■................................... .................
Địa chỉ trụ sở :.......................................... ••••....................... ................................••••..............
Điện thoại:......................................................... ........ . Fax:............................................... .
E m ail:..’.............................. ....................................... Website:...........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ............................. ................................•;..................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giây tờ pháp lỷ của cả nhan khac) so:................
Điện thoại:.................................................Em ail:................................. ...... ......... ...............
01  bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điêm kinh doanh

mã số:................ về việc......................của (Tên doanh nghiệp)...................... . Mã sô doanh
nghiệp (nếu có):......................

Hồ sơ bao gồm:
1. ................................................................................................................. ................••••••.....
 2.......................................................................................................................................
3.................................. .............................................. V............................. •;••••..... .................;
Trường hợp Phòng Đăng ký kỉnh doanh trả kêt quả là giây chưng nhạn/giữy XŨC

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyêt hô sơ: ngày... tháng... năm.„
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kinh doữĩih chỉ cập nhật, bô sung thong tin đữỉĩg ky 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia vê đăng ký doanh nghiệp thì ghi:
Trong vong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ họp lệ của doanh nghiệp, thông 

tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dừ liệu quoc gia 
về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quôc gia vê đăng ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)



hông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài
nghiệp tử nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty họp danh)

theo Quyết định sổ  4-16* /QĐ-UBND ngày 10 tháng ¡¿năm  2021 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô)

QUY TRÌNH 22

Í lành  p h ầ n  h ò  s ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chủ

1
Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở 
nước ngoài.

01 Bản chính

2
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 
đại diện hoặc giấy tờ tương đương.

01 Bản sao

Trường hơp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đen đang ky 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giây tờ sau:

1 Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. 01 Bản sao

- Hơp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

2
- Giấy giới thiệu của tô chức đó cho cá nhân trực tiêp thực 
hiện thu tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ky doanh nghiệp (Văn bản ủy quyền này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bim chính công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch 
vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của 
nhân viên bưu chính và người có thâm quyên ký văn bản 
đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ 
chiếu Việt Nam còn hiệu lực;
- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thê hộ chiêu 
nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả  kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí

- Bộ phận Một cửa -  Phòng Đăng ký kinh 
doanh thuộc Sở Kể hoạch và Đầu tư (địa 
chỉ: 90G Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).
- Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 
nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 03 (ba) 
ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ họp lệ.

Không

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I
Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2 Tiếp nhận 
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

-Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ 
phí in sẵn

- Trường hợp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 trao 
cho người nộp hồ sơ, 
chuyến chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B3.
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ.
- Trường họp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho người nộp hồ sơ.

B3 Phân công 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

-Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ 
phí in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân công 
chuyên viên xử lý hồ sơ

B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

-Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ 
phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo 
kết quả

Chuyên viên nhập đầy đủ, 
chính xác thông tin trong 
hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ và tải các văn 
bản đã được số hóa trong 
hồ sơ vào Hệ thống thông 
tin quổc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; đề xuất kết 
quả giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

-Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ 
phí in sẵn

- Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ, ký Phiếu đề xuất và 
duyệt kết quả trên Hệ thống 
thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp; chuyển 
chuyên viên xử lý in kết quả
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- Phiêu đê 
xuất
- BM 04

giải quyết hồ sơ và ký 
Thông báo về việc sửa đổi, 
bổ sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp
- Cập nhật thông tin về chi 
nhánh, văn phòng đại diện 
của doanh nghiệp trong Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp.

B6
Phát hành 

kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Thông báo 
về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
đãng ký doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ phận 
Một cửa.

B7 Trả kết quả
Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ sơ 
cho Phòng Đăng ký kinh 
doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê và 

theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V

Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.

IV. BIỂU MẪU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mau số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước 
ngoài (Phụ lục II-8 ban hành kèm theo Thông tư số 
0 1/2021/TT-BKHĐT).
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V. HỒ S ơ  CẦN LƯU

TT Mã hiệu Tên Biễu mẫu
1 BM01 Giây biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 

hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT).'
Giây biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 bán hành kem theo Thông tư so 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mau số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước 
ngoài (Phụ lục II-8 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 - Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiện hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
sô 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư sô 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyêt thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quỵết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 'bãi 
bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT ^

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đâu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐẢNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

Đỏc lâp - Tự do - Hạnh phúc

S ố :..........
Mã hồ sơ:

, ngày..... thảng.......năm

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:................................................................... ...........................
Địa chỉ trụ sở :.......................................................................................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:..............................................
Email:...'............................... .......................................Website:................ ........................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ................. .................................. .........V.............
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giây tờ pháp lý của ca nhan khac) so:..............
Điện thoại:......................................... .......Em ail:.........................••••••....... ............... .......
01  bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điêm kinh

doanh mã số:............................ về việc.... . 7 . . . . . . . .................của (Tên doanh nghiệp)............................................Mã
số doanh nghiệp (nếu có):......................

Hồ sơ bao gồm:
1 . . .................................................................................................... ......................................
 2....................................................................................................................................
3................................ ....................  .................... V................  .•••;...... ;............................... ...........
Trường hợp Phòng Đăng ký kỉnh doữĩih tĩả kêt CỊUCI lũ giay chưng nhợn/giữy xoe

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hô sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng ký kỉnh doanh chi cập nhật, bô sung thong tin đang ky 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia vê đăng ký doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể tư ngày nhận hồ sơ họp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên Công thông tin quôc gia vê đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KỶ KINH DOANH

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... tháng...... năm.
GIẤY BIÊN NHẶN 

Hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điẹn tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:.....................................................
Địa chỉ trụ sở :.................. .....................................
Điện thoại:........................................................ ..........  Fax-
Email:  ................................  ............................. Website: Z Z “ZZZZZZZZ ' . 'Z
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:...............................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giây tờ pháp lý của cá nhân khác) s ố : ...........
Điện thoại:............................................ Em ail:................... .......................... .
01  bộ hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:.................... . về viẹc................ của
{Tên doanh nghiệp)........... ......Mã số doanh nghiệp 0nếu có):........  ....................  

Hồ sơ bao gồm:
1 ............................. .......................................................

 2 ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I
 3 ......... .
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm .. .11 
Kêt quả xử lý hô sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trường họp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giò' hành chính hoặc vào ngày nghỉ lê, Têt theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.



ký thành lập, đăng ký thay đôi nội dung đăng ký hoạt động,
doanh> t*®p tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo,

[< Ị ̂ hgm^lỊỄÍhgàt động đối vói chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 
tàỵ^ỆậÁỆỆỆỆmạẳầìợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh khác tỉnh, 

trực thuộc trung ương noi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đối vói 
nghiệp hoạt động theo Giây phép đâu tư, Giây chứng nhận đâu tư 

(đồng thòi là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) 
hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày -¿o thảng 12 năm 2021
của Chủ tịch Úy ban nhân dân Thành phô)

QUY TRÌNH 23

I. THÀNH PHẦN HÒ s ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

Đổi với hồ sơ đăng kỷ hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện:

1
Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người 
đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký. 01 Bản chính

2

Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành 
viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 
lên, công ty họp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty 
cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối 
với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc 
thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

01 Bản sao

3 Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi 
nhánh, văn phòng đại diện. 01 Bản sao

Đổi với hồ sơ thông báo lập địa ãỉêm kinh doanh:

1

Thông báo lập địa điểm kinh doanh. Thông báo lập địa 
điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của 
doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điếm kinh doanh 
trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi 
nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực 
thuộc chi nhánh.

01 Bản chính

Đổi với hồ sơ đăng kỷ thay đổi nội dung đăng kỹ hoạt động chi nhảnh, văn phòng đại diện, 
địa đỉêm kinh doanh:

1
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, 
văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 01 Bản chính

2

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi 
nhánh, văn phòng đại diện trong trường họp thay đổi người 
đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

01 Bản sao

3 Văn bản đề nghị bổ sung cập nhật thông tin đăng ký hoạt 
động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 01 Bản chính

4 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 
đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đối với trường hợp 01 Bản sao
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chi nhánh, văn phòng đại diện hoạt động theo Giây này

5 Giây chứng nhận đăng ký thuê của chi nhánh, văn phòng 
đai diên 01 Bản sao

Đối với hồ sơ đăng kỷ tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông 
bảo đổi với chỉ nhánh, văn phòng đại diện, địa đỉêm kinh doanh:

1

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh 
doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi 
nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

01 Bản chính

2
Văn bản đê nghị bô sung cập nhật thông tin đăng ký hoạt 
động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 01 Bản chính

3
Giây chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 
đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đối với trường họp 
chi nhánh, văn phòng đại diện hoạt động theo Giấy này

01 Bản sao

4 Giây chứng nhận đăng ký thuê của chi nhánh, văn phòng 
đai diên 01 Bản sao

Đối với hồ sơ chấm dứt hoạt động đổi với chi nhảnh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

1
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn 
phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 01 Bản sao

2

Trường họp chẩm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 
diện, kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định và 
bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đổi với công 
ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp 
danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị 
quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc chấm dứt hoạt 
động chi nhánh, văn phòng đại diện.

01
Bản chính, 

Bản sao

3
Văn bản đê nghị bô sung cập nhật thông tin đăng ký hoạt 
động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 01 Bản chính

4

Giây chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 
đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đối với trường 
hợp chi nhánh, văn phòng đại diện hoạt động theo Giấy 
này

01 Bản sao

5 Giây chứng nhận đăng ký thuê của chi nhánh, văn phòng đại 
diên 01 Bản sao

Trường hợp ủy quyền cho tô chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1 Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. 01 Bản sao

2 - Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp 01 Bản sao
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- Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiêp thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyên này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ biru chỉnh công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch 
vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của 
nhân viên bưu chính và người có thâm quyên ký văn bản 
đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ 
chiếu Việt Nam còn hiệu lực;
- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giây tờ có giá trị thay thê hộ chiêu 
nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí

- Bộ phận Một cửa -  Phòng Đăng 
ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch 
và Đầu tư (địa chỉ: 90G Trần Quốc 
Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh).
- Cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

- Trong thời hạn 03 
(ba) ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ họp lệ 
đối với thủ tục đăng 
ký thành lập, đăng 
ký thay đổi nội 
dung đăng ký hoạt 
động, tạm ngừng 
kinh doanh, tiếp tục 
kinh doanh trước 
thời hạn đã thông 
báo chi nhánh, văn 
phòng đại diện, địa 
điểm kinh doanh.

- Trong thời hạn 05 
(năm) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
họp lệ đối với thủ 
tục đăng ký chấm 
dứt hoạt động chi 
nhánh, văn phòng 
đại diện, địa điểm 
kinh doanh.

- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần.
- Miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp đối với trường họp doanh 
nghiệp thực hiện đăng ký doanh 
nghiệp qua mạng điện tử; đăng ký 
tạm ngừng kinh doanh, tiêp tục 
kinh doanh trước thời hạn đã 
thông báo, chấm dứt hoạt động 
chi nhánh, văn phòng đại diện, 
địa điểm kinh doanh.

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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* Trường họp đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm 
ngừng kỉnh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thòi hạn đã thông báo chi nhánh, văn 
phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (03 ngày làm việc)

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

HỒ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2 Tiếp nhận
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ 
phí in sẵn

- Trường họp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 trao 
cho người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B3.
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho người nộp hồ sơ.

B3 Phân công 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ 
phí in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân công 
chuyên viên xử lý hồ sơ

B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ 
phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo 
kết quả

Chuyên viên nhập đầy đủ, 
chính xác thông tin trong 
hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ và tải các văn 
bản đã được số hóa trong 
hồ sơ vào Hệ thống thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; đề xuất kết 
quả giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.
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B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ 
phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04 
-BM 05

- Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ, ký Phiếu đề xuất và 
duyệt kết quả trên Hệ 
thống thông tin quốc gia vê 
đăng ký doanh nghiệp; 
chuyển chuyên viên xử lý 
in kết quả giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt 
động chi nhánh, văn phòng 
đại diện/Giấy chứng nhận 
đăng ký địa điểm kình 
doanh/Giây xác nhận vê 
việc thay đổi nội dung 
đăng ký hoạt động chi 
nhánh/văn phòng đại 
diện/địa điểm kinh 
doanh/Giấy xác nhận về 
việc chi nhánh/văn phòng 
đại diện/địa điểm kinh 
doanh đăng ký tạm ngừng 
kinh doanh/Giấy xác nhận 
về việc chi nhánh/văn phòng 
đại diện/địa điểm kinh 
doanh đăng ký tiếp tục kinh 
doanh trước thời hạn đã 
thông báo/Thông báo về 
việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp.

B6
Phát hành 

kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt 
động chi nhánh, văn phòng 
đại diện/Giấy chứng nhận 
đăng ký địa điểm kinh 
doanh/Giấy xác nhận về 
việc thay đổi nội dung 
đăng ký hoạt động chi 
nhánh/văn phòng đại 
diện/địa điểm kinh 
doanh/Giấy xác nhận về 
việc chi nhánh/văn phòng 
đại diện/địa điểm kinh 
doanh đăng ký tạm ngừng 
kinh doanh/Giấy xác nhận 
về việc chi nhánh/văn phòng 
đại diện/địa điểm kinh 
doanh đăng ký tiếp tục kinh 
doanh trước thời hạn đã 
thông báo/Thông báo về
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việc sửa đỗi, bổ sung hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải quyết 
hô sơ cho Bộ phận Một cửa.

B7 Trả kết quả Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ sơ 
cho Phòng Đăng ký kinh 
doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê và 

theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.

* Trường họp chấm dứt hoạt động đối vói chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 
kinh doanh (05 ngày làm việc)

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2 Tiếp nhận
hồ SO'

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03

- Trường hợp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 trao 
cho người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B3.
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ.
- Trường họp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho người nộp hồ sơ.

B3 Phân công 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01

Lãnh đạo Phòng phân công 
chuyên viên xử lý hồ sơ
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B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Phiếu đề
xuất
- Dự thảo 
kết quả

Chuyên viên nhập đầy đủ, 
chính xác thông tin trong 
lồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ và tải các văn 
bản đã được số hóa trong 
hồ sơ vào Hệ thống thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; đề xuất kết 
quả giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục 1
- BM 01
- Phiếu đề 
xuất

- Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ, ký Phiếu đề xuất và 
duyệt kết quả trên Hệ 
thống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp; 
chuyển chuyên viên xử lý 
in kết quả giải quyết hồ sơ 
và ký Thông báo về việc 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp.
- Phòng Đăng ký kinh 
doanh gửi thông tin về việc 
chi nhánh, văn phòng đại 
diện, địa điểm kinh doanh 
chấm dứt hoạt động cho 
Cơ quan thuế trên Hệ 
thống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan thuế
02 ngày 
làm việc Hồ sơ thuế

Trong thời hạn 02 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
thông tin của Phòng Đăng 
ký kinh doanh, Cơ quan 
thuế gửi ý kiến về việc hoàn 
thành nghĩa vụ nộp thuế của 
chi nhánh, văn phòng đại 
diện, địa điểm kinh doanh 
đến Phòng đăng ký kinh 
doanh trên Hệ thống thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp.

B6 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- BM 04
- BM 05

Sau khi nhận ý kiên phản 
hồi về việc hoàn thành 
nghĩa vụ nộp thuế của 
doanh nghiệp từ Cơ quan 
thuế, Phòng Đăng ký kinh 
doanh duyệt kết quả trên 
Hệ thống thông tin quốc
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gia vê đăng ký doanh 
nghiệp, chuyển chuyên 
viên xử lý in kết quả giải 
quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký 
Thông báo về việc chấm 
dứt hoạt động chi 
nhánh/văn phòng đại 
diện/địa điểm kinh doanh/ 
Thông báo về việc sửa đôi, 
bổ sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.

B7 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Thông 
báo về việc chấm dứt hoạt 
động chi nhánh/văn phòng 
đại diện/địa điểm kinh 
doanh/Thông báo về việc 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải quyết 
hồ sơ cho Bộ phận Một cửa.

B8 Trả kết quả Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ sơ cho 
Phòng Đăng ký kinh doanh.

B9
Lưu hồ sơ, 
thống kê và 

theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.

IV. BIỂU MẪU

TT Mã hiệu r r - 1 A  T A  •  Ấ Arên Biêu mâu
1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 

hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư Ol/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại 
diện (Phụ lục IV-6)/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh
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doanh (Phụ lục IV-7)/Giấy xác nhận về việc thay đối nội dung 
đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 
doanh (Phụ lục V-2)/Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn 
phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh 
doanh (Phụ lục V-12)/Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn 
phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký tiêp tục kinh 
doanh trước thời hạn đã thông báo (Phụ lục V-13)/ Thông báo 
về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 
điểm kinh doanh (Phụ lục V-22 ban hành kèm theo Thông tư 
số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư sô 
0 1/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đôi 
với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điêm kinh doanh hoạt 
động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng 
thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giây tờ 
có giá trị pháp lý tương đương hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký 
đầu tư cấp (Phụ lục 11-15 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

7 Hồ sơ đăng ký hoạt động, đăng ký thay đối nội dung đăng ký 
hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước 
thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, 
văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tương ứng theo quy 
định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

V. HỒ S ơ  CẦN LƯU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu sô 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại
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diện (Phụ lục IV-6)/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh 
doanh (Phụ lục IV-7)/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 
đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 
doanh (Phụ lục V-2)/Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn 
phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký tạm neừng kinh 
doanh (Phụ lục V-12)/Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn 
phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh 
doanh trước thời hạn đã thông báo (Phụ lục V-13)/ Thông báo 
về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 
điểm kinh doanh (Phụ lục V-22 ban hành kèm theo Thông tư 
số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối 
với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoạt 
động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng 
thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ 
có giá trị pháp lý tương đương hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký 
đầu tư cấp (Phụ lục 11-15 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

7 Hồ sơ đăng ký hoạt động, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 
hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước 
thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, 
văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tương ứng theo quy 
định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

8 - Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiện hành.

VI. c ơ  SỎ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
sổ 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
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ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyêt thủ tục hành chính.

- Thông tư số 0 1 /2 0 2 1/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bô sung, thay thê, bãi 
bỏ, hủy bỏ hủy cong khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đâu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thong tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/IP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........
Mã hồ sơ:

, ngày..... tháng.......năm.

GIẤY BIÊN NHẶN 
Hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:..................................................................
Địa chỉ trụ sở :................................................................................
Điện thoại:.............................................. .................... Fax:..........
Em ail:.......................................................................... Website:....... ................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: .........................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lỷ của cá nhân khác) sổ:............
Điện thoại:................................................ Email:.............................................................
01  bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh mã số:..................về việc....................... của (Tên doanh nghiệp)........ . Mã
số doanh nghiệp (nếu có):................ .

Hồ sơ bao gồm:
1................................................ ..............................................

3......
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh trả kết quả là giấy chứng nhận/giấy xác 

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kỉnh doanh chỉ cập nhật, bổ sung thông tin đăng kỷ 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ họfp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quôc gia vê đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Ký và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... tháng.......năm.
GIẤY BIÊN NHẶN 

HÒ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:.............................................................................................
Địa chỉ trụ sở :........................................... ............ ................................................... .........
Điện thoại:................................................................... Fax:.............................................
Em ail:................................................ ......................... Website:................................. ......
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:...............................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lỵ của cá nhân khác) s ố : ...........
Điện thoại:..............................................  Email:............................................ .................
01  bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:........................về việc...................... . của
(Tên doanh nghiệp).......... Mã số doanh nghiệp (nếu có):............ .................

Hồ sơ bao gồm:
1 ......................................... ............................................................................................... .............................
 2............................................ ..................................... .....................................................
3........ .............. ............ ................................................. ........................ ........... ..................
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Ket quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

PHÒNG ĐẢNG KÝ KINH DOANH

1 Trường hợp hồ sơ đưọc tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giò' hành chính hoặc vào ngày nghi lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.



đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện,
Ỷ địa điem kinh doanh thay thế nội dung đăng ký hoạt 
tư, Giây chửng nhận đầu tư (đồng thời là Giây chứng 
) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, 
động chi nhánh, Văn phòng đại diện do Co’ quan đăng 

hay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối vói chi nhánh, 
en địa điếm kinh doanh cùng tỉnh, thành phô 

trực thuộc trung ường noi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
(Ban hành kèm theóQuyết định số u . »  /QĐ-UBND »gày 1 0  tháng l ln ă m  2021 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô)

QUY TRÌNH 24

chứng nhận 
nhận đăng k} 
'lấy phép đâu 

kinh doanh 
đăng ký hoạt 

:ấp mà không t 
văn phòng đại di

I. THÀNH PHẦN HÒ s ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1
Văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh 
nghiêp. . .

01 Bản chính

2

Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng_ thời là 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giây tơ co 
giá trị pháp lý tương đương. ____

01 Bản sao

1 3 Giấy chứng nhân đăng ký thuê của doanh nghiệp. 01 Bản sao

4
Văn bản đề nghị bô sung cập nhật thông tin đăng ký hoạt 
đông chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điêm kinh doanh. 01 Bản chính

5
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phong 
đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đối với trường hợp 
chi nhánh, văn phòng đai diện hoạt động theo Giây nay.

01 Bản sao

6
Giấy chứng nhận đăng ký thuê của chi nhánh, văn phong 
đai diên.

01 Bản sao

Trườ
doanì

ĩg hợp ủy quyền cho tổ chức, cả nhân khác thực hiện thủ tục liên quan ãên đăng kỷ 
7 nghiêp, phải nộp thêm các giây tờ san:

1 Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyên. 01 Bản sao

- Hơp đồng cung cấp dịch vụ với tô chức làm dich vụ thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

2
- Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiep thực 
hiện thu tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyên này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trưòmg hơp ủy quyền cho đơn vị cung câp dịch vụ bìm chinh cong ich

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dich 
vu bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận cua 
nhân viên bưu chính và người có thấm quyền ký văn bản 
đề nghi đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao



* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Thé căn cước CÔng dân h0ặc chứng minh dân h<*  H» 

n ^ n g o à i c t o  h i ệ u ^ ) 0ài: Hộ chiếu nu4c ng0ài h0ặc 8iấy ,ờ CÓ siá trị thay ,hế hộ chiếu

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ
¿•Ẩ 1 y» „ _ '  ---------------------------Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lê phí

- Bộ phận Một cửa -  Phòng Đăng 
ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch 
và Đầu tư (địa chỉ: 90G Trần Quốc 
Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh).
- Công thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần.
- Miên lệ̂  phí đăng ký doanh 
nghiệp đôi với trường họp 
doanh nghiệp thực hiện đăng ký 
doanh nghiệp qua mạng điện tử.

III. TRÌNH T ự  X ử  LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ hành 
chính Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đăt tru sở chính.

B2 Tiếp nhận
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ hành 
chính

- Theo mục I 
-B M 01

- BM 02
- BM 03
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

- Trường họp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 trao 
cho người nộp hồ sơ, 
chuyên chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B3.
- Trường họp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ.
- Trường họp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho người nộp hồ sơ.

B3 Phân công 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I 
-BM01

- Biên lai thu tiền 
phí, lệ phí in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân công 
chuyên viên xử lý hồ sơ

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề xuất
- Dự thảo kết 
quả

Chuyên viên nhập đầy đủ, 
chính xác thông tin trong 
hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ và tải các văn 
bản đã được số hóa trong 
hồ sơ vào Hệ thống thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; đề xuất kêt 
quả giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề xuất
- BM 04
- BM 05

- Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ, ký Phiếu đề xuất và 
duyệt kết quả trên Hệ thống 
thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp; chuyên 
chuyên viên xử lý in kêt 
quả giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt 
động chi nhánh, văn phòng 
đại diện/ Giấy chứng nhận 
đăng ký địa điểm kinh 
doanh/Thông báo về việc 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng 
ký doanh nghiệp.

B6
Phát hành 

kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã được 
phê duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt 
động chi nhánh, văn phòng 
đại diện/ Giấy chứng nhận 
đăng ký địa điểm kinh 
doanh/Thông báo về việc 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng 
ký doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ phận 
Một cửa.

B7 Trả kết quả Bộ phận 
Một cửa

Theo 
Giấy hẹn Kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ sơ 
cho Phòng Đăng ký kinh 
doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê và 

theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu theo 
mục V Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.



IV. BIỂU MẦU

4

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại 
diện (Phụ lục IV-6)/Giấy chứns nhận đăng ký địa điểm kinh 
doanh (Phụ lục IV-7 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06

Giây đê nghị bô sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp 
đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy 
chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (Phụ 
lục 11-14 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT);

7 BM 07

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối 
với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoạt 
động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng 
thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ 
có giá trị pháp lý tương đương hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký 
đầu tư cấp (Phụ lục 11-15 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).
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V. HÒ S ơ  CẦN LƯU

BM 04 I Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng :ại 
diên (Phụ lục IV-6)/Giấy chứng nhận đăng ký địa điêm kinh 
doanh (Phụ lục IV-7 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

BM 05 Ị Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư sô
01/2021/TT-BKHĐT).

06 I G iấy^^nghrbTsungrcập^nhạĩthong Ún đẵng~kydoanh nghiệp 
đối vơi doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư Giây 
chửng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (Phụ 
lục 11-14 ban hành kèm theo Thông tư sô 01/2021/TT-

BKHĐT);

BM 07 I Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đôi
với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoạt 
động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đâu tư (đông 
thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giây tờ 
có giá trị pháp lý tương đương hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ky 
đau tư cap (Phụ lục 11-15 ban hành kèm theo Thông tư sô
01/2021 /TT-BKHĐT).

^ ^ h à n t T p h ầ ^ h ô ^ k h á ^ ế u ^ )  heo quy định pháp luật 
hiên hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xà hội chủ nghĩa v iệ t Nam

Số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.  ̂ ^
- Nghị định số 0 1 /2 0 2 1 /NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ vê 

đăng ký doanh nghiệp.
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» H ệ S 3 » - '« - - « s =ãẵliipss-rssthông trong giải quyết thủ tục hành chính ọ lên
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sô 01/2021/TT-BKHĐT ^

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đâu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/IP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT  
NAM 

Đỏc lấp - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày.... . tháng...... năm
Mã hồ sơ:..............

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kỉnh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:.........................................................................
Địa chỉ trụ sở :.................................................................................................

Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: .... ............................................••••••......y................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giây tờ pháp lỷ cua ca nhan khac) so:..............
Điện thoại:................................................ Email:....... .................••••••....... ............... .......
01  bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điêm kinh

doanh mẩ số:.................. về việc.......................của (Tên doanh nghiệp)....................... Mã
số doanh nghiệp (nếu có):.....................

Hồ sơ bao gồm:
.........................................................................................- ...................................................
 2...................................................... ..............................................................................
3...................................................... ....................... •;•••................;•■••••••...........................
Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh trả kết quả là giây chứng nhận/giây xác

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
T h ờ i  g ia n  t r ả  k ế t  q u ả  g iả i  q u y ế t  h ồ  s ơ : n g à y . . .  th á n g . . .  n ă m . . .

Trường hợp Phòng Đăng ky kỉnh doanh chỉ cập nhật, bổ sung thông tin đăng kỷ 
doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quôc gia vê đăng kỷ doanh nghiệp thi ghi.

Trong vòng 03 ngày làm việc kể tư ngày nhận hồ sơ họp lệ của doanh nghiệp, 
thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quôc gia vê đăng 
ký doanh nghiệp.

Điện thoại 
Em ail:.....

Fax:.....
Website:

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KỂ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TÍNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ K3NH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: , ngày...... tháng.......năm.
GIÁY BIÊN NHẬN 

Hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điẹn tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:.................................
Địa chỉ trụ sở :...........................................
Điện thoại:........................................................  Fax-
Email:.......................................................................... Website:................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:.....................................
Chưng minh nhân dân (hoặc tên loại giây tờ pháp ỉỷ của cá nhân khác) số:
Điện thoại:................... ....................... .. Em ail:..................... . .
01  bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điềm kỉnh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:........................ về việc..'........’......!............... cua
(Tên doanh nghiệp)................   Mã số doanh nghiệp (nếu có):...........

Hồ sơ bao gồm:
1 ...................................................................................................................
 2.............
3...................
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm . . .11 

Kêt quả xử lý hô sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 
tài khoản truy cập Hệ thông thông tin quôc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trường họp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.



QUY TRÌNH 25 

Thông báo lập địa điểm kinh doanh
èm theo Quyết định số 4-ié¥  /QĐ-ƯBND n g à y  ẢO thảng 1 z,năm 2021 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô)

ÀNH PHẦN HÒ S ơ

TT Tên hồ sơ Số
lượng

Ghi chú

1

Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo 
pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điêm 
kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng 
đầu chi nhánh ký trong trường họp địa điểm kinh doanh 
trưc thuôc chi nhánh.

0 1 Bản chính

Trường hợp doanh nghiệp là tổ chức tín dụng, kèm theo Thông bảo lập địa điểm kỉnh 
doanh có:

* Thông báo lập địa điểm kinh doanh có Giấy phép hoặc văn 
bản chấp thuận do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam câp.

0 1 Bản sao

Trường hợp doanh nghiệp là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đâu tư chứng 
khoán kèm theo Thông bảo lập địa điêm kinh doanh cỏ:

* Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc văn bản chấp thuận 
của ủ y  ban Chứng khoán Nhà nước.

0 1 Bản sao

Trường hợp doanh nghiệp là doanh nghiệp xã hội, kèm theo Thông báo lập địa ãiêm 
kinh doanh có:

* Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường quy định 
tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

01 Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đên đăng ký 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1 Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyên. 0 1 Bản sao

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

2
- Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

0 1 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyên này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bim chính công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch 
vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của 
nhân viên bưu chính và người có thâm quyền ký văn bản 
đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao
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* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ 
chiếu nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả  kết quả Thời gian xử lý Lệ phí

- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Ke hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chi Minh).
- Cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
http s ://dangky kinhdoanh. go V. vn.

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

- Lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp: 50.000 đồng/lần.
- Miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp đối với trường hợp 
doanh nghiệp thực hiện đăng 
ký doanh nghiệp qua mạng 
điện tử.

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục í

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2
nn  • 1 /VTiêp nhận

hồ sơ
Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

-Theo mục I
- BM 01
- BM 02 
-BM  03
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn

- Trường hợp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 
trao cho người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B3.
- Trường họp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 hướng 
dẫn người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho người nộp hồ sơ.
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B3
Phân công 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

-Theo mục I 
-B M 01  

- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân công 
chuyên viên xử lý hồ sơ

B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

-Theo mục I
- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo 
kết quả

Chuyên viên nhập đầy đủ, 
chính xác thông tin trong 
hồ sơ, kiểm tra tính họp lệ 
của hồ sơ và tải các văn 
bản đã được số hóa trong 
hồ sơ vào Hệ thổng thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; đề xuất kết 
quả giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

-Theo mục I 
-B M 01

- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04
- BM 05

- Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ, ký Phiếu đề xuất và 
duyệt kết quả trên Hệ 
thống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp; 
chuyển chuyên viên xử lý 
in kết quả giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký Giấy 
chứng nhận đăng ký địa 
điểm kinh doanh/Thông báo 
về việc sửa đổi, bổ sung hồ 
sơ đăng ký doanh nghiệp.

B6
Phát hành 

kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
chứng nhận đăng ký địa 
điểm kinh doanh/Thông báo 
về việc sửa đổi, bổ sung hồ 
sơ đăng ký doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ phận 
Một cửa.

B7 T rả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ sơ 
cho Phòng Đăng ký kinh 
doanh.

B8

Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V

Chuyển kho lưu trữ hỗ sơ.
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IV. BIẺU MẢƯ

TT Mã hiệu np  A • ẤLên Biêu mâu
1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 

hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT).
Giây biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư Ol/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (Phụ lục IV-7 
ban hành kèm theo Thong tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại 
diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-7 ban hành kèm theo 
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (Phụ lục 11-26 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

V. HỒ S ơ  CẦN LƯU

TT Mã hiệu rin ̂  T"* • Ẵ ÃTên Biêu mâu
1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 

hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mau số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư Ol/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (Phụ lục IV-7 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).
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6 BM 06 Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại 
diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-7 ban hành kèm theo 
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (Phụ lục 11-26 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

8 - Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiên hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LỸ
- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Nghị định sổ 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 

đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung câp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định sổ 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Ke hoạch 
và Đầu tư về công bổ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đôi, bô sung, thay thê, bãi 
bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đâu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TENH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số:........
Mã hồ sơ:

, ngày..... tháng...... năm.

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:..............................................................................................
Địa chỉ trụ sở:.............................................................................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:..... .......................................
Em ail:......................................................................... .Website:.......... ............. ..............
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: .............................................................. ................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) số:.............
Điện thoại:................................................ Email:.................................................... ........
01  bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh mã sô:.................. về việc....................... của (Tên doanh nghiệp).......... ........ . Mã
số doanh nghiệp {nếu có):................... .

Hồ sơ bao gồm:
1.............................................................................. .................. ........................................... ..........................
 2..... .
3........  .
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh trả kết quả là giấy chímg nhận/giấy xác 

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh chỉ cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ họp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quôc gia vê đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên Công thông tin quôc gia về đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kê hoạch và Đâu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T  
NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày...... tháng..... năm.
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:...............................................................................................
Địa chỉ trụ sở :................................................................................................... ...................
Điện thoại:................................................................... Fax:..............................................
Em ail:.................................. ....................................... Website:..................................... .
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:...................................... ........................ ■;...............
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) s ô : ...........
Điện thoại:.............................................. Em ail:................................................ •••••••........
0 1  bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã sô:........ ....... . vê việc............................... cua
(Tên doanh nghiệp)............... Mã số doanh nghiệp (nếu có):................... ....... .

Hồ sơ bao gồm:
1 ........................................................................................... ...................................... - ......
2 . . .........................................................................................................................................
3....................... ......................... .................................... ......................................................
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Kết quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ong/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trưòng họp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quôc gia vê đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.



Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, 
văn phòng đại diện, địa điêm kinh doanh

m theo Quyết định sổ 4-ié>ìF /QĐ-UBND ngày AO thảng l&nãm 2021 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố)

QUY TRÌNH 26

ĩ .  THÀNH PHẦN HỒ s ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi 
nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

01 Bản chính

2

Trường hợp thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn 
phòng đại diện, kèm thêm Giấy tờ pháp lý của cá nhân 
đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

01 Bản sao

3

Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt 
động đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn 
phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức 
nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng, kèm theo hô 
sơ phải có Giấy phép hoặc văn bản chấp thuận do Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam cấp.

0 1 Bản sao

4

Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt 
động đối với chi nhánh công ty chứng khoán nước 
ngoài và chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại 
Việt Nam, kèm theo hồ sơ phải có Giấy phép thành lập 
và hoạt động hoặc văn bản châp thuận của Uy ban 
Chứng khoán Nhà nước.

0 1 Bản sao

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan ãên đăng ký 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1
Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy 
quyền.

01 Bản sao

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

0 1 Bản sao

2
- Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyên này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích
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1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng 
dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác 
nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền 
ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:

- Đôi với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ 
chiếu nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả  kết quả Thời gian xử lý Lệ phí
- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Ke hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh).
- Cống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

- Lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp: 50.000 đồng/lần.
- Miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp đối với trường hợp 
doanh nghiệp thực hiện đăng 
ký doanh nghiệp qua mạng 
điện tử.

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi 
doanh nghiệp đặt trụ sở 
chính.

B2 Tiếp nhận
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

- Trường hợp hồ sơ có 
đủ các điều kiện tiếp 
nhận theo quy định: lập 
Giấy biên nhận theo BM 
01  trao cho người nộp 
hồ sơ, chuyển chuyên 
viên xử lý thực hiện tiếp 
B3.
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đủ các điều kiện 
tiếp nhận theo quy định: 
lập Phiếu yêu cầu BM

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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02  hướng dân người nộp 
hồ sơ bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ: lập Phiếu từ chôi 
theo BM 03 trao cho 
người nộp hồ sơ.

B3
Phân công 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I 
-BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ

B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo kết 
quả

Chuyên viên nhập đầy 
đủ, chính xác thông tin 
trong hồ sơ, kiểm tra 
tính hợp lệ của hồ sơ và 
tải các văn bản đã được 
số hóa trong hồ sơ vào 
Hệ thống thông tin quốc 
gia về đăng ký doanh 
nghiệp; đề xuất kết quả 
giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem 
xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04 
-B M 05

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký Phiếu đề 
xuất và duyệt kết quả 
trên Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; chuyên 
chuyên viên xử lý in kêt 
quả giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký 
Giấy chứng nhận đăng 
ký hoạt động chi nhánh, 
văn phòng đại diện/ 
Giấy chứng nhận đăng 
ký địa điểm kinh 
doanh/Giấy xác nhận về 
việc thay đổi nội dung 
đăng ký hoạt động chi 
nhánh, văn phòng đại 
diện, địa điểm kinh 
doanh/Thông báo về 
việc sửa đổi, bổ sung hồ
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sơ đăng ký doanh 
nghiệp.

B6
Phát hành 

kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
chứng nhận đăng ký 
hoạt động chi nhánh, 
văn phòng đại diện/ 
Giấy chứng nhận đăng 
ký địa điểm kinh 
doanh/Giấy xác nhận về 
việc thay đổi nội dung 
đăng ký hoạt động chi 
nhánh, văn phòng đại 
diện, địa điểm kinh 
doanh/Thông báo về 
việc sửa đổi, bổ sung hồ 
sơ đăng ký doanh 
nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ 
phận Một cửa.

B7 Trả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ 
sơ cho Phòng Đăng ký 
kinh doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V

Chuyển kho lưu trữ hỗ 
sơ.

IV. BIẺU MẪU

TT Mã hiệu n p  A  T ầ  • Ẵ ÃTên Biêu mâu
1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 

hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mau số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mau số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giây chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại 
diện (Phụ lục IV-6)/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh
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doanh (Phụ lục IV-7)/Giấy xác nhận về việc thay đối nội dung 
đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 
doanh (Phụ lục V-2 ban hành kèm theo Thông tư số 
Ol/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
0 1/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi 
nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-9 
ban hành kèm theo Thông tư số 0 1/2021/TT-BKHĐT).

V. HÒ S ơ  CẦN LƯU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 0 1/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 bán hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại 
diện (Phụ lục IV-6)/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh 
doanh (Phụ lục IV-7)/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 
đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 
doanh (Phụ lục V-2 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi 
nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-9 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 - Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiện hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
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- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ vê thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyêt thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quỵết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 
bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sô 01/2021/TT-BKHĐT '

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đâu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KIM ỉ DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

Đỏc lâp - Tự do - Hạnh phúc

Số:........
Mã hồ sơ:

, ngày.....  tháng..... năm.

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:..............................................................................................
Địa chỉ trụ sở :......................................................................................................................
Điện thoại:...................................................................  Fax:..............................................
Em ail:................................... ........................................Website:........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ...............................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cả nhân khác) sô:.............
Điện thoại:.................................................Em ail:....................................................... ......
0 1  bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điêm kinh

số doanh nghiệp (nếu có):......................
Hồ sơ bao gồm:
1 . ...........................................................................................................................................
2.......................................  ................................................................................................
3................................ ..............................................V...... •;••••••”•....... •;......
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kỉnh doanh trả kêt quả là giây chứng nhận/giây xác 

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kỉnh doanh chỉ cập nhật, bô sung thông tin đăng kỷ 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia vé đăng kỷ doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên Công thông tin quôc gia vê đăng 
ký doanh nghiệp.

doanh mã số: vê việc của (Tên doanh nghiệp) Mã

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Ký và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 thảng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... tháng.......năm.
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điêm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:...................................................
Địa chỉ trụ sở :.................................................................
Điện thoại:...................................................................  Fax-
Email: .......................................................................... Website:........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:..................................................
Chứng minh nhân dân 0hoặc ten loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) so:
Điện thoại:........................................... .7. Em ail:.......... ......... .......................... .
01  bộ hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:........................về việc................................  của
(Tên doanh nghiệp)...................Mã số doanh nghiệp {nếu có):..............................

Hồ sơ bao gồm:
1 ....................................................................................................................................................
 2..
3...........
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm . . .11 
Kêt quả xử lý hô sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

' Trường hợp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lê, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.
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QUY TRÌNH 27

ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, 
lg kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, 
ạt động đối vói chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điêm kinh doanh 
đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng 

íoanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đâu tư câp 
đối vói chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điêm kinh doanh cùng tỉnh, thành phô 

trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 1 0  thảng 1 ỹ-ttĩăm 2021 của

Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố)

I. THÀNH PHẦN HÒ s ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

Đối với hồ sơ đăng kỷ hoạt động chí nhánh, văn phòng đại diện:

1
Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do 
người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

01 Bản chính

2

Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng 
thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 
viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối 
với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở 
hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại 
diên.

01 Bản sao

3 Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi 
nhánh, văn phòng đại diện.

01 Bản sao

4 Văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh 
nghiệp.

01 Bản chính

5
Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là 
Giây chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giây tờ có 
giá trị pháp lý tương đương.

01 Bản sao

6 Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp. 01 Bản sao

Đối với hồ sơ thông báo lập địa điểm kinh doanh:

1

Thông báo lập địa điểm kinh doanh. Thông báo lập địa 
điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của 
doanh nghiệp ký trong trường họp địa điểm kinh doanh 
trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi 
nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực 
thuộc chi nhánh.

01 Bản chính
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2
Văn bản đê nghị bô sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh 
nghiệp. 01 Bản chính

3
Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là 
Giây chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có 
giá trị pháp lý tương đương.

01 Bản sao

4 Giây chứng nhận đăng ký thuê của doanh nghiệp. 01 Bản sao

Đ ố i  v ớ i  h ồ  s ơ  đ ă n g  k ỷ  t h a y  đ ổ i  n ộ i  d u n g  đ ă n g  k ỷ  h o ạ t  đ ộ n g  c h i  n h á n h ,  v ă n  p h ò n g  đ ạ i  

d i ệ n ,  đ ị a  đ i ể m  k i n h  d o a n h :

1
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, 
văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 01 Bản chính

2
Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi 
nhánh, văn phòng đại diện trong trường họp thay đổi 
người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

01 Bản sao

3 Văn bản đê nghị bô sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh 
nghiệp. 01 Bản chính

4
Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có 
giá trị pháp lý tương đương.

01 Bản sao

5 Giây chứng nhận đăng ký thuê của doanh nghiệp. 01 Bản sao

6
Văn bản đê nghị bô sung cập nhật thông tin đăng ký hoạt 
động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 01 Bản chính

7

Giây chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 
đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đối với trường 
hợp chi nhánh, văn phòng đại diện hoạt động theo giấy 
này.

01 Bản sao

8
Giây chứng nhận đăng ký thuê của chi nhánh, văn phòng đại 
diện. 01 Bản sao

Đ ố i  v ớ i  h ồ  s ơ  đ ă n g  k ỷ  t ạ m  n g ừ n g  k i n h  d o a n h ,  t i ế p  t ụ c  k i n h  d o a n h  t r ư ớ c  t h ờ i  h ạ n  đ ã  

t h ô n g  b á o  đ o i  v ớ i  c h i  n h á n h ,  v ă n  p h ò n g  đ ạ i  d i ệ n ,  đ ị a  đ i ể m  k i n h  d o a n h :

1
Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh 
doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi 
nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

01 Bản chính

2 Văn bản đê nghị bô sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh 
nghiệp. 01 Bản chính

3
Giây phép đâu tư, Giây chứng nhận đâu tư (đông thời là 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có 
giá trị pháp lý tương đương.

01 Bản sao

4 Giây chứng nhận đăng ký thuê của doanh nghiệp. 01 Bản sao

5 Văn bản đê nghị bô sung cập nhật thông tin đăng ký hoạt 
động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 01 Bản chính
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6

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 
đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đối với trường 
họp chi nhánh, văn phòng đại diện hoạt động theo giấy 
này.

01 Bản sao

7 Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh, văn phòng đại 
diên.

01 Bản sao

Đ ố i  v ớ i  h ồ  s ơ  c h ấ m  d ứ t  h o ạ t  đ ộ n g  đ ố i  v ớ i  c h i  n h á n h , v ă n  p h ò n g  đ ạ i  d i ệ n ,  đ ị a  đ i ế m  k i n h  d o a n h :

1
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn 
phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 01 Bản sao

2

Trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 
diện, kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định và 
bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công 
ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty họp 
danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cố phần; nghị 
quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc chấm dứt hoạt 
động chi nhánh, văn phòng đại diện.

01
Bản chính, 

Bản sao

3 Văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh 
nghiệp. 01 Bản chính

4
Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có 
giá trị pháp lý tương đương.

01 Bản sao

5 Giây chứng nhận đăng ký thuê của doanh nghiệp. 01 Bản sao

6
Văn bản đề nghị bố sung cập nhật thông tin đăng ký hoạt 
động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 01 Bản chính

7

Giây chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 
đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đối với trường 
hợp chi nhánh, văn phòng đại diện hoạt động theo giấy 
này.

01 Bản sao

8
Giây chứng nhận đăng ký thuê của chi nhánh, văn phòng đại 
diên. 01 Bản sao

Trường hợp ủy quyển cho tố chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục Hèn quan đên đăng kỷ 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1 Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. 01 Bản sao

2
- Họp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp 01 Bản sao
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- Giấy giới thiệu của tồ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. 01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyền này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyển cho đơn vị cung cấp dịch vụ bim chỉnh công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch 
vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của 
nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản 
đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ 
chiếu Việt Nam còn hiệu lực;
- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu 
nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí

- Bộ phận Một cửa -  Phòng Đăng 
ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch 
và Đầu tư (địa chỉ: 90G Trần 
Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí 
Minh).
- Cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

- Đôi với trường 
họp đăng ký thành 
lập, đăng ký thay 
đổi nội dung đăng 
ký hoạt động, tạm 
ngừng kinh doanh, 
tiếp tục kinh doanh 
trước thời hạn đã 
thông báo chi 
nhánh, văn phòng 
đại diện, địa điểm 
kinh doanh: Trong 
thời hạn 03 (ba) 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ 
sơ họp lệ.

- Đối với trường 
hợp đăng ký chấm 
dứt hoạt động chi

- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần.
- Miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp đối với trường hợp doanh 
nghiệp thực hiện đăng ký doanh 
nghiệp qua mạng điện tử; đăng ký 
tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục 
kinh doanh trước thời hạn đã 
thông báo, chấm dứt hoạt động chi 
nhánh, văn phòng đại diện, địa 
điểm kinh doanh.

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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nhánh, văn phòng 
đại diện, địa điếm 
kinh doanh: Trong 
thời hạn 05 (năm) 
ngày làm việc kê từ 
ngày nhận được hồ 
sơ họp lệ.

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC
* Trường hợp đăng ký thành lập, đăng ký thay đối nội dung đăng ký hoạt động, tạm 
ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thòi hạn đã thông báo chi nhánh, văn 
phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (03 ngày làm việc)

Bước
công
viêc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ
Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ 
hồ sơ tại Phòng Đăng ký 
kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2 Tiếp nhận
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ 
phí in sẵn

- Trường họp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận theo 
quy định: lập Giấy biên nhận 
theo BM 01 trao cho người 
nộp hồ sơ, chuyển chuyên 
viên xử lý thực hiện tiêp B3.
- Trường họp hồ sơ chưa đủ các 
điều kiện tiếp nhận theo quy 
định: lập Phiếu yêu cầu BM 02 
hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ.
- Trường họp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho người nộp hồ sơ.

B3 Phân công
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I 
-B M 01

- Biên lai thu 
tiền phí, lệ 
phí in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân công 
chuyên viên xử lý hồ sơ

L
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B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ 
phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo kết 
quả

Chuyên viên nhập đầy đủ, 
chính xác thông tin trong hồ 
sơ, kiêm tra tính họp lệ của 
hồ sơ và tải các văn bản đã 
được số hóa trong hồ sơ vào 
Hệ thống thông tin quốc gia 
vê đăng ký doanh nghiệp; đê 
xuất kết quả giải quyết hồ 
sơ, trình Lãnh đạo Phòng 
xem xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ 
phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04
- BM 05

- Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ, ký Phiếu đề xuất và 
duyệt kết quả trên Hệ thống 
thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp; chuyển 
chuyên viên xử lý in kết quả 
giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt 
động chi nhánh, văn phòng 
đại diện/Giấy chứng nhận 
đăng ký địa điểm kinh 
doanh/Giấy xác nhận về việc 
thay đổi nội dung đăng ký 
hoạt động chi nhánh/văn 
phòng đại diện/địa điểm 
kinh doanh/Giấy xác nhận 
về việc chi nhánh/văn phòng 
đại diện/địa điểm kinh doanh 
đăng ký tạm ngừng kinh 
doanh/Giấy xác nhận về việc 
chi nhánh/văn phòng đại 
diện/địa điểm kinh doanh 
đăng ký tiếp tục kinh doanh 
trước thời hạn đã thông 
báo/Thông báo về việc sửa 
đôi, bổ sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.

B6
Phát hành 

kết quả

Yăn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt 
động chi nhánh, văn phòng 
đại diện/Giấy chứng nhận 
đăng ký địa điểm kinh 
doanh/Giấy xác nhận về việc 
thay đổi nội dung đăng ký
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hoạt động chi nhánh/văn 
phòng đại diện/địa điểm 
kinh doanh/Giấy xác nhận 
về việc chi nhánh/văn phòng 
đại diện/địa điểm kinh doanh 
đăng ký tạm ngừng kinh 
doanh/Giấy xác nhận về việc 
chi nhánh/Văn phòng đại 
diện/địa điểm kinh doanh 
đăng ký tiếp tục kinh doanh 
trước thời hạn đã thông 
báo/Thông báo về việc sửa 
đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải quyết 
hồ sơ cho Bộ phận Một cửa.

B7 Trả kết quả Bộ phận 
Một cửa

Theo 
Giấy hẹn Kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, cá 
nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ sơ 
cho Phòng Đăng ký kinh 
doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê và 

theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V Chuyển kho lưu trữ hỗ sơ.

* Trường họp chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 
doanh (05 ngày làm việc)

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ 
hồ sơ tại Phòng Đăng ký 
kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2 Tiếp nhận
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03

- Trường hợp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận theo 
quy định: lập Giấy biên nhận 
theo BM 01 trao cho người 
nộp hồ sơ, chuyển chuyên 
viên xử lý thực hiện tiếp B3.
- Trường hợp hồ sơ chưa đủ
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các điêu kiện tiêp nhận theo quy 
định: lập Phiếu yêu cầu BM 02 
hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho người nộp hồ sơ.

B3 Phân công 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01

Lãnh đạo Phòng phân công 
chuyên viên xử lý hồ sơ

B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo kết 
quả

Chuyên viên nhập đầy đủ, 
chính xác thông tin trong hồ 
sơ, kiểm tra tính hợp lệ của 
hồ sơ và tải các văn bản đã 
được số hóa trong hồ sơ vào 
Hệ thống thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh nghiệp; đề 
xuất kết quả giải quyết hồ 
sơ, trình Lãnh đạo Phòng 
xem xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Phiếu đề 
xuất

- Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ, ký Phiếu đề xuất và 
duyệt kết quả trên Hệ thống 
thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp; chuyển 
chuyên viên xử lý in kết quả 
giải quyết hồ sơ và ký 
Thông báo về việc sửa đổi, 
bổ sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.
- Phòng Đăng ký kinh doanh 
gửi thông tin về việc chi 
nhánh, văn phòng đại diện, 
địa điểm kinh doanh chấm 
dứt hoạt động cho Cơ quan 
thuế trên Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký doanh 
nghiệp.
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Cơ quan thuế
02 ngày 
làm việc

Trong thời hạn 02 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
thông tin của Phòng Đăng 
ký kinh doanh, Cơ quan thuê 
gửi ý kiến về việc hoàn 
thành nghĩa vụ nộp thuê của 
chi nhánh, văn phòng đại 
diện, địa điểm kinh doanh 
đến Phòng đăng ký kinh 
doanh trên Hệ thống thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp.

B6
Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- BM 04
- BM 05

Sau khi nhận ý kiến phản hồi 
về việc hoàn thành nghĩa vụ 
nộp thuế của doanh nghiệp 
từ Cơ quan thuế, Phòng 
Đăng ký kinh doanh duyệt 
kết quả trên Hệ thống thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp, chuyển 
chuyên viên xử lý in kết quả 
giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký Thông 
báo về việc chấm dứt hoạt 
động chi nhánh/văn phòng 
đại diện/địa điểm kinh 
doanh/ Thông báo về việc 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng 
ký doanh nghiệp.

B7 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

..

- Photo, đóng dấu Thông báo 
về việc chấm dứt hoạt động 
chi nhánh/văn phòng đại 
diện/địa điểm kinh 
doanh/Thông báo về việc 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng 
ký doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải quyết 
hồ sơ cho Bộ phận Một cửa.
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B8 Trả kết quả Bộ phận 
Một cửa

Theo 
Giấy hẹn Kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, cá 
nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ sơ 
cho Phòng Đăng ký kinh 
doanh.

B9
Lưu hồ sơ, 
thống kê và 

theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V Chuyển kho lưu trữ hỗ sơ.

IV. BIỂU MẪU

Các biếu mẫu sử dụng tại các bước công việc:

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 

hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giây biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin 
điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư Ol/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại 
diện (Phụ lục IV-6)/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh 
doanh (Phụ lục IV-7)/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 
đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 
doanh (Phụ lục V-2)/Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng 
đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh 
(Phụ lục V-12)/Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại 
diện/địa điểm kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời 
hạn đã thông báo (Phụ lục V-13)/ Thông báo về việc chấm dứt 
hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 
(Phụ lục V-22 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
(Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).
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6 BM 06 Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp 
đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giây phép đâu tư, Giây 
chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (Phụ lục 
11-14 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đôi 
với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điêm kinh doanh hoạt động 
theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giây tờ có giá trị 
pháp lý tương đương hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 
nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đâu tư câp (Phụ lục 
11-15 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

Hồ sơ đăng ký hoạt động, đăng ký thay đối nội dung đăng ký hoạt 
động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn 
đã thông báo, chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng 
đại diện, địa điểm kinh doanh tương ứng theo quy định tại Nghị 
đỊnhO 1/2021/NĐ-CP.

V. HỒ S ơ  CẢN LƯU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin 
điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mau số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại 
diện (Phụ lục IV-6 )/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh 
doanh (Phụ lục IV-7)/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 
đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kình 
doanh (Phụ lục V-2)/Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng 
đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh 
(Phụ lục V-12)/Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại
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diện/địa điểm kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời 
hạn đã thông báo (Phụ lục V-13)/ Thông báo về việc chấm dứt 
hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 
(Phụ lục V-22 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
(Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

6 BM 06 Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp 
đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy 
chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (Phụ lục 
11-14 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối 
với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoạt động 
theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị 
pháp lý tương đương hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 
nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp (Phụ lục 
11-15 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

8 Hồ sơ đăng ký hoạt động, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt 
động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn 
đã thông báo, chẩm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng 
đại diện, địa điểm kinh doanh tương ứng theo quy định tại Nghị 
định 01/2021/NĐ-CP.

9 - Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật hiện 
hành.

VI. CO SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 
59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp.
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- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 1 1  năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hương dẫn thi hành một số quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 
23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ vế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bô sung, thay thê, bãi bỏ, 
hủy bỏ hủy cong khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đâu tư.
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KÉ h o ạ c h  v à  đ ầ u  Tư  TTNH TP... c ộ n g  h ò a  x ã  h ộ i  c h ủ  n g h ĩa  VIẼT n a m
PHÒNG ĐẤNG KÝ KI N H DOANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

s ° :-;..................  ., ngày......tháng.......năm.......
Mã hồ sơ:..............

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:..........................................................
Địa chỉ trụ sở :...........................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:..
Em ail:.......................................................................... Website:...........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ............................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) số:................
Điện thoại:....................................... . Email:..... .......... ............................ .
0 1  bộ hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

mã sô:..... ...... ......về việc.................... của (Tên doanh nghiệp)................. . Mã số doanh
nghiệp (nếu có):......................

Hồ sơ bao gồm:
1 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2...
3............
Trường hợp Phòng Đăng ký kỉnh doanh trả kết quả là giấy chửng nhận/giấy xác 

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kêt quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ cập nhật, bổ sung thông tin đăng kỷ 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quôc gia vê đăng ký doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ họp lệ cua doanh nghiệp, thông 

tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 
vê đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

NGƯỜI NỘP
(Ký và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẶN
(Ký và ghi họ tên)
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SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  TÍNH/IP... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHONG ĐẰNG KỶ KINH DOANH Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Sô:....................  ., ngày......tháng.......năm......

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điêm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:.............................................. .......................................... .
Địa chỉ trụ sở :......................................................
Điện thoại:....................................................... ...........  Fax:............................
Em ail:.................................. ....................................... Website:...........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:...................................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cả nhân khác) s ố : ...........
Điện thoại:..............................................  Em ail:.................................................................
01  bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

qua mạng thông tin điện tử mã số:.................. . về việc........................... của (Tên
doanh nghiệp).................. Mã số doanh nghiệp (nếu có):..............................

Hồ sơ bao gồm:
1 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm ...11
Kêt quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và tài 

khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thong tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 thảng 3 năm 2021 của Bộ triĩởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

1 Trường hợp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau giờ
hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày làm
việc ke từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.



ng báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyên
ạ&ffkèm theo Quyết định sổ 4-16^ /QĐ-UBND ngàyẢ.0' tháng 12 năm 2021 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô)

I. THÀNH PHẦN HÒ s ơ

STT Tên hồ sơ Sô
lượng

Ghi chú

■5-------*------- -
Trưừng hợp thông báo thay đôi thông tin cô đông là nhà đâu tư nước ngoai, ho sơ gom.

1
Thông báo về việc thay đôi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 01 Bản chính

2 Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. 01 Bản chính

Thông bảo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy qicyền của cổ đông là tô chức nước ngoài

1
Thông báo về việc thay đối nội dung đăng ký doanh nghiệp. 01 Bản chính

2
Danh sách người đại diện theo ủy quyền của cô đông là tố 
chức nước ngoài.

01 Bản chính

Trường hợp thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, hô sơ gôm:

1 Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân; 0 1 Bản chính

2 Hợp đồng cho thuê có công chứng. 0 1 Bản sao

Trì rờn ợ hơn thânợ báo thav đôi thông tin người đại diện theo uy quyen, ho sơ gom.

1 Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 01 Bản chính

2
Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện 
theo ủv auvền.

01 Bản chính

Trường hơp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đen đang ky 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giây tờ sau:

1 Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. 01 Bản sao

2

- Hơp đồng cung cấp dịch vụ với tô chức làm dịch vụ thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01

01

Bản sao 

Bản chính- Giấy giới thiệu của tố chức đó cho cá nhân trực tiêp thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan 
đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyên này không 
bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

0 1
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung câp dịch vụ bưu chính công ích
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1

Phieu gưi hô sơ theo mâu do doanh nghiệp cung ứng 
dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ky xác 
nhạn cua nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền 
ký văn bản đê nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giây tờ pháp lý của cá nhân:

- Đôi với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoăc Hô 
chiêu Việt Nam còn hiệu lực;

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hô chiếu 
nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí
- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Kê hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3. Thành phố 
HỒ Chí Minh).
- Cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

Phí công bố nội dung đăng ký 
doanh nghiệp: 100. 000  
đồng/lần.

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

HỒ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2
TP • A 1 /\Tiêp nhận

hồ sơ
Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

-Theo mục I 
-BM01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ 
phí in sẵn

- Trường hợp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 trao 
cho người nộp hồ sơ, 
chuyên chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B3.
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ.

https://dangkykinhdoanh.gov.vn


3

- Trường hợp từ chôi tiêp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho người nộp hồ sơ.

B3 Phân công 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

-Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ 
phí in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân công 
chuyên viên xử lý hồ sơ

B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

-Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ 
phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo 
kết quả

Chuyên viên nhập đây đủ, 
chính xác thông tin trong 
hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ và tải các văn 
bản đã được số hóa trong 
hồ sơ vào Hệ thống thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; đề xuất kết 
quả giải quyết hồ sơ, trĩnh 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

-Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ 
phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04 
-BM 05

- Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ, ký Phiếu đề xuất và 
duyệt kết quả trên Hệ 
thong thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp; 
chuyển chuyên viên xử lý 
in kết quả giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký Giấy 
xác nhận về việc thay đối 
nội dung đăng ký doanh 
nghiệp/Thông báo về việc 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp.

B6
Phát hành 

kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy xác 
nhận về việc thay đổi nội 
dung đăng ký doanh 
nghiệp/Thông báo về việc 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải quyết 
hồ sơ cho Bộ phận Một 
cửa.

B7 Trả kết quả
Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

KÌt quả

-T rả  kết quả cho tổ chức, 
cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ sơ 
cho Phòng Đăng ký kinh 
doanh.
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B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê và 

theo dõi

Phòng
Đăng ký Thường Hô sơ lưu

kinh xuyên theo muc V
doanh

Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.

IV. BIẺƯ MẪU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
1 BM01 Giây biên nhận hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn 

phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục V-25 ban hành 
kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT), hoặc Giấy biên 
nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại 
diện/địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử (Phụ lục 
V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mau số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giây xác nhận vê việc thay đôi nội dung đăng ký doanh nghiệp 
(Phụ lục v - l  ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục 
II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục 1-8 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 08 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục 
II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 09 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyên (Phụ lục 1-10 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 10 Thông báo vê việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục II- 6  

ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT)

6 BM 11 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục 
II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);
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7 BM 12 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diẹn theo uy 
quyền (trong trường họp chủ sở hữu, thành viên là tô chức 
(Phụ lục 1-10 ban hành kèm theo Thông tư sô 0 1/2021/TT- 
BKHĐT).

1/ .  HỒ S ơ  CẦN LƯU

TT Mã hiệu Tên Biêu mâu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn 
phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục V-25 ban hành 
tèm theo Thông tư số 0 1 /2 0 2 1 /TT-BKHĐT), hoặc Giấy biên 
nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại 
diện/địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử (Phụ lục 
V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021 /TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 
(Phụ lục V-l ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiêp (Phu luc V-5 ban hành kem theo Thong tu so 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo thay đối nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục 
II-1 ban hành kèm theo Thông tư sô 0 1 /2 0 2 1/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách cổ đông là nhà đâu tư nước ngoài (Phụ lục 1-8 ban 
hành kèm theo Thông tư số 0 1/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 08 - Thông báo thay đôi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục 
II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 0 1/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 09 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (Phụ lục 1-10 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021 /TT-BKHĐT).

6 BM 10 Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục II- 6  

ban hành kèm theo Thông tư sô 01/2021/TT-BKHĐT)

6
..

BM 11 Thông báo thay đối nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục
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II-1 ban hành kèm theo Thông tư sô 01/2021/TT-BKHĐT)-

7 BM 12 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ 
quyên (trong trường hợp chủ sở hữu, thành viên là tổ chức 
(Phụ lục 1-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

8 “ Các thành phân hô sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luât 
hiện hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
sô 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư sổ 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

, - Quỵết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đâu tư vê công bô thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thay thế bãi 
bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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SỞ KÉ HOACH VÀ ĐẦU T ư  CỘNG HÒA XẢ HỘI CHU NGHĨA VIỆT
TTNH/TP... n a m

PHÒNG ĐẢNG KÝ KINH DOANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

3 5 - ........ ngày...... tháng...... năm......
Mã hồ sơ:..............

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:..........................................................................................
Địa chỉ trụ sở :.................................................................................. ...............................
Điện thoại:................................................................... Fax

Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sô 01/2021/TT-BKHĐT ^

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đâu tư)

Em ail:.............................................. ........................... Website:.........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: .... ................................................. .......V.................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) so:...............
Điện thoại:.................................................Em ail:......................... —.... ;"-* * * * - • • "* * *
0 1  bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/cha điem kinh

doanh mã số:.............   về v iệc ....! ..............................................của (Tên doanh nghiệp)....Mã
số doanh nghiệp {nếu có):............... ......

Hồ sơ bao gồm:
..................................................................... ....... ••••..............................................................
 2......................................................................................................................................
3.............................................................................. .................................................•;;;...... ;•••
Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh trả kết quả là giây chứng nhận/giây xác

/ l i  ^____ 7- ĩ - _ „ L « 7̂1 -,/ĩ Isi ì  s ì W/iì n r  1/1 T •

doanh nghiệp trong Cơ sở dừ liệu quôc gia vê đăng kỷ doanh nghiệp thi ghh
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hô sơ hợp lệ của doanh nghiẹp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dư 
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quôc gia vê đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ'tên) (Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng  Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/IP...

PHÒNG ĐĂNG KỶ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... tháng.......năm.
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điẹn tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:.......................................
Địa chỉ trụ sở :....................................
Điện thoại:...........................................  pax.

Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:.............................
Chưng minh nhân dân (hoặc tên loại giây tờ pháp lý của cá nhân khác) số'
Điện thoại:........................................... . Ém ail:............. ................................
01  bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điern kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:........................về viẹc........ cua
(Tên doanh nghiệp)................. . Mã số doanh nghiệp (,r iu  c ó .....................

Hồ sơ bao gồm:
1 ........................................................................ ....................................................................................................................................................................................................

 2............. ............................................................................................ ..............
3....................
Thời gian trả kêt quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm . . .11 

Kêt quả xử lý hô sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 
tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ky doanh nghiệp của Ông/Bà.

Email: Website:

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Trương hợp ho sơ được tiêp nhận trên Hệ thông thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghi lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ đưọc tiếp nhận.



nh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên  cơ sở chia công ty

èm theo Quyết định sổ /QĐ-UBND ngày 10 tháng 1 ị'năm  202ỉ  
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô)

QUY TRÌNH 29

THÀNH PHẦN HÒ s o

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

Đăng kỷ doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên được thành lập trên cơ sở
chia công ty:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 01 Bản chính
- Điêu lệ công ty. 01 Bản chính
- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đôi với người đại diện 
theo pháp luật của doanh nghiệp.
- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đôi với chủ sở hữu công

01 Bản sao

*

ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tô chức đôi với chủ 
sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu 
công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đôi 
với người đại diện theo ủy quyên và văn bản cử người 
đại diện theo ủy quyền;
Đối với chủ sơ hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì 
giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa 
lãnh sư.

0 1 Bản sao

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp 
doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đâu tư nước ngoài 
hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy 
đinh tai Luât Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

0 1 Bản sao

- Nghị quyết, quyết định về việc chia công ty theo quy 
định tại Điều 198 Luật Doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty 
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội 
đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia công 
ty.

0 1 Bản sao

Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên được thành lập trên 
cơ sở chia công ty:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 01 Bản chính
- Điêu lệ công ty. 0 1 Bản chính
- Danh sách thành viên.

01 Bản chính
- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện 
theo pháp luật của doanh nghiệp;
- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đôi với thành viên công

01 Bản sao

* ty; Giấy tơ pháp lý của tổ chức đối với thành viên; Giấy 
tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy 
quyền của thành viên và văn bản cử người đại diện theo 
ủy quyền;
Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì giây tờ 
pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
- Giấy chứng nhận đăng ký đâu tư đôi với trường hợp

0 1 Bản sao
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doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập 
bởi nhà đâu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn 
đâu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các 
văn bản hưởng dẫn thi hành.
- Nghị quỵết, quyết định về việc chia công ty theo quy 
định tại Điều 198 Luật Doanh nghiệp.
- Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với 
công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của 
Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc 
chia công ty.

0 1

01

01

Bản sao

Bản chính 

Bản sao

Đũng ky doanh nghiệp đôi với công ty cô phân được thành lập trên cơ sở chia công ty'

*

- Giây đê nghị đăng ký doanh nghiệp;
- Điều lệ công ty.
- Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là 
nhà đầu tư nước ngoài.
- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện 
theo pháp luật của doanh nghiệp;
- Giây tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà 
đâu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cổ 
đông sáng lập, cô đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ 
chức; Giây tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại 
diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ dônç là 
nhà đâu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người 
đại diện theo ủy quyền.
Đôi với cô đông là tổ chức nước ngoài thì giấy tờ pháp 
lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
- Giây chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp 
doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập 
bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn 
đâu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các 
văn bản hướng dẫn thi hành.
- Nghị quỵêt, quyết định về việc chia công ty theo quy 
định tại Điều 198 Luật Doanh nghiệp.
- Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với 
công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của 
Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc 
chia công ty.

01

01

0 1

0 1

0 1

01

01

01

Bản chính
Bản chính
Bản chính 
Bản sao

Bản sao

Bản sao

Bản chính 

Bản sao

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1 Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy 
quyền. 0 1 Bản sao

2 - Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp 01 Bản sao
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- Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiêp 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

0 1 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăne ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyên này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

TrườỉIg hơp ủy quyên cho đơn vị cung câp dịch vụ bưu chinh cong ich

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch 
vu bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận cua 
nhân viên bưu chính và người có thẩm quyên ký văn bản 
đề nghi đăng ký doanh nghiệp.

0 1 Bản sao

* Giấ

-Đ ối
chiếu

- Đối 
nước

y tờ pháp lý của cá nhân:
với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ 
Việt Nam còn hiệu lực;
với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thê hộ chiêu 
ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí

- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phô 
Hồ Chi Minh).
- Cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

---------------------------- --------------------------

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

- Lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp: 50.000 đồng/lần.
- Phí công bố nội dung đăng 
ký doanh nghiệp: 1 00. 000  

đồng/lần.
- Miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp đối với trường hợp 
doanh nghiệp thực hiện đăng 
ký doanh nghiệp qua mạng 
điên tử.

__________ ____________________ _____

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ
Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2 Tiếp nhận
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục 
I
- BM 01

- Trường hợp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhân theo BM 01 trao

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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- BM 02
- BM 03
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn

cho người nộp hồ sơ, 1 
chuyển chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B3.
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho người nộp hồ sơ.

B3 Phân công 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo muc 
I
- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý hồ 
sơ

B4 Xử lý h ồ  sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục 
I
- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo 
kết quả

Chuyên viên nhập đầy đủ, 
chính xác thông tin trong 
hồ sơ, kiểm tra tính hợp lẹ 
của hô sơ và tải các văn 
5ản đã được số hóa trong 
hô sơ vào Hệ thống thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; đề xuất kết 
quả giải quyết hồ sơ, trình 
^ãnh đạo Phòng xem xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục 
I
-B M 01

- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04
- BM 05

- Lãnh đạo Phòng xem xét 
lồ sơ, ký Phiếu đề xuất và 
duyệt kết quả trên Hệ 
thông thông tin quốc gia 
vê đăng ký doanh nghiệp; 
chuyển chuyên viên xử lý 
in kết quả giải quyết hồ 
sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký Giấy 
chứng nhận đăns ký 
doanh nghiệp/Thông báo 
vê việc sửa đổi, bổ sung 
lô sơ đăng ký doanh 
nghiệp.

B6 Phát hành Văn thư 0,5 ngày Hồ sơ đã - Photo, đóng dấu Giấy 1
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kêt quả Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

làm việc được phê 
duyệt

chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Thông báo 
về việc sửa đổi, bổ sung 
hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ phận 
Một cửa.

B7 Trả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ sơ 
cho Phòng Đăng ký kinh 
doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V

Chuyển kho lưu trữ hỗ sơ.

IV. BIẺU MẢU

STT M ã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM 01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhanh/van phong 
đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục V-25 ban hành kèm theo 
Thông tư số 01/2021 /TT-BKHĐT), hoặc Giấy biên nhận hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/đia điem 
kinh doanh qua mạng thông tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành 
kèm theo Thông tư số 01/2021 /TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV-3)/Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cô phân (Phụ lục IV- 
4) ban hành kèm theo Thông tư số 0 1 /2 0 2 1 /TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
(Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư sổ 0 1/2021/TT-
BKHĐT).
F)Ănp ký Hnanh nẼrhiêp đôi với CÔĨ12 ty TNHH mot thanh vicn
đươc thành lâD trên cơ sở chia công ty
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6 BM 06 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành 
viên (Phụ lục 1-2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp chủ sơ hưu cồng ty TNHH 'một thành 
viên là tổ chức, Phụ lục 1-10 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).
Đang ky doanh nghiệp đôi với công tv TNHH hai thành viên trở
lên đươc thành lâo trên cơ sở chia côn2 tv

6 BM 06 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành 
vien trơ len (Phụ lục 1-3 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ 
lục 1-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)

8 BM 08 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp thành vien cong ty TNHH hai thành 
vien la to chưc, Phụ lục 1-10 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).
Đăng ký doanh nghiên đối với CÔĨ12 ty cổ phần đưrrr thành lân
trên cơ sở chia côn 2 tv

6 BM 06 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cố phân (Phụ lục 1-4 
ban hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT)

7 BM 07 Danh sách cô đông sáng lập công ty cố phần (Phụ lục 1-7 ban 
hành kèm theo Thông tư số Ol/2021/TT-BKHĐT)

8 BM 08 Danh sách cô đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ luc 1-8 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021 /TT-BKHĐT)

9 BM 09 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư 
nước ngoài là tổ chức, Phụ lục 1-10 ban hành kèm theo Thông tư 
số 01/2021/TT-BKHĐT).

V. HỒ S ơ  CẦN LƯU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng 

đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục V-25 ban hành kèm theo 
Thông tư sô 01/2021/TT-BKHĐT), hoặc Giấy biên nhận hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 
kinh doanh qua mạng thông tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành 
kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiêu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mau số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một
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thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiêp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV-3 )/Giay 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cô phân (Phụ lục IV- 
4) ban hành kèm theo Thông tư số 0 1 /2 0 2 1 /TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
(Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 0 1/2021/TT- 
BKHĐT).
Đăne kv doanh nehiêp đối với công tv TNHH một thành viên
đươc thành lâD  trên cơ sở chia công ty

6 BM 06 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành 
viên (Phụ lục 1-2 ban hành kèm theo Thông tư sô 01/2021/TT- 
BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành 
viên là tổ chức, Phu lục 1-10 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).
Đăne kv doanh nehiêp đối với công ty TNHH hai thành viên trở
l ê n  đ ư ơ c  th à n h  lâD t r ê n  c ơ  s ở  c h ia  c ô n g  ty

6 BM 06 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành 
viên trở lên (Phụ lục 1-3 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01 /2021 /TT-BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ 
luc 1-6 ban hành kèm theo Thông tư số 0 1/2021/TT-BKHĐI).

8 BM 08 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp thành viên công ty TNHH hai thành 
viên là tổ chức, Phụ lục 1-10 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021 /TT-BKHĐT).
Đăns kv doanh nehiêt) đối với côna ty cổ phân đươc thành lập 
trên cơ sở chia công ty

6 BM 06 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cố phần (Phụ lục 1-4 
ban hành kèm theo Thông tư s ố  01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách cổ đông sáng lập công ty cố phần (Phụ lục 1-7 ban 
hành kèm theo Thông tư s ố  01/2021/TT-BKHĐT).

8 BM 08 Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục 1-8 ban 
hành kèm theo Thông tư s ố  01/2021/TT-BKHĐT).

9 BM 09 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
q u y ề n  ( t r o n g  t r ư ờ n g  h ợ p  c ổ  đ ô n g  s á n g  lậ p ,  c ô  đ ô n g  là  n h à  đ â u  tư  

nước ngoài là tổ chức, Phụ lục 1-10 ban hành kèm theo Thông tư 
số 01/2021/TT-BKHĐT).

10 - Các thành phần hồ s ơ  khác (nếu có) theo quy định pháp luật hiện 
h à n h .

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
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- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

, - Quỵết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đâu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi 
bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp họ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sô 01/2021/TT-BKHĐT '

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Đôc lâp - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... tháng....... năm.
Mã hồ sơ:..............

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/

địa điểm kỉnh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:..........................................................................
Địa chỉ trụ sở :................................................................ .................................
Điện thoại:...................................................................  Fax:.........................

Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: .............................................................. ..................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giây tờ pháp lý của cả nhân khác) sô:..............
Điện thoại:.................................................Em ail:.............................. ........ ............... .......
0 1  bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điêm kinh

doanh mã số:............. . về v i ệ c . . . ........của (Tên doanh nghiệp)....................... Mã
số doanh nghiệp (nếu có):......................

Hồ sơ bao gồm:
............................................................................................................................................................................
 2 .....................................................................................................................................
3............................................................................... .................... ; .................. ......."V......
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kỉnh doanh trả kêt quả là giây chứng nhận/giay xac

nhận/thông bảo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hô sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng ký kỉnh doanh chỉ cập nhật, bô sung thông tin đãng kỷ 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia vê đăng ký doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hô sơ hợp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quôc gia vê đăng 
ký doanh nghiệp.

Email: Website:

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Ký và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TTNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phủc

Số: , ngày..... tháng.......năm,
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điẹn tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:......................................................
Địa chỉ trụ sở :...................................................
Điện thoại:........................................................................  pax-
Em ail:...................................  ....
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:.......................................... .
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) số:
Điện thoại:........................................... .7. Em ail:.......... ......... ...........................
01  bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:............................ về viẹc...... ...... ' ................cua
(Tên doanh nghiệp).................. Mã số doanh nghiệp (nếu có):...............................

Hồ sơ bao gồm:
1 ........................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2..........
3..............
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm . . .11 

Kết quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 
tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ky doanh nghiệp của Ông/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trường hợp hồ sơ đưọc tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.



QUY TRÌNH 30
anh nghiệp đối vói các công ty được thành lập trên CO' sở tách công ty

lệm theo Quyết định số ¥ /QĐ-UBND ngày -LO tháng ỉ ĩ;năm 2021 của 
Chủ tịch Uy ban nhân dân Thành phô)

I. THÀNH PHẰN HỒ s ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1. Đăng kỷ doanh nghiệp đổi với công tỵ TNHH một thành viên được thành lập trên cơ 
sở tách công ty:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 01 Bản chính
- Điều lệ công ty. 01 Bản chính
- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện 
theo pháp luật của doanh nghiệp.

01 Bản sao

*

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công 
ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ 
sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu 
công ty là Nhà nước); Giây tờ pháp lý của cá nhân đôi 
với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người 
đại diện theo ủy quyền.
Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì 
giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa 
lãnh sự;

01 Bản sao

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp 
doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài 
hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy 
định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

01 Bản sao

- Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty theo quy 
định tại Điều 199 Luật Doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty 
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội 
đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công 
ty.

01 Bản sao

2. Đãng ký doanh nghiệp đổi với công ty TNHH hai thành viên trở ỉên được 
trên cơ sở tách công ty:

thành lập

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 01 Bản chính
- Điều lệ công ty. 01 Bản chính
- Danh sách thành viên. 01 Bản chính
- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện 
theo pháp luật của doanh nghiệp;
- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công 
ty; Giây tờ pháp lý của tô chức đôi với thành viên; Giây

01 Bản sao
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tờ pháp lý của cá nhân đôi với người đại diện theo ủy 
quyền của thành viên và văn bản cử người đại diện theo 
ủy quyền;
Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì giấy tờ 
pháp lý của tô chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp 
doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập 
bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các 
văn bản hướng dẫn thi hành.
- Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty theo quy 
định tại Điều 199 Luật Doanh nghiệp.
- Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty 
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội 
đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công 
ty.

01

01

01

Bản sao

Bản chính 

Bản sao

3. Đăng kỷ doanh nghiệp đối với công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở tách công 
ty:

- Giây đê nghị đăng ký doanh nghiệp;
- Điều lệ công ty;
- Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là 
nhà đầu tư nước ngoài.
- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện 
theo pháp luật của doanh nghiệp.
- Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà 
đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cổ 
đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ 
chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại 
diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là 
nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người 
đại diện theo ủy quyền.
Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì giấy tờ pháp 
lý của tô chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp 
doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập 
bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các 
văn bản hướng dẫn thi hành.
- Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty theo quy 
định tại Điều 199 Luật Doanh nghiệp.
- Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty

01
01
01

01

01

01

01

Bản chính 
Bản chính 
Bản chính

Bản sao

Bản sao

Bản sao

Bản chính
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trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội 
đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công 
ty.

01 Bản sao

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đên đăng ky 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1
Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy 
quyền.

01 Bản sao

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

2
- Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyên này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng 
dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác 
nhận của nhân viên bưu chính và người có thâm quyên 
ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;
- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giây tờ có giá trị thay thê hộ 
chiếu nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả  kết quả Thời gian xử lý Lệ phí

- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chi Minh).
- Cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ.

- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần.
- Phí công bố nội dung đăng ký 
doanh nghiệp: 100. 000 đồng/lần.
- Miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp đối với trường hợp doanh 
nghiệp thực hiện đăng ký doanh 
nghiệp qua mạng điện tử.

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ 
hồ sơ tại Phòng Đăng ký 
kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2
m • A 1 /Vliêp  nhận

hồ SO’
Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I 
-BM 01
- BM 02 
-BM 03
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ 
phí in sẵn

- Trường hợp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận theo 
quy định: lập Giấy biên 
nhận theo BM 01 trao cho 
người nộp hồ sơ, chuyển 
chuyên viên xử lý thực hiện 
tiếp B3.
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho người nộp hồ sơ.

B3 Phân công 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ 
phí in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân công 
chuyên viên xử lý hồ sơ

B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ 
phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo 
kết quả

Chuyên viên nhập đầy đủ, 
chính xác thông tin trong 
hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ và tải các văn bản 
đã được số hóa trong hồ sơ 
vào Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký doanh 
nghiệp; đề xuất kết quả giải 
quyết hồ sơ, trình Lãnh đạo 
Phòng xem xét.
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B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ 
phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04 
-B M 05

- Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ, ký Phiếu đề xuất và 
duyệt kết quả trên Hệ thống 
thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp; chuyến 
chuyên viên xử lý in kết 
quả giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp/Thông báo về việc 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng 
ký doanh nghiệp.

B6
Phát hành 

kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp/Thông báo về việc 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng 
ký doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải quyết 
hồ sơ cho Bộ phận Một 
cửa.

B7 Trả kết quả Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ sơ 
cho Phòng Đăng ký kinh 
doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê và 

theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V

Chuyển kho lưu trữ hỗ sơ.

IV. BIẺU MẪU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng 
đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục V-25 ban hành kèm theo 
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT), hoặc Giấy biên nhận hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điêm 
kinh doanh qua mạng thông tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành 
kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).
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3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu sổ 03 ban hành 
kèm theo Thông tư Ol/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV-3)/Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục IV- 
4) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
(Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

Đăng ký doanh nghiêp đối với công ty TNHH môt thành viên
đươc thành lâD trên cơ sở tách cône tv

6 BM 06 Giây đê nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành 
viên (Phụ lục 1-2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyên (trong trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành 
viên là tổ chức, Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).
Đăng kỷ doanh nehiêp đôi với cône tv TNHH hai thành viên trở
lên đươc thành lâp trên cơ sở tách công ty

6 BM 06 Giây đê nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành 
viên trở lên (Phụ lục 1-3 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ 
lục 1-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

8 BM08 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp thành viên công ty TNHH hai thành 
viên là tổ chức, Phụ lục 1-10 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).
Đăng ký doanh nahiêp đối với công ty cố Dhần đươc thành lâp
trên cơ sở tách cône ty

6 BM 06 Giẩy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục 1-4 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách cố đông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục 1-7 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/202l/TT-BKHĐT).

8 BM 08 Danh sách cố đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục 1-8 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

9 BM 09 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyên (trong trường hợp cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư 
nước ngoài là tổ chức, Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư
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I sỐ 01/2021/T T -B K H Đ fr

V. HÒ S ơ  CÀN LƯU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng 
đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục V-25 ban hành kèm theo 
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT), hoặc Giấy biên nhận hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 
kinh doanh qua mạng thông tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành 
kèm theo Thong tư so 01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV-3)/Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục IV- 
4) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
(Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).
Đăng ký doanh nehiêp đôi với công ty TNHH môt thành viên
đươc thành lâp trên cơ sở tách công ty

6 BM 06 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành 
viên (Phụ lục 1-2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành 
viên là tổ chức, Phụ lục 1-10 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).
Đăng ký doanh nehiêp đối với cône tv TNHH hai thành viên trở
lên đươc thành lâp trên cơ sở tách cône ty

6 BM 06 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành 
viên trở lên (Phụ lục 1-3 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ 
lục 1-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
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8 BM 08 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp thành viên công ty TNHH hai thành 
viên là tổ chức, Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).
Đăne kv doanh nshiêp đôi với côns tv cô phân đươc thành lâp
trên cơ sở tách côn 2 ty

6 BM 06 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục 1-4 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục 1-7 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

8 BM 08 Danh sách cô đông là nhà đâu tư nước ngoài (Phụ lục 1-8 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

9 BM 09 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư 
nước ngoài là tổ chức, Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư 
số 01/2021/TT-BKHĐT).

10 - Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật hiện 
hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 
59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 nam 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 
23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, 
hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ke hoạch và Đầu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kê hoạch và Đâu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  TỈNH/IP... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........
Mã hồ sơ:

, ngày..... tháng.......năm

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:...............................................................................................
Địa chỉ trụ sở :......................................................................................................................
Điện thoại:.................................................................  Fax:................................................
Email:......................................................................... Website:..........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ............................................................ ...................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giây tờ pháp lý của cá nhân khác) sô:................
Điện thoại:................................................Email:........................................ .......................
01  bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

mã số:.................. về việc.......................của (Tên doanh nghiệp).......................Mã sô doanh
nghiệp (nếu có):.....................

Hồ sơ bao gồm:
1 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2 ........................................................................................................................................
3......................................................................................................;.............................;.......
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh trả kết quả là giấy chứng nhận/giây xác

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh chỉ cập nhật, bô sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, thông 

tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quôc gia 
về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quôc gia vê đăng ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)
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SỞ KÉ h o ạ c h  V à đ ầ u  T ư  TỈNH/TP... c ộ n g  h ò a  x ã  h ộ i  c h ủ  n g h ĩ a  v i ệ t  n a m  
PHONG ĐĂNG KỶ KINH DOANH Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Sô:....................  ...... , ngày......tháng.......năm.......
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điêm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:..............................................................................................
Địa chỉ trụ sở:.....................................................................................................
Điện thoại:.................................................................  Fax:....................................
Email:........................................................................ Website:..........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:.................................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) số : ..........
Điện thoại:.............................................  Email:...............................................................
01  bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

qua mạng thông tin điện tử mã số:.......................  về việc............................... của (Tên
doanh nghiệp)..................Mã số doanh nghiệp (nếu có):..............................

Hồ sơ bao gồm:
1 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 .. ......
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm ...11
Ket quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và tài 

khoản truy cập Hệ thông thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

1 Trường hợp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau giờ
hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày làm
việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.
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Ệ m Ể ế m è™ theo Quyết định sổ 4 -Ì6ÌP /QĐ-UBND ngày ¿0  tháng li/năm  2021
của Chủ tịch ủy ban nhân dãn Thành phố)

QUY TRÌNH 31

Hợp nhất doanh nghiệp
'^ ô f^ ố ’̂ công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

I. THÀNH PHẦN HỒ s ơ

TT r-Ti ̂  1 Àlê n  hô sơ Số lượng Ghi chú
1. Đăng kỷ doanh nghiệp đối với công ty hợp danh được thành lập trên cơ sở hợp nhất 
công ty:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 01 Bản chính
- Điêu lệ công ty. 01 Bản chính
- Danh sách thành viên. 0 1 Bản sao
- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đổi với thành viên công ty 
là cá nhân; Giây tờ pháp lý của tổ chức đối với thành 
viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối 
với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người 
đại diện theo ủy quyền.
Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì giấy tờ 
pháp lý của tô chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

01 Bản sao

*
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp 
doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập 
bởi nhà đâu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn 
đâu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các 
văn bản hướng dẫn thi hành.

01 Bản sao

- Hợp đồng hợp nhất theo quy định tại Điều 200 Luật 
Doanh nghiệp;

0 1 Bản chính

- Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng 
hợp nhât công ty của các công ty bị hợp nhất;

01 Bản chính

- Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty 
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp 
danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần 
vê việc thông qua hợp đồng hợp nhất để thành lập công 
ty mới.

0 1 Bản sao

2. Đăng kỷ' doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên được thành lập trên cơ 
sở hợp nhất công ty:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 01 Bản chính
- Điêu lệ công ty. 01 Bản chính

*
- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện 
theo pháp luật của doanh nghiệp;

01 Bản sao

- Giây tờ pháp lý của cá nhân đôi với chủ sở hữu công 
ty là cá nhân; Giây tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ 
sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu 
công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối

0 1 Bản sao



i

2

với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người 
đại diện theo ủy quyền.
Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì 
giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa 
lãnh sự;
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp 
doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đâu tư nước ngoài 
hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy 
định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Hợp đồng hợp nhất theo quy định tại Điều 200 Luật 
Doanh nghiệp;
- Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng 
hợp nhất công ty của các công ty bị hợp nhất;
- Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty 
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp 
danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần 
về việc thông qua hợp đồng hợp nhất để thành lập công 
ty mới.

01

01

01

01

Bản sao

Bản chính 

Bản chính 

Bản sao

3. Đ ăng kỷ doanh nghiệp đối với công ty TN H H hai thành viên trở lên được thành 
lập trên cơ sở  hợp nhât công ty:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 0 1 Bản chính
- Điều lệ công ty. 01 Bản chính
- Danh sách thành viên. 01 Bản chính
- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện 
theo pháp luật của doanh nghiệp;

01 Bản sao

*

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công 
ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên; Giấy 
tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy 
quyền của thành viên và văn bản cử người đại diện theo 
ủy quyền;
Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì giấy tờ 
pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

01 Bản sao

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp 
doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập 
bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tể có vốn 
đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các 
văn bản hướng dẫn thi hành.

01 Bản sao

- Hợp đồng hợp nhất theo quy định tại Điều 200 Luật 
Doanh nghiệp;

0 1 Bản chính

- Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng 
hợp nhât công ty của các công ty bị hợp nhât;

0 1 Bản chính

- Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với 
công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, 
công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với

0 1 Bản sao
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công ty cố phần về việc thông qua hợp đồng hợp nhất 
để thành lập công ty mới.

4. Đ ãng ký doanh nghiệp đổi với công ty cỏ phần được thành lập trên cơ sở  hợp 
nhất công ty:

*

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
- Điều lệ công ty;
- Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là 
nhà đầu tư nước ngoài.
- Giây tờ pháp lý của cá nhân đôi với người đại diện 
theo pháp luật của doanh nghiệp;
- Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà 
đâu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cổ 
đông sáng lập, cô đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ 
chức; Giây tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại 
diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là 
nhà đâu tư nước ngoài là tô chức và văn bản cử người 
đại diện theo ủy quyền.
Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì giấy tờ pháp 
lý của tô chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp 
doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập 
bởi nhà đâu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn 
đâu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các 
văn bản hướng dẫn thi hành.
- Hợp đồng hợp nhất theo quy định tại Điều 200 Luật 
Doanh nghiệp;
- Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng 
hợp nhât công ty của các công ty bị hợp nhất;
- Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty 
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp 
danh, của Đại hội đông cổ đông đối với công ty cổ phần 
vê việc thông qua hợp đồng hợp nhất để thành lập công 
ty mới.

0 1

0 1

0 1

01

01

01

0 1

0 1

01

Bản chính 
Bản chính 
Bản chính

Bản sao

Bản sao

Bản sao

Bản chính 

Bản chính 

Bản sao

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng kỷ 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1 Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy 
quyền. 01 Bản sao

2

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp 01 Bản sao

- Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. 01 Bản chính
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-  Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyên này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chỉnh công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng 
dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác 
nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền 
ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:
-  Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;
-  Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ 
chiếu nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả  kết quả Thời gian xử lý Lệ phí

- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh).
- Cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

- Lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp: 50.000 đồng/lần.
- Phí công bố nội dung đăng 
ký doanh nghiệp: 1 00. 000  
đồng/lần.
- Miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp đối với trường hợp 
doanh nghiệp thực hiện đăng 
ký doanh nghiệp qua mạng 
điện tử.

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ
Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2 Tiếp nhận 
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục 
I
- BM 01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai

- Trường hợp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 trao 
cho người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B3.

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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thu tiên phí, 
lệ phí in sẵn

- Trường hợp hô sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho người nộp hồ sơ.

B3 Phân công 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục 
I
- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý hồ 
sơ

B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục 
I
- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo 
kết quả

Chuyên viên nhập đầy đủ, 
chính xác thông tin trong 
hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ và tải các văn 
bản đã được số hóa trong 
hồ sơ vào Hệ thống thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; đề xuất kết 
quả giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục 
I
- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04 
-B M 05

- Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ, ký Phiếu đề xuất và 
duyệt kết quả trên Hệ 
thống thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh nghiệp; 
chuyển chuyên viên xử lý 
in kết quả giải quyết hồ 
sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký Giấy 
chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Thông báo 
về việc sửa đổi, bổ sung 
hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp.

B6
Phát hành 

kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Thông báo 
về việc sửa đổi, bổ sung
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doanh hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ phận 
Một cửa.

B7 T rả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ sơ 
cho Phòng Đăng ký kinh 
doanh.

B8

Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V

Chuyển kho lưu trữ ho sơ.

IV. BIỂU MẪU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng 
đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục V-25 ban hành kèm theo 
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng 
đại diện/địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử (Phụ 
lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mau số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV-3)/Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục IV- 
4)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh (Phụ 
lục IV-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
(Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).
Đăns ký doanh nghiêp đối với cône tv hơp danh đươc thành lâp
trên cơ sở hơD nhất công ty

6 BM 06 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh (Phụ lục I- 
5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
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7 BM 07 Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục 1-9 ban hành 
kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

Đăna ký doanh nehiêp đôi với cône tv TNHH môt thành viên
đươc thành lâp trên cơ sở hơp nhất công ty

6 BM 06 Giây đê nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành 
viên (Phụ lục 1-2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành 
viên là tổ chức, Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT). ’
Đăne ký doanh nahiêp đôi với côns tv TNHH hai thành viên trở
lên đươc thành lân trên cơ sở hơn nhất côn2 tv

6 BM 06 Giây đê nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành 
viên trở lên (Phụ lục 1-3 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ 
lục 1-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

8 BM 08 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp thành viên công ty TNHH hai thành 
viên là tổ chức, Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).
Đăns ký doanh nahiêp đôi với côna tv cô phân đươc thành lâp
trên cơ sở hơp nhất cône ty

6 BM 06 Giây đê nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cô phân (Phụ lục 1-4 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách cổ đông sáng lập công ty cố phần (Phụ lục 1-7 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

8 BM 08 Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục 1-8 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

9 BM 09 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư 
nước ngoài là tổ chức, Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư 
số 01/2021/TT-BKHĐT).

V. HÒ S ơ  CẦN LƯU

TT M ã hiệu rri A • Ẵ S!Tên Biêu mau

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng 
đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục V-25 ban hành kèm theo 
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng 
đại diện/địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử (Phụ 
lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành
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kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV-3)/Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục IV- 
4)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh (Phụ 
lục IV-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
(Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

Đăng ký doanh nghiêp đôi với công tv hơp danh đươc thành lâp
trên cơ sở hơp nhất công tv

6 BM 06 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh (Phụ lục I- 
5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục 1-9 ban hành 
kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

Đăng ký doanh nahiêp đôi với côns tv TNHH môt thành viên
đươc thành lâD trên cơ sở hơp nhất côns tv

6 BM 06 Giây đê nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành 
viên (Phụ lục 1-2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành 
viên là tổ chức, Phụ lục 1-10 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).
Đăng ký doanh nehiêp đối với công ty TNHH hai thành viên trở
lên đươc thành lâD trên cơ sở hơp nhất công tv

6 BM 06 Giây đê nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành 
viên trở lên (Phụ lục 1-3 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ 
lục 1-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

8 BM 08 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp thành viên công ty TNHH hai thành 
viên là tổ chức, Phụ lục 1-10 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).
Đăng ký doanh nghiêp đối với công ty cổ phần đươc thành lâp
trên cơ sở hơD nhất cône tv

6 BM 06 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục 1-4 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
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7 BM 07 Danh sách cổ đông sáng lập công ty cố phần (Phụ lục 1-7 ban 
hành kèm theo Thông tư số 0 1/2021/TT-BKHĐT).

8 BM 08 Danh sách cổ đông là nhà đẩu tư nước ngoài (Phụ lục 1-8 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/1T-BKHĐT).

9 BM 09 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (troní! trường hợp cổ đông sáng lập, cô đông là nhà đâu tư 
nước ngoài là tổ chức, Phụ lục 1-10 ban hành kèm theo Thông tư 
so 01/2021/TT-BKHĐT).

10 - Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật hiện 
hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 

đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung câp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phu về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đôi, bô sung, thay thê, bãi 
bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đâu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ triỉởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KỂ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐẢNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... thảng.......năm.
Mã hồ sơ:..............

GIÁY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:.............................................................
Địa chỉ trụ sở :.......................................................................
Điện thoại:...................................................................  Fax-
Email: .......................................................................... Website:..........................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ......................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) số:

01  bộ hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh
doanh mã sô:..................về việc....................... của (Tên doanh nghiệp)....................... Mã
sô doanh nghiệp (nếu có):......................

Hồ sơ bao gồm:
1 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2 ........................1.......................^
3.......... .........................................1
Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh trả kết quả là giấy chửng nhận/giấy xác 

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kỉnh doanh chỉ cập nhật, bổ sung thông tin đăng kỷ 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quôc gia vê đăng ký doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ họp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quôc gia vê đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp.

Điện thoại: Email:

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)
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ay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty nhận sáp nhập 
;ông ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

¡■kèm theo Quyết định sổ 4*16^  /QĐ-UBND ngày 10  tháng Oynăm 2021 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố)

QUY TRÌNH 32

I. THÀNH PHẦN HÒ s o

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 
tương ứng với các nội dung thay đổi của công ty nhận 
sáp nhập sau khi sáp nhập công ty quy định tại Chương 
VI Nghị định 01/2021/NĐ-CP và các giấy tờ khác như 
sau:
- Hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 201 Luật 
Doanh nghiệp;
- Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng 
sáp nhập và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên 
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 
lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với 
công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập 
của công ty nhận sáp nhập;
- Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng 
sáp nhập và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên 
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 
lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với 
công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập 
của công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận 
sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn 
điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty 
hợp danh hoặc cổ phần có quyền biểu quyết đối với 
công ty cổ phần của công ty bị sáp nhập^

01 Bản chính, 
Bản sao

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1
Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy 
quyền. 01 Bản sao

- Họp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp 01 Bản sao

2
- Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. 01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyền này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính
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Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bim chính công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch 
vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của 
nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản 
đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ 
chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu 
nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả  kết quả Thời gian xử lý Lệ phí

- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chi Minh)?
- Cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

- Lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp: 50.000 đồng/lần.
- Phí công bố nội dung đăng 
ký doanh nghiệp: 100. 000  
đồng/lần.
- Miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp đối với trường hợp 
doanh nghiệp thực hiện đăng 
ký doanh nghiệp qua mạng 
điện tử.

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi 
doanh nghiệp đặt trụ sở 
chính.

B2
rp «Á 1 /VTiêp nhận

hồ sơ
Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

- Trường hợp hồ sơ có 
đủ các điều kiện tiếp 
nhận theo quy định: lập 
Giấy biên nhận theo BM 
01  trao cho người nộp 
hồ sơ, chuyển chuyên 
viên xử lý thực hiện tiếp 
B3.
- Trường hợp hồ sơ

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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chưa đủ các điêu kiện 
tiếp nhận theo quy định: 
lập Phiếu yêu cầu BM 
0 2  hướng dẫn người nộp 
hồ sơ bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ: lập Phiếu từ chối 
theo BM 03 trao cho 
người nộp hồ sơ.

B3 Phân công 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ

B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo kết 
quả

Chuyên viên nhập đầy 
đủ, chính xác thông tin 
trong hồ sơ, kiểm tra 
tính hợp lệ của hồ sơ và 
tải các văn bản đã được 
số hóa trong hồ sơ vào 
Hệ thống thông tin quốc 
gia về đăng ký doanh 
nghiệp; đề xuất kết quả 
giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem 
xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04
- BM 05

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký Phiếu đề 
xuất và duyệt kết quả 
trên Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; chuyển 
chuyên viên xử lý in kết 
quả giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký 
Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp/Thông 
báo về việc sửa đổi, bố 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.

B6
Phát hành 

kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Thông
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kinh
doanh

báo về việc sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ 
phận Một cửa.

B7 T rả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ 
sơ cho Phòng Đăng ký 
kinh doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V

Chuyển kho lưu trữ hỗ 
sơ.

IV. BIỂU MẪU

TT Mã hiệu rp /V • Ắ /\Tên Biêu mâu

1 BM01

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mau số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư Ol/2018/TT-VPCP).

4 BM 04

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV- 
3)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần 
(Phụ lục IV-4)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty 
hợp danh (Phụ lục IV-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 -

Hô sơ đăng ký thay đôi nội dung đăng ký doanh nghiệp tương 
ứng với các nội dung thay đổi của công ty nhận sáp nhập sau 
khi sáp nhập công ty quy định tại Chương VI Nghị định 
01/2021/NĐ-CP.
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V. HÒ S ơ  CẦN LƯU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01 /2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03
Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mau số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV- 
3)/Giẩy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần 
(Phụ lục IV-4)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty 
hợp danh (Phụ lục IV-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 -

Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tương 
ứng với các nội dung thay đổi của công ty nhận sáp nhập sau 
khi sáp nhập công ty quy định tại Chương VI Nghị định 
01/2021/NĐ-CP.

7 -

Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiện hành.

VL C ơ  SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
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- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quỵết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 
bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT ^

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

SỞ KỂ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TTNH/IP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........
Mã hồ sơ:

, ngày..... tháng.......năm.

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:..............................................................................................
Địa chỉ trụ sở :......................................................................................................................
Điện thoại:...................................................................  Fax:..............................................
Em ail:...........................................................................Website:........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ...............................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lỷ của cá nhân khác) sô:.............
Điện thoại:.................................................Em ail:..............................................................
0 1  bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh mã số:...................về việc....................... của (Tên doanh nghiệp)....................... Mã
số doanh nghiệp {nếu có)-.......................

Hồ sơ bao gồm:
1  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2  . . . . . . . . .  . . .............................................................................................................................................................................

3.................................................................................................... ........................................
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh trả kết quả là giấy chứng nhận/giấy xác 

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh chỉ cập nhật, bố sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng kỷ doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẶN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

SỞ KỂ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TÌNH/IP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số: , ngày..... thảng.......năm.
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đai diên/ 
địa điêm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:..............................................................................................
Địa chỉ trụ sở :......................................................................................................................
Điện thoại:...................................................................  Fax:.............................................
Em ail:.......................................................................... Website:........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:................................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) s ố : ...........
Điện thoại:..............................................  Em ail:..............................................................
01  bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:........................về việc................................. của
(Tên doanh nghiệp).................. Mã số doanh nghiệp (nếu có):...............................

Hồ sơ bao gồm:
1 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2.................. .
3.........  . „
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm . . .11 
Ket quả xử lý hồ sơ đăne ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trường hợp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thòi hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.



( ỉ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty bị tách 
1 * Ị * J $ Í Ị  ;(đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần)

theo Quyết định số 4-1 (> £ /QĐ-UBND ngày 10 tháng ỉXnăm 2021 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố)

QUY TRÌNH 33

I. THÀNH PHẦN HỎ s ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1

Trường hợp tách công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty 
cổ phần mà công ty bị tách thay đổi vốn điều lệ, số 
lượng thành viên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài 
tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành 
viên, cô đông là nhà đâu tư nước ngoài giảm xuông, hô 
sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của 
công ty bị tách phải có các giấy tờ tương ứng quy định 
tại Chương VI Nghị định 01/2021/NĐ-CP và các giây 
tờ khác như sau:

- Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty theo quy 
định tại Điều 199 Luật Doanh nghiệp;
- Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty 
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội 
đồne cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công 
ty.

01

0 1

Bản chính 

Bản sao

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đên đăng kỷ 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giây tờ sau:

1
Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy 
quyền.

01 Bản sao

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

2
- Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đên đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyên này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch 
vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của 
nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản 
đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao
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* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ 
chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu 
nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả  kết quả Thời gian xử lý Lệ phí
- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Ke hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh).
- Cống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

- Lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp: 50.000 đồng/lần.
- Phí công bố nội dung đăng 
ký doanh nghiệp: 100. 000  
đồng/lần.
- Miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp đối với trường hợp 
doanh nghiệp thực hiện đăng 
ký doanh nghiệp qua mạng 
điện tử.

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian

HỒ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi 
doanh nghiệp đặt trụ sở 
chính.

B2
r

r r ^  •  A  I  /VTiêp nhận
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

- Trường hợp hồ sơ có 
đủ các điều kiện tiếp 
nhận theo quy định: lập 
Giấy biên nhận theo BM
01  trao cho người nộp 
hồ sơ, chuyển chuyên 
viên xử lý thực hiện tiếp 
B3.
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đủ các điều kiện 
tiếp nhận theo quy định: 
lập Phiếu yêu cầu BM
02  hướng dẫn người nộp 
hồ sơ bổ sung, hoàn

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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thiện hô sơ.
- Trường hợp từ chổi 
tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ: lập Phiếu từ chối 
theo BM 03 trao cho 
người nộp hồ sơ.

B3 Phân công 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I 
-BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ

B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo kết 
quả

Chuyên viên nhập đầy 
đủ, chính xác thông tin 
trong hồ sơ, kiểm tra 
tính hợp lệ của hồ sơ và 
tải các văn bản đã được 
số hóa trong hồ sơ vào 
Hệ thống thông tin quốc 
gia về đăng ký doanh 
nghiệp; đề xuất kết quả 
giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem 
xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04 
- BM 05

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký Phiếu đề 
xuất và duyệt kết quả 
trên Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; chuyển 
chuyên viên xử lý in kết 
quả giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký 
Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp/ Giấy 
xác nhận về việc thay 
đổi nội dung đăng ký 
doanh nghiệp/Thông 
báo về việc sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.

B6
Phát hành 

kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/ Giấy xác
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kinh
doanh

nhận về việc thay đổi 
nội dung đăng ký doanh 
nghiệp/Thông báo về 
việc sửa đổi, bổ sung hồ 
sơ đăng ký doanh 
nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ 
phận Một cửa.

B7 T rả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ 
sơ cho Phòng Đăng ký 
kinh doanh.

B8

Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V

Chuyển kho lưu trữ hồ 
sơ.

IV. BIỂU MẪU

TT Mã hiệu n r  /V » Á  /VTên Biêu mau

1 BM01

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT)
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mau số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư Ol/2018/TT-VPCP).

4 BM 04

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV- 
3)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần 
(Phụ lục IV-4)/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng 
ký doanh nghiệp (Phụ lục V-l ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 - Hô sơ đăng ký thay đôi nội dung đăng ký doanh nghiệp tương
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ứng với các nội dung thay đổi của công ty bị tách quy định tại 
_____________ Chương VI Nghị định 01/2021/NĐ-CP._____________________

V. HÒ S ơ  CẦN LƯU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02
Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mau số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mau số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV- 
3)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần 
(Phụ lục IV-4)/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng 
ký doanh nghiệp (Phụ lục V-l ban hành kèm theo Thông tư sổ 
01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 -

Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tương 
ứng với các nội dung thay đổi của công ty bị tách quy định tại 
Chương VI Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

7 -

Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiện hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
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- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quỵết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 
bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kê hoạch và Đâu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........
Mã hồ sơ:

, ngày..... tháng....... năm.

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:...............................................................................................
Địa chỉ trụ sở :.......................................................................................................................
Điện thoại:...................................................................  Fax:..............................................
Em ail:................................... v..................................... Website:.........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ...............................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) sô:.............
Điện thoại:.................................................Em ail:................................................ .............
0 1  bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh mã số:.................... về việc.....7..............................................của (Tên doanh nghiệp)... Mã
số doanh nghiệp (nếu có):......................

Hồ sơ bao gồm:
1 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2..............................................................................................................................
3.................................................................................................... ; ............................ ..........
Trường hợp Phòng Đăng ký kỉnh doanh trả kết quả là giấy chứng nhận/giây xác

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh chỉ cập nhật, bô sung thông tin đăng kỷ 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng kỷ doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quôc gia vê đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Ký và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... tháng.......năm.
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa đỉêm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:...........................................................................
Địa chỉ trụ sở :...............................................................................
Điện thoại:...................................................................  Fax:............
Em ail:.......................................................................... Website:........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:...........................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) số : ...........
Điện thoại:..............................................  Em ail:......................................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:........................về việc................................. của
{Tên doanh nghiệp).................. Mã số doanh nghiệp (nếu có):...............................

Hồ sơ bao gồm:
1 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2.............
3 ...................................................................
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...11 
Kêt quả xử lý hô sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trường họp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.
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đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại

í ( f  _f* yo ă

^X<ễ^ĩỀỄễỷ  /  7/ °ủữ Chủ tịch Uy ban nhân dân Thành phô)
‘ V '

kèm theo Quyết định số 4-16ĩ- /QĐ-UBND ngày 10 tháng 1 ^ năm 2021
/7  ■> "> .  • 7 r V  7 7 ^  1 *  n m  > 7 . . .  1- *  \

s?ọ +
^ Í T t HÀNH PHẦN HÒ s ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú
9 9 9 y

1. Trường hợp chuyên đôi công ty TNH H  thành công ty cô phân:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 01 Bản chính
- Điêu lệ công ty; 01 Bản chính
- Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cố đông là 
nhà đầu tư nước ngoài.

01 Bản chính

- Giây tờ pháp lý của cá nhân đôi với người đại diện 
theo pháp luật của doanh nghiệp;

01 Bản sao

* - Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà 
đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cổ 
đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tố 
chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại 
diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là 
nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người 
đại diện theo ủy quyền.
Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì giấy tờ pháp 
lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

01 Bản sao

2. Trường hợp chuyến đối công ty cố phần thành công ty TN H H  một thành viên:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 01 Bản chính
- Điều lê công ty. 01 Bản chính

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện
01 Bản sao

*

theo pháp luật của doanh nghiệp;
- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công 
ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ 
sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu 
công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối 
với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người 
đại diện theo ủy quyền.
Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì 
giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa 
lãnh sự;

01 Bản sao

3. Trường hợp chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 01 Bản chính
- Điêu lệ công ty. 01 Bản chính

* - Danh sách thành viên. 01 Bản chính
- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đổi với người đại diện 
theo pháp luật của doanh nghiệp;

01 Bản sao
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- Giây tờ pháp lý của cá nhân đôi với thành viên công 
ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên; Giấy 
tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy 
quyên của thành viên và văn bản cử người đại diện theo 
ủy quyền;
Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì giấy tờ 
pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

01 Bản sao

Kèm theo các giấy tờ tương ứng tại mục 1,2,3 bao 
gồm các giấy tờ sau:
- Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội 
đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 
hai thành viên trở lên hoặc nghị quyết của Đại hội đồng 
cố đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển đổi 
công ty.
- Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty 
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; của Đại hội 
đồng cố đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển 
đổi công ty.
- Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng 
minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp 
chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp.
- Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho cổ 
phần, phần vốn góp.
- Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của 
người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định 
của pháp luật;
- Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên, cổ 
đông mới;
- Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về 
việc góp vốn, mua cố phần, mua phần vốn góp của nhà 
đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký 
góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định 
của Luật Đầu tư.

01
Bản chính

01
Bản sao

01

01

01

01

01

Bản chính 

Bản chính 

Bản sao

Bản chính 

Bản sao

Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở 
chuyến đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ 
thiện, kèm theo hồ sơ phải có:
- Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường do chủ 
doanh nghiệp tư nhân ký.
- Quyết định cho phép chuyển đổi thành doanh nghiệp 
xã hội bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền đã cấp 
giấy phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện.

01

01

Bản chính 

Bản chính
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- Giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở bảo 
trợ xã hội, giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 
đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
- Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

01

01

Bản chính 

Bản sao

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1 Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy 
quyền.

01 Bản sao

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

2 - Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăns ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyền này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng 
dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác 
nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền 
ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:

- Đổi với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ 
chiếu nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả  kết quả Thời gian xử lý Lệ phí

- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Ke hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chi Minh)?
- Cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

- Lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp: 50.000 đồng/lần.
- Phí công bố nội dung đăng 
ký doanh nghiệp: 100.000 
đồng/lần.
- Miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp đối với trường hợp 
doanh nghiệp thực hiện đăng 
ký doanh nghiệp qua mạng 
điện tử.

https://dangkykinhdoanh.gov.vn


III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thò-i
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi 
doanh nghiệp đặt trụ sở 
chính.

B2
rrp • /V 1  ATiêp nhận 
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

- Trường hợp hồ sơ có 
đủ các điều kiện tiếp 
nhận theo quy định: lập 
Giấy biên nhận theo BM
01 trao cho người nộp 
hồ sơ, chuyển chuyên 
viên xử lý thực hiện tiếp 
B3.
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đủ các điều kiện 
tiếp nhận theo quy định: 
lập Phiếu yêu cầu BM
02 hướng dẫn người nộp 
hồ sơ bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ: lập Phiếu từ chối 
theo BM 03 trao cho 
người nộp hồ sơ.

B3 Phân công 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ

B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo kết 
quả

Chuyên viên nhập đầy 
đủ, chính xác thông tin 
trong hồ sơ, kiểm tra 
tính hợp lệ của hồ sơ và 
tải các văn bản đã được 
số hóa trong hồ sơ vào 
Hệ thống thông tin quốc 
gia về đăng ký doanh 
nghiệp; đề xuất kết quả 
giải quyết hồ sơ, trình



5

Lãnh đạo Phòng xem 
xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04 
-B M 05

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký Phiếu đề 
xuất và duyệt kết quả 
trên Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; chuyên 
chuyên viên xử lý in kết 
quả giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký 
Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp/Thông 
báo về việc sửa đối, bố 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.

B6 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Thông 
báo về việc sửa đổi, bố 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ 
phận Một cửa.

B7 T rả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ 
sơ cho Phòng Đăng ký 
kinh doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V

Chuyển kho lưu trữ hỗ 
sơ.

IV. BIỂU MẪU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM 01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng 
đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục V-25 ban hành kèm theo 
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT), hoặc Giấy biên nhận hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điêm 
kinh doanh qua mạng thông tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành 
kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
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2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư Ol/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư Ol/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV-3)/Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục IV-4 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
(Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

Trườne hơD chuvển đổi côna tv TNHH thành côna ty cổ phần:

6 BM 06 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục 1-4 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục 1-7 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

8 BM 08 Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục 1-8 ban 
hành kèm theo Thông tư số Ol/2021/TT-BKHĐT);

9 BM 09 - Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư 
nước ngoài là tổ chức, Phụ lục 1-10 ban hành kèm theo Thông tư 
số 01/2021/TT-BKHĐT).

Trườns hơn chuyển đổi côn2 tv cổ phần thành cône tv TNHH
môt thành viên:

6 BM 06 Giây đê nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành 
viên (Phụ lục 1-2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành 
viên là tổ chức, Phụ lục 1-10 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

Trườn £ hơD chuvển đối cône tv cổ Dhần thành côns tv TNHH hai
thành viên trở lên:

6 BM 06

.....

Giây đê nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành 
viên trở lên (Phụ lục 1-3 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).
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7 BM 07 Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ 
lục 1-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

8 BM 08 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp thành viên công ty TNHH hai thành 
viển là tổ chưc, Phu luc 1-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

V. HỒ SO CẦN LƯU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng 
đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục V-25 ban hành kèm theo 
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT), hoặc Giấy biên nhận hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điêm 
kinh doanh qua mạng thông tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành 
kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mau số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mau số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV-3)/Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục IV-4 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
(Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).
Trường hơp chuvển đổi cône ty TNHH thành công ty cổ phần:

6 BM 06 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục 1-4 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục 1-7 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

8 BM 08 Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục 1-8 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);

9 BM 09 - Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đâu tư 
nước ngoài là tổ chức, Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư 
số 01/2021/TT-BKHĐT).
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Trường hơp chuyển đối cône tv cố Dhần thành côns tv TNHH
môt thành viên:

6 BM 06 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành 
viên (Phụ lục 1-2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành 
viên là tổ chức, Phụ lục 1-10 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

Trường hơD chuvển đổi cône ty cổ Dhần thành côns ty TNHH hai
thành viên trở lên:

6 BM 06 Giây đê nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành 
viên trở lên (Phụ lục 1-3 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ 
lục 1-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

8 BM 08 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyên (trong trường hợp thành viên công ty TNHH hai thành 
viên là tổ chức, Phụ lục 1-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

9 - Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật hiện 
hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quỵết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đâu tư vê công bô thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 
bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kê hoạch và Đâu tư)

SỞ KỂ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/IP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... tháng....... năm.
Mã hồ sơ:

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:...............................................................................................
Địa chỉ trụ sở :......................................................................................................................
Điện thoại:...................................................................  Fax:..............................................
Em ail:................................... ....................................... Website:.........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ...............................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lỷ của cá nhân khác) sô:.............
Điện thoại:.................................................Em ail:................................................ ..............
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh mã số:...................về việc....................... của (Tên doanh nghiệp)....................... Mã
số doanh nghiệp (nếu có):......................

Hồ sơ bao gồm:
1 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2....................................................................................................................................
3.................................................................................................... ; ............................ ..........
Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh trả kêt quả là giấy chứng nhận/giây xác

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kỉnh doanh chỉ cập nhật, bô sung thông tin đãng kỷ 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hô sơ hợp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quôc gia vê đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)



10

Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thong tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KỂ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/IP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... tháng.......năm.
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điêm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:.........................................................................................
Địa chỉ trụ sở :....................................................................................................
Điện thoại:...................................................................  Fax:..................................
Em ail:.......................................................................... Website:........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:................................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) s ố : ...........
Điện thoại:............................................... Em ail:..............................................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:........................về việc................................. của
(Tên doanh nghiệp) ...................Mã số doanh nghiệp (nếu có):...............................

Hồ sơ bao gồm:
1 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 .........
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...11 
Kêt quả xử lý hô sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trường họp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.



QUY TRÌNH 35

đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh,
[ĩfiW|S< ( 1  c° n  ̂ trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

w)ỉồếjịn theo Quyết định số <4-4.6-f /QĐ-UBND ngày 10 thảng 1ĩsnăm 2021 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô)

I. THÀNH PHẦN HỎ s ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1. Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 01 Bản chính

- Điều lệ công ty. 01 Bản chính
- Danh sách thành viên. 01 Bản chính
- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty 
là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành 
viên công ty là tô chức; Giây tờ pháp lý của cá nhân đôi 
với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người 
đại diện theo ủy quyền.
Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì giấy tờ 
pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

01 Bản sao

- Cam kết bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân 
về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản 
của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và 
cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

01 Bản chính

*

- Thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư 
nhân với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc 
công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện 
các hợp đồng đó;

01 Bản chính

- Cam kết bằng văn bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản 
của chủ doanh nghiệp tư nhân với các thành viên góp 
vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có 
của doanh nghiệp tư nhân;

01 Bản chính

- Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng 
minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp 
chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp tư nhân;

01 Bản chính

- Họp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho vốn của 
doanh nghiệp tư nhân;

01 Bản chính

- Văn bản xác nhận quyền thừa kế họp pháp của người 
thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của

01 Bản sao

pháp luật;
- Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về 
việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà 
đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký 
góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định 
của Luật Đầu tư.

01 Bản sao
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2. Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần: 1 „■

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 01 Bản chính
- Điều lệ công ty; 01 Bản chính
- Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là 
nhà đầu tư nước ngoài.

01 Bản chính

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện 
theo pháp luật của doanh nghiệp;

01 Bản sao

- Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà 
đâu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cổ 
đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ 
chức; Giây tờ pháp lý của cá nhân đôi với người đại 
diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là 
nhà đâu tư nước ngoài là tô chức và văn bản cử người 
đại diện theo ủy quyền.
Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì giấy tờ pháp 
lý của tô chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
- Cam kết bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân

01 Bản sao

về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản 
của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và 
cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

01 Bản chính

* - Thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư 
nhân với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc 
công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện 
các hợp đồng đó;
- Cam kết bằng văn bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản

01 Bản chính

của chủ doanh nghiệp tư nhân với các thành viên góp 
vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có 
của doanh nghiệp tư nhân;

01 Bản chính

- Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng 
minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp 
chuyến nhượng vốn của doanh nghiệp tư nhân;

01 Bản chính

- Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho vốn của 
doanh nghiệp tư nhân;
- Văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người

01

A 1

Bản chính

thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của 
pháp luật;

01 Bản sao

- Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về 
việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà 
đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tể có vốn đầu tư nước 
ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký 
góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định 
của Luật Đầu tư.

01 Bản sao

3. Trường hợp chuyến đối doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNH H  một thành 
viên:
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*

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
- Điều lệ công ty.
- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện 
theo pháp luật của doanh nghiệp;
- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công 
ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ 
sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu 
công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối 
với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người 
đại diện theo ủy quyền.
Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì 
giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa 
lãnh sự;
- Cam kết bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân 
về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản 
của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và 
cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
- Thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư 
nhân với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc 
công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện 
các hợp đồng đó;
- Cam kết bằng văn bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản 
của chủ doanh nghiệp tư nhân với các thành viên góp 
vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có 
của doanh nghiệp tư nhân;
- Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng 
minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp 
chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp tư nhân;
- Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho vốn của 
doanh nghiệp tư nhân;
- Văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người 
thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của 
pháp luật;
- Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về 
việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà 
đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký 
góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định 
của Luật Đầu tư.

01
01
01

01

01

01

01

01

01

01

01

Bản chính 
Bản chính 
Bản sao

Bản sao

Bản chính

Bản chính

Bản chính

Bản chính

Bản chính 

Bản sao

Bản sao

4. Trường hợp chuyển đỏi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên trở 
lên:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 01 Bản chính
* - Điêu lệ công ty. 01 Bản chính

- Danh sách thành viên. 01 Bản chính
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- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện 
theo pháp luật của doanh nghiệp;
- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công 
ty; Giấy tờ pháp lý của tô chức đôi với thành viên; Giây 
tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy 
quyền của thành viên và văn bản cử người đại diện theo 
ủy quyền;
Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì giấy tờ 
pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
- Cam kết bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân 
về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản 
của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và 
cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
- Thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư 
nhân với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc 
công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện 
các hợp đồng đó;
- Cam kết bằng văn bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản 
của chủ doanh nghiệp tư nhân với các thành viên góp 
vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có 
của doanh nghiệp tư nhân;
- Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng 
minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp 
chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp tư nhân;
- Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho vốn của 
doanh nghiệp tư nhân;
- Văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người 
thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của 
pháp luật;
- Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về 
việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà 
đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký 
góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định 
của Luật Đầu tư.

01

01

01

01

01

01

01

01

01

Bản sao 

Bản sao

Bản chính

Bản chính 

Bản chính

Bản chính 

Bản chính 

Bản sao

Bản sao

Truờng hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đãng kỷ 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1
Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy 
quyền.

01 Bản sao

2
- Hợp dồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao
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- Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyên này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng 
dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác 
nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyên 
ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;
- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thê hộ 
chiếu nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí

- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chi Minh).
- Cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

- Lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp: 50.000 đồng/lần.
- Phí công bố nội dung đăng 
ký doanh nghiệp: 100.000 
đồng/lần.
- Miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp đối với trường hợp 
doanh nghiệp thực hiện đăng 
ký doanh nghiệp qua mạng 
điện tử.

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian

HÒ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi 
doanh nghiệp đặt trụ sở 
chính.

B2 rFT1 • A 1 /VTiêp nhận Bộ phận Giờ - Theo mục I - Trường hợp hồ sơ có

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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hô sơ Một cửa hành
chính

- BM 01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

đủ các điều kiện tiếp 
nhận theo quy định: lập 
Giấy biên nhận theo BM
01 trao cho người nộp 
hô sơ, chuyên chuyên 
viên xử lý thưc hiên tiếp 
B3.
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đủ các điều kiện 
tiếp nhận theo quy định: 
lập Phiếu yêu cầu BM
02 hướng dẫn người nộp 
hồ sơ bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ: lập Phiếu từ chối 
theo BM 03 trao cho 
người nộp hồ sơ.

B3 Phân công 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ

B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo kết 
quả

Chuyên viên nhập đầy 
đủ, chính xác thông tin 
trong hồ sơ, kiểm tra 
tính hợp lệ của hồ sơ và 
tải các văn bản đã được 
số hóa trong hồ sơ vào 
Hệ thống thông tin quốc 
gia về đăng ký doanh 
nghiệp; đề xuất kết quả 
giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem 
xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký Phiếu đề 
xuất và duyệt kết quả 
trên Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; chuyển 
chuyên viên xử lý in kết 
quả giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký
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-B M 05 Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp/Thông 
báo về việc sửa đối, bô 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.

B6 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Thông 
báo về việc sửa đối, bố 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ 
phận Một cửa.

B7 Trả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ 
sơ cho Phòng Đăng ký 
kinh doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V

Chuyển kho lưu trữ hỗ 
sơ.

IV. BIỂU MẪU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng 
đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục V-25 ban hành kèm theo 
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT), hoặc Giấy biên nhận hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 
kinh doanh qua mạng thông tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành 
kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mau số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV-3)/Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục IV- 
4)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh (Phụ



8

lục IV-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
(Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

Trường hợp chuyển đổi doanh nehiêD tư nhân thành cône tv hơp
danh:

6 BM 06 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh (Phụ lục I- 
5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục 1-9 ban hành 
kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

Trường hơp chuvển đối doanh nahiêD tư nhân thành cône tv cổ
phần:

6 BM 06 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục 1-4 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách cố đông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục 1-7 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

8 BM 08 Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục 1-8 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

9 BM 09 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư 
nước ngoài là tổ chức, Phụ lục 1-10 ban hành kèm theo Thông tư 
số 01/2021/TT-BKHĐT).

Trườn2 hơD chuvển đổi doanh nehiêo tư nhân thành cône tv
TNHH môt thành viên:

6 BM 06 Giây đê nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành 
viên (Phụ lục 1-2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành 
viên là tổ chức, Phụ lục 1-10 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

Trườna hơD chuvên đôi doanh nehiêD tư nhân thành công tv
TNHH hai thành viên trở lên:
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6 BM 06 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành 
viên trở lên (Phụ lục 1-3 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT)

7 BM 07 Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ 
lục 1-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

8 BM 08 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp thành viên công ty TNHH hai thành 
viên là tổ chức, Phụ lục 1-10 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

V. HỒ S ơ  CÀN LƯU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM 01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng 
đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục V-25 ban hành kèm theo 
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT), hoặc Giấy biên nhận hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điêm 
kinh doanh qua mạng thông tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành 
kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hô sơ (Mâu sô 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV-3)/Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục IV- 
4)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh (Phụ 
lục IV-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
(Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

Trườns hơD chuyển đổi doanh nehiêD tư nhân thành công ty hợp 
danh:

6 BM 06 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh (Phụ lục I- 
5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục 1-9 ban hành
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kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

Trường hợp chuyển đổi doanh nehiêp tư nhân thành cône tv cổ
phân:

6 BM 06 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục 1-4 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách cố đông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục 1-7 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

8 BM 08 Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục 1-8 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

9 BM 09 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyên (trong trường hợp cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư 
nước ngoài là tổ chức, Phụ lục 1-10 ban hành kèm theo Thông tư 
số 01/2021/TT-BKHĐT).

Trường hợp chuyển đối doanh nehiêD tư nhân thành cône tv
TNHH môt thành viên:

6 BM 06 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành 
viên (Phụ lục 1-2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành 
viên là tổ chức, Phụ lục 1-10 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

Trường hơD chuyển đối doanh nehiêD tư nhân thành côna ty
TNHH hai thành viên trở lên:

6 BM 06 Giây đê nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành 
viên trở lên (Phụ lục 1-3 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT)

7 BM 07 Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ 
lục 1-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

8 BM 08 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp thành viên công ty TNHH hai thành 
viên là tổ chức, Phụ lục 1-10 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).
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9 Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật hiện
hành.

VI. c ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Luật Doanh nghiệp của Quôc hội nước Cộng hòa xã hội chu nghía Viẹt Nam 

số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Nghị định sổ 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 

đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung câp thong tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phu về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Ke 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bô sung, thay thê, bãi 
bỏ hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đâu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KỂ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/IP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........
Mã hồ sơ:

, ngày..... tháng.......năm

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:............................................................
Địa chỉ trụ sở :................................................................
Điện thoại:...................................................................  Fax-
Em ail:...........................................................................W ebsite:........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: .......................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cả nhân khác) số:.............
Điện thoại:.................................................Email:..............................................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh mã sô:.................. về việc.......................của (Tên doanh nghiệp)....................... Mã
số doanh nghiệp ('nếu có):......................

Hồ sơ bao gồm:
1 ............................................................ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2... ..
3........ .
Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh trả kết quả là giấy chứng nhận/giấy xác 

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ cập nhật, bổ sung thông tin đăng kỷ 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quôc gia vê đăng ký doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quôc gia vê đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kê hoạch và Đâu tư)

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
lỈNH/IP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... tháng.......năm.
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:..............................................................................................
Địa chỉ trụ sở :......................................................................................................................
Điện thoại:...................................................................  Fax:.............................................
Em ail:...........................................................................Website:........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:................................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giây tờ pháp lý của cá nhân khác) s ô : ...........
Điện thoại:............................................... Em ail:..............................................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:........................về việc................................. của
{Tên doanh nghiệp).................. Mã số doanh nghiệp (nếu có):...............................

Hồ sơ bao gồm:
1 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2....................................................................................................................................
3....................... ......................... ...........................................................................................
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...11
Kết quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thông thông tin quôc gia vê đăng ký doanh nghiệp của Ong/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trường hợp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.



đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành 
ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

theo Quyết định sổ 4*16 "í /QĐ-UBND ngày ÀO tháng ỉ & năm 2021 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố)

QUY TRÌNH 36

I. THÀNH PHẦN HỒ s ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1 Giây đê nghị đăng ký doanh nghiệp. 01 Bản chính

2 Điều lệ công ty. 01 Bản chính

3 Danh sách thành viên. 01 Bản chính

4 Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo 
pháp luật của doanh nghiệp.

01 Bản sao

5

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; 
Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ 
pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy 
quyền của thành viên và văn bản cử người đại diện theo 
ủy quyền;
Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì giấy tờ 
pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

01 Bản sao

6
Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh 
hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyến 
nhượng phần vốn góp.

01 Bản chính

7 Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn 
góp.

01 Bản chính

8
Văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người 
thừa kế trong trường hợp thừa kể theo quy định của 
pháp luật.

01 Bản sao

9

Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc 
huy động thêm vốn góp của cá nhân, tổ chức khác và 
giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới trong 
trường hợp huy động vốn góp của thành viên mới.

01 Bản chính

10

Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc 
góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu 
tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp 
vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của 
Luật Đầu tư.

01 Bản sao

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1 Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy 
quyền.

01 Bản sao
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- Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp 01 Bản sa o

2 - Giấy giới thiệu của tổ chức đỏ cho cá nhân trực tiếp 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. 01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyền này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

> r
Trường hợp ủy quyên cho đơn vị cung câp dịch vụ bưu chính công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng 
dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác 
nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền 
ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ 
chiếu nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí
- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Ke hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chi Minh).
- Cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https ://dangkykinh doanh.gov. vn.

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

- Lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp: 50.000 đồng/lần.
- Phí công bố nội dung đăng 
ký doanh nghiệp: 100.000 
đồng/lần.
- Miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp đối với trường hợp 
doanh nghiệp thực hiện đăng 
ký doanh nghiệp qua mạng 
điện tử.

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian

HỒ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.
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B2 Tiếp nhận
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục 
I
- BM 01 
-BM  02
- BM 03
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn

- Trường hợp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 trao 
cho người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B3.
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho người nộp hồ sơ.

B3 Phân công 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục 
I
- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý hồ 
sơ

B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục 
I
- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo 
kết quả

Chuyên viên nhập đầy đủ, 
chính xác thông tin trong 
hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ và tải các văn 
bản đã được sổ hóa trong 
hồ sơ vào Hệ thống thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; đề xuất kết 
quả giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục 
I
- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04 
-B M 05

- Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ, ký Phiếu đề xuất và 
duyệt kết quả trên Hệ 
thống thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh nghiệp; 
chuyển chuyên viên xử lý 
in kết quả giải quyết hồ 
sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký Giấy 
chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Thông báo
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về việc sửa đổi, bổ sung 
hô sơ đăng ký doanh 
nghiệp.

B6 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Thông báo 
về việc sửa đổi, bổ sung 
hô sơ đăng ký doanh 
nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ phận 
Một cửa.

B7 Trả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ sơ 
cho Phòng Đăng ký kinh 
doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.

IV. BIỂU MẪU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 

hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư Ol/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai 
thành viên trở lên (Phụ lục IV-3 ban hành kèm theo Thông tư 
số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Giây đê nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành 
viên trở lên (Phụ lục 1-3 ban hành kèm theo Thông tư số
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01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên 
(Phụ lục 1-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

8 BM 08 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp thành viên là tổ chức, Phụ lục I-10 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

V. HÒ S ơ  CẦN LƯU

TT M ã hiệu r i n  A  T \  •  X ÃTên Biêu mâu
1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 

hành kèm theo Thông tư so Ol/2021/TT-BKIÍDT). ’
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư Ol/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư Ol/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai 
thành viên trở lên (Phụ lục IV-3 ban hành kèm theo Thông tư 
số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Giây đê nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành 
viên trở lên (Phụ lục 1-3 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên 
(Phụ lục 1-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

8 BM 08 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp thành viên là tổ chức, Phụ lục 1-10 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

9
’

Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiện hành.
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- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ vê thực hiện cơ chê một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thê, bãi 
bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đâu tư.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ^

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kê hoạch và Đâu tư)

SỞ KỂ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TẺNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT  
NAM

Đôc lâp - Tự do - Hạnh phúc

S ố :. . ........
Mã hồ sơ:

, ngày..... tháng....... năm,

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:..............................................................................................
Địa chỉ trụ sở :......................................................................................................................
Điện thoại:...................................................................  Fax:..............................................
Em ail:................................... .......^ .............................Website:........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ...............................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) sô:.............
Điện thoại:.................................................Em ail:....................................... ............... ......
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điêm kinh

số doanh nghiệp (nếu có):......................
Hồ sơ bao gồm:
1.............................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............................. 7 .... V " V " " : 7 " V ; .....
Trường hợp Phòng Đăng ký kỉnh doanh trả kêt quả là giây chứng nhận/giây xác 

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ cập nhật, bô sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng kỷ doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể tư ngày nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên Công thông tin quôc gia vê đăng 
ký doanh nghiệp.

doanh mã số: vẻ việc của (Tên doanh nghiệp) Mã

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/IP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... tháng.......năm.
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điêm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:.....................................................................
Địa chỉ trụ sở :............................................................................
Điện thoại:...................................................................  Fax:...........
Em ail:.......................................................................... Website:........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp ỉỷ của cá nhân khác) s ố : ...........
Điện thoại:............................................... Email:..............................................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:........................về việc................................. của
(Tên doanh nghiệp) .................. Mã số doanh nghiệp (nếu có):...............................

Hồ sơ bao gồm:
1 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3..........
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...11 
Kêt quả xử lý hô sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trường hợp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.



đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

theo Quyết định sổ 4 1 Ế * /QĐ-UBND ngày l0 tháng l ln ă m  2021 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố)

QUY TRÌNH 37

I. THÀNH PHẦN HỒ s ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 01 Bản chính

2 Điều lệ công ty. 01 Bản chính

3
Giấy tờ pháp lý của cá nhân đổi với người đại diện theo 
pháp luật của doanh nghiệp;

01 Bản sao

4

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty 
là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đôi với chủ sở 
hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công 
ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đôi với 
người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại 
diện theo ủy quyền.
Đổi với chu sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì 
giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa 
lãnh sư.

01 Bản sao

5

Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên công ty 
trach nhiệm hưu hạn hai thành viên trở lên về việc 
chuyển đổi hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên.

01 Bản chính

6

Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm 
hữu hạn hai thành viên trở lên về việc chuyên đôi hoạt 
động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên;

01 Bản sao

7

Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc 
góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đâu 
tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đâu tư nước ngoài 
đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp 
vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của 
Luật Đầu tư.

01 Bản sao

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đên đăng ky 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1
Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy 
quyền.

01 Bản sao

2
- Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao
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- Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. 01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đên đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyền này 
không băt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chỉnh công ích

1

Phiêu gửi hô sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng 
dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác 
nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền 
ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ 
chiêu nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả  kết quả Thời gian xử lý Lệ phí
- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Ke hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
HỒ Chi Minh).
- Cống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

- Lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp: 50.000 đồng/lần.
- Phí công bố nội dung đăng 
kỵ doanh nghiệp: 100.000 
đồng/lần.
- Miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp đối với trường hợp 
doanh nghiệp thực hiện đăng 
ký doanh nghiệp qua mạng 
điện tử.

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tố chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2
r• A 1liêp  nhận
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục 
I
- BM 01

- Trường hợp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 trao

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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- BM 02
- BM 03
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn

cho người nộp hô sơ, 
chuyển chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B3.
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho người nộp hồ sơ.

B3 Phân công 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục 
I
- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý hồ 
sơ

B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục 
I
- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo 
kết quả

Chuyên viên nhập đầy đủ, 
chính xác thông tin trong 
hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ và tải các văn 
bản đã được số hóa trong 
hồ sơ vào Hệ thống thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; đề xuất kết 
quả giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục 
I
- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04 
-B M 05

- Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ, ký Phiếu đề xuất và 
duyệt kết quả trên Hệ 
thống thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh nghiệp; 
chuyển chuyên viên xử lý 
in kết quả giải quyết hồ 
sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký Giấy 
chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Thông báo 
về việc sửa đổi, bổ sung 
hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp.

B6 Phát hành Văn thư 0,5 ngày Hồ sơ đã - Photo, đóng dấu Giấy
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kêt quả Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

làm việc được phê 
duyệt

chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Thông báo 
về việc sửa đổi, bổ sung 
hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ phận 
Một cửa.

B7 T rả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ sơ 
cho Phòng Đăng ký kinh 
doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V Chuyển kho lưu trữ hỗ sơ.

IV. BIỂU MẪU

TT Mã hiệu npA T* • ̂  ~Tên Biêu mau

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Giây đê nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành 
viên (Phụ lục 1-2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp chủ sở hữu là tổ chức, Phụ lục 1-10
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ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

V. HÒ S ơ  CẢN LƯU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kem theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hô sơ (Mâu sô 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mau số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành 
viên (Phụ lục 1-2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

7 BM 07 Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy 
quyền (trong trường hợp chủ sở hữu là tổ chức, Phụ lục 1-10 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

8 - Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiện hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

sổ 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 

đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung câp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chê một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
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- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

, - Quỵết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi 
bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sô 01/2021/TT-BKHĐT ^

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đâu tư)

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐẢNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Đôc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Số:........
Mã hồ sơ:

, ngày..... tháng....... năm

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ so đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:...............................................................................................
Địa chỉ trụ sở :.......................................................................................................................
Điện thoại:...................................................................  Fax:...............................................
Em ail:................................... ........................................W ebsite:.........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ................................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lỷ của cá nhân khác) sô:..............
Điện thoại:.................................................Em ail:....................................... ............... .......
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điêm kinh

doanh mã số:...................về việc....................... của (Tên doanh nghiệp)....................... Mã
số doanh nghiệp {nếu có):......................

Hồ sơ bao gồm:
1..............................................................................................................................................
 2.........................................................................................................................................
3.................................................................................................... ; .........................."V......
Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh trả kêt quả là giây chứng nhận/giây xác

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ cập nhật, bô sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hô sơ hợp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên Công thông tin quôc gia vê đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)



Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/IP...

PHÒNG ĐĂNG KỶ KINII DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... tháng.......năm,
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điẹn tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:.........................................................
Địa chỉ trụ sở :..................................................................
Điện thoại:...................................................................  Fax-
Email: ................................. ..... . W ebsite:" '"!""""'"”""'
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:.........................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) số:

01 bộ hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh
doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:........................về việc................................. của
(Tên doanh nghiệp)... Mã số doanh nghiệp 0nếu có):..............................................

Hồ sơ bao gồm:
1 ............................................................................ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2.......... .
3........ ....................................1^^
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...11 
Kêt quả xử lý hô sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

Điện thoại: Email:

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trường hợp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.



ấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc 
nôi dung đăng ký doanh nghiệp do bị mat, chay, rach, nat 

hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác
theo Quyết định sổ /QĐ-UBND ngày 10  tháng l^n ă m  2021 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô)

QUY TRÌNH 38

I. THÀNH PHẦN HỒ s ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/G iấy xác nhận thay đôi nội dung 
đăng ký doanh nghiệp/G iấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ Giấy 
chứng nhận đăng ký địa điêm  kinh doanh/G iây xác 
nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi 
nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm  kinh doanh.

01 Bản chính

Trường hơp ủy quyền cho tô chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đen đang ky 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1
Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy 
quyền.

01 Bản sao

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

2
- Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiêp 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyền này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng 
dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác 
nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyên 
ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;
- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giây tờ có giá tn  thay the họ 
chiếu nước ngoài còn hiệu lực).
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II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả  kết quả Thời gian xử lý Lệ phí
- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Kế hoạch và Đầũ tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh)?
- Cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

- Lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp: 50.000 đồng/lần.
- Miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp đối với trường hợp 
doanh nghiệp thực hiện đăng 
ký doanh nghiệp qua mạng 
điện tử.

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian

HỒ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăns 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2
r r i  •  Ấ 1  ATiêp nhận

hồ sơ
Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục 
I
- BM 01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn

- Trường hợp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 trao 
cho người nộp hồ sơ, 
chuyến chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B3.
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho người nộp hồ sơ.

B3 Phân công
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

...

- Theo mục 
I
- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý hồ 
sơ

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục 
I
- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo 
kết quả

Chuyên viên nhập đầy đủ, 
chính xác thông tin trong 
hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ và tải các văn 
bản đã được số hóa trong 
hồ sơ vào Hệ thống thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; đề xuất kết 
quả giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục 
I
- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04 
-B M 05

- Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ, ký Phiếu đề xuất và 
duyệt kết quả trên Hệ 
thống thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh nghiệp; 
chuyển chuyên viên xử lý 
in kết quả giải quyêt hô 
sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký Giấy 
chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Giấy xác 
nhận về việc thay đổi nội 
dung đăng ký doanh 
nghiệp/Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động chi 
nhánh, văn phòng đại 
diện/Giấy chứng nhận 
đăng ký địa điểm kinh 
doanh/Giấy xác nhận về 
việc thay đổi nội dung 
đăng ký chi nhánh, văn 
phòng địa điểm kinh 
doanh, địa điểm kinh 
doanh/Thông báo về việc 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp.

B6 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Giấy xác 
nhận về việc thay đổi nội 
dung đăng ký doanh 
nghiệp/Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động chi 
nhánh, văn phòng đại 
diện/Giấy chứng nhận 
đăng ký địa điểm kinh
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doanh/Giấy xác nhận về 
việc thay đổi nội dung 
đăng ký chi nhánh, văn 
phòng địa điểm kinh 
doanh, địa điểm kinh 
doanh/Thông báo về việc 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ phận 
Một cửa.

B7 Trả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ sơ 
cho Phòng Đăng ký kinh 
doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V Chuyển kho lưu trữ hỗ sơ.

IV. BIỂU MẪU

TT Mã hiệu nr A  • Ẵ Ãle n  Biêu mâu
1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 

hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thôn? 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mau số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục IV- 
1)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV- 
3)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần 
(Phụ lục IV-4)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty 
hợp danh (Phụ lục IV-5)/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
chi nhánh/văn phòng đại diện (Phụ lục IV-6)/Giấy chứng nhận 
đăng ký địa điểm kinh doanh (Phụ lục IV-7)/Giấy xác nhận về 
việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V -l)/ 
Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi
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nhánh/văn phòng đại diện/địa điêm kinh doanh (Phụ lục V-2 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021 /TT-BKHĐT).

6 BM 06

.

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh 
nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn 
phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điêm kinh 
doanh/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi 
nhánh/văn phòng đại diện/địa điêm kinh doanh (Phụ lục 11-18 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

V. HÒ S ơ  CÀN LƯU

TT M ã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02
Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mau số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03
Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mâu sô 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục IV- 
1)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV- 
3)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phân 
(Phụ lục IV-4)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty 
hợp danh (Phụ lục IV-5)/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
chi nhánh/văn phòng đại diện (Phụ lục IV-6)/Giấy chứng nhận 
đăng ký địa điểm kinh doanh (Phụ lục IV-7)/Giấy xác nhận về 
việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V -l)/ 
Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi 
nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục V-2 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).
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6 BM 06

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp/Giây xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh 
nghiệp/Giây chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn 
phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh 
doanh/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi 
nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục 11-18 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 -
Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiện hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
sô 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số Ol/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quỵết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi 
bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sô 01/2021/TT-BKHĐT ^

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đâu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T  
NAM

Đôc lâp - Tự do - Hạnh phúc

S ố :. . ........
Mã hồ sơ:

, ngày..... tháng.......năm.

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:...............................................................................................
Địa chỉ trụ sở :................................................................ .......................................................
Điện thoại:...................................................................  Fax:...............................................
Em ail:...........................................................................Website:.........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ................................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giây tờ pháp lý của cá nhân khác) so:..............
Điện thoại:.................................................Em ail:......................... ••••••....... ............... .......
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điêm kinh

doanh mã số:...................về việc....................... của (Tên doanh nghiệp)....................... Ma
số doanh nghiệp (nếu có):......................

Hồ sơ bao gồm:
1 ...........................................................................................................................................
 2.....................................................................................................................................
3................................ ..............................................y..........
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh trả kêt quả là giây chứng nhận/giay xác 

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hô sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng ký kỉnh doanh chỉ cập nhật, bô sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia vé đăng kỷ doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hô sơ hợp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên Công thông tin quôc gia vê đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

nm y  16 thững 3 ncwî 2021 của Bộ trưởng Bộ Kê hoạch và Đầu tư)

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KỶ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... thảng.......năm.
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điẹn tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:.....................................................
Địa chỉ trụ sở :................................................
Điện thoại:.........................................................................................  p ax-
Em ail:...................................  ...... Website:
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:........................................ .
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giây tờ pháp lý của cá nhân khác) s ố : ...........
Điện thoại:........................................... .. Em ail:...................... . .
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:............................ về việc..'.... ...... !................của
{Tên doanh nghiệp)...................Mã số doanh nghiệp (ĩnếu có):...............................

Hồ sơ bao gồm:
1 ........................................................................ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2..........
3......
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...11 
Kêt quả xử lý hô sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ky doanh nghiệp của Ông/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Trương hợp ho sơ được tiep nhạn trcn Hệ thông thông tin CỊUỎC gia vê đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận 
doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuê

theo Quyết định số 4~i4-ỉ- /QĐ-UBND ngàyi.0 tháng 12 năm 2021 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô)

QUY TRÌNH 39

I. THÀNH PHẦN HÒ s ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1

Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh và đăng ký thuế.

01 Bản chính

2
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận 
đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
và đăng ký thuế.

01 Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đên đăng ký 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giây tờ sau:

1 Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. 01 Bản sao

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

2
- Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyền này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bim chỉnh công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch 
vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của 
nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản 
đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ 
chiếu Việt Nam còn hiệu lực;
- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu 
nước ngoài còn hiệu lực).



II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

2

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí
- Bộ phận Một cửa -  Phòng Đăng 
ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch 
và Đầu tư (địa chỉ: 90G Trần 
Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí 
Minh).
- Công thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https:// dangkykinhdoanh. go V. vn.

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ.

- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần.
- Miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp đối với trường họp 
doanh nghiệp thực hiện đăng ký 
doanh nghiệp qua mạng điện tử.

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ
Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2
rm  • A 1 /VTiêp nhận
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

-Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn

- Trường họp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 trao 
cho người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B3.
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho người nộp hồ sơ.

B3
Phân công
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh doanh

0,5 ngày 
làm việc

-Theo mục I 
- BM 01 
-Biên lá thu tiền 
phílệphíinsẵn

Lãnh đạo Phòng phân công 
chuyên viên xử lý hồ sơ
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B4 Xử lý hò sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

-Theo mục I
- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo 
kết quả

Chuyên viên nhập đầy đủ, 
chính xác thông tin trong 
hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ và tải các văn 
bản đã được số hóa trong 
hồ sơ vào Hệ thống thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; đề xuất kết 
quả giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5
Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

-Theo mục I
- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04 
-B M 05

- Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ, ký Phiếu đề xuất và 
duyệt kết quả trên Hệ thống 
thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp; chuyển 
chuyên viên xử lý in kết 
quả giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp/Thông báo về việc 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng 
ký doanh nghiệp.

B6
Phát hành 

kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp/Thông báo về việc 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng 
ký doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ phận 
Một cửa.

B7
T rả kết 

quả
Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ sơ 
cho Phòng Đăng ký kinh 
doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V

Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.



4

IV. BIẺU MẪU

TT Mã hiệu rri /V TTầ • Ẵ Ãỉ en Biêu mau
1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 

hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư Ol/2018/TT-VPCP)

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mau số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục IV- 
1)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV- 
3)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần 
(Phụ lục IV-4)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty 
họp danh (Phụ lục IV-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm. theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 
đăng ký thuế (Phụ lục 11-13 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

V. HỒ S ơ  CẦN LƯU

TT Mã hiệu r p  A  T »  •  Ẩ  Alê n  Biêu mâu
1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 

hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mau số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).



5

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục IV- 
1)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiêp công ty TNHH hai thành viên trở len (Phụ lục IV- 
3)/Giay chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần 
(Phụ lục IV-4)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty 
hợp danh (Phụ lục IV-5 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Giấy đề nghị cấp đối sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 
đăng ký thuế (Phụ lục 11-13 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

7 Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiên hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phù về 

đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung câp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phu về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đôi, bô sung, thay thê, bãi 
bỏ hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đâu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TẺNH/IP...

PHÒNG ĐẢNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố :. . ........
Mã hồ sơ:

ngày..... thảng.......năm.

GIẢY BIÊN NHẬN 
Hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điếm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:...........................................................
Địa chỉ trụ sở :...................................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:..
Em ail:.......................................................................... Website:........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lỷ của cá nhân khác) số:.............
Điện thoại:................................................ Email:.............................................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

dọanh mã sô:..................vê việc....................... của (Tên doanh nghiệp).................... . Mã
số doanh nghiệp (nếu có):.................... .

Hồ sơ bao gồm:
1 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2...
3...
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kỉnh doanh trả kết quá là giấy chứng nhận/giấy xác 

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ cập nhật, bổ sung thông tin đăng kỷ 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quôc gia về đăng kỷ doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ họp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quôc gia vê đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Ký và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... tháng........năm.
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:.............................................................................................
Địa chỉ trụ sở :......................................................................................................... ....... .
Điện thoại:................................................................... Fax:.............................................
Em ail:.......................................................................... Website:.......................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:................................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lỷ của cá nhân khác) s ố : ...........
Điện thoại:..............................................  Email:.............................................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chĩ nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:........................về việc............ ................ của
{Tên doanh nghiệp).................. Mã số doanh nghiệp (nếu có):..............................

Hồ sơ bao gồm:
1 ............................................................................................................................................................................................... ...................................................................................... .............................................................................................................................................

2 . . . . ............................................................................................................. .................................................................................................................................................

3................. ....................................................................................................................
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...11 
Ket quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trường hợp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giò' hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.



QUY TRÌNH 40

nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
theo Quyết định sổ 4-16í  /QĐ-UBND ngày 10  tháng 12 năm 2021 

của Chủ tịch ủy  ban nhân dân Thành phô)

ẪNH PHẦN HÒ S ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1
Thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký 
doanh nghiệp.

01 Bản chính

Trường hơp ủy quyền cho tổ chức, cả nhân khác thực hiện thủ tục liên quan ãen đang ky 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giây tờ sau:

1
Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy 
quyền.

01 Bản sao

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

2
- Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp 
thực hiẹn thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyên này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bim chinh công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng 
dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác 
nhận cua nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền 
ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;
- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giây tờ có giá trị thay thê hộ 
chiếu nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí

- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chi Minh).

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần.
- Miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp đối với trường hợp 
doanh nghiệp thực hiện đăng 
ký doanh nghiệp qua mạng
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- Công thông tin quôc gia vê 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

điện tử.
- Doanh nghiệp không phải trả 
phí, lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp trong trường họp cập 
nhật, bổ sung thông tin về số 
điện thoại, số fax, thư điện tử, 
website, địa chỉ của doanh 
nghiệp do thay đổi về địa giới 
hành chính và các trường họfp 
không làm thay đổi nội dung 
Giây chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp và không thuộc 
các trường họp thông báo thay 
đôi nội dung đăng ký doanh 
nghiệp quy định tại các điều từ 
Điều 56 đến Điều 60 Nghị 
định số 01/2021/NĐ-CP.

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2
r

m  • A 1 Ariep nhận
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

-  Trường họp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 
trao cho người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử 
lý thực hiện tiếp B3.
-  Trường họp hồ sơ 
chưa đủ các điều kiện 
tiếp nhận theo quy định: 
lập Phiếu yêu cầu BM 
02 hướng dẫn người nộp 
hồ sơ bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.
-  Trường họp từ chối 
tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ: lập Phiếu từ chối 
theo BM 03 trao cho 
người nộp hồ s ơ .

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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B3 Phân công 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ

B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo kết 
quả

Chuyên viên nhập đầy 
đủ, chính xác thông tin 
trong hồ sơ, kiểm tra tính 
họp lệ của hồ sơ và tải 
các văn bản đã được số 
hóa trong hồ sơ vào Hệ 
thống thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh 
nghiệp; đề xuất kết quả 
giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04
- BM 05

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký Phiếu đề 
xuất và duyệt kết quả 
trên Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; chuyển 
chuyên viên xử lý in kết 
quả giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký 
Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp/Thông 
báo về việc sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.

B6 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Thông 
báo về việc sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ 
phận Một cửa.

B7 T rả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ 
sơ cho Phòng Đăng ký 
kinh doanh.
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B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.

IV. BIẺU MẪU

TT Mã hiệu Tên Biêu mâu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục IV- 
1)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV- 
3)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần 
(Phụ lục IV-4)/Giấy chứng nhận đăng ký công ty hợp danh 
(Phụ lục IV-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo vê việc bô sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

V. HÒ S ơ  CẦN LƯU

TT Mã hiệu rri * • X TíTên Biêu mau

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư so ó1/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).
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3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mau số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục IV- 
1)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV- 
3)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cô phân 
(Phụ lục IV-4)/Giấy chứng nhận đăng ký công ty họp danh 
(Phụ lục IV-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021 /TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo về việc bố sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

78 - Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiện hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 

đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung câp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phu về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Ke 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kê hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đôi, bô sung, thay thê, bãi 
bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đâu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 thảng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........
Mã hồ sơ:

, ngày...... tháng..... năm.

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điếm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:..........................................................................................
Địa chỉ trụ sở :.......................................................................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:.......................................
Em ail:.................................. .......................... ............ Website:.......................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: .... ....................................... ............ .....................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) số:.............
Điện thoại:................................................ Email:.............................................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh mã sô:.................. về việc.......................của (Tên doanh nghiệp).......................Mã
số doanh nghiệp {nếu có):......................

Hồ sơ bao gồm:
1.......................................................................................................................................... .

2  „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trường hợp Phòng Đăng kỷ kỉnh doanh trả kết quả là giấy chứng nhận/giấy xác 
nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:

Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh chỉ cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng kỷ doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ họp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quôc gia vê đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Ký và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẶN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kê hoạch và Đâu tư)

SỞ KỂ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TÍNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc tập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... tháng.......năm.
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:..............................................................................................
Địa chỉ trụ sở:......................................................................................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:..............................................
Em ail:................................. v...................................... Website:........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:.............................................................. v...............
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) s ô : ...........
Điện thoại:.............................................. Em ail:................................................ ..............
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã sô:...... .................vê việc................................ của
{Tên doanh nghiệp)...................Mã số doanh nghiệp (nếu có):..............................

Hồ sơ bao gồm:
1.............................................................................. ........................................... ..................
 2....................................................................................................................................
3....................... ......................... ............................................................................................
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Kết quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia vê đăng ký doanh nghiệp của Ong/Bà.

PHÒNG ĐẢNG KÝ KINH DOANH

1 Trường họp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.



ề ịam  ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông 
ìh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điêm kinh doanh)
\m theo Quyết định sổ  4 - ié í  /QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành pho)

QUY TRÌNH 41

I. THÀNH PHẦN HÒ s ơ

TT Tên hồ sơ Số
lượng

Ghi chú

1
Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục 
kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp, 
chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

01 Bản chính

2

Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đông 
thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 
viên trở lên, công ty họp danh, của Hội đông quản trị đôi 
với công ty cổ phần về việc tạm ngừng kinh doanh.

01 Bản chính

3

Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty 
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công tỵ hợp 
danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phân vê 
việc tạm ngừng kinh doanh.

01 Bản sao

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan ãên đăng kỷ 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1 Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. 01 Bản sao

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

2
- Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyên này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bim chính công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch 
vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của 
nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản 
đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- Đổi với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiêu nước ngoài hoặc giây tờ 
chiếu nước ngoài còn hiệu lực).

có giá trị thay thê hộ
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II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả  kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí
- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh).
- Cống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày 
là m  việc k ể  từ  
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

Không

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

HỒ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục ĩ

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2 Tiếp nhận
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03

- Trường họp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 
trao cho người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử 
lý thực hiện tiếp B3.
- Trường họp hồ sơ 
chưa đủ các điều kiện 
tiếp nhận theo quy định: 
lập Phiếu yêu cầu BM 
02 hướng dẫn người nộp 
hồ sơ bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.
- Trường họp từ chối 
tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ: lập Phiếu từ chối 
theo BM 03 trao cho 
người nộp hồ sơ.

B3 Phân công 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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B4 Xử ỉý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
àm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo kết 
quả

Chuyên viên nhập đầy 
đủ, chính xác thông tin 
trong hồ sơ, kiểm tra tính 
lợp lệ của hồ sơ và tải 
các văn bản đã được sô 
lóa trong hồ sơ vào Hệ 
thống thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh 
nghiệp; đê xuât kêt quả 
giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5
Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04
- BM 05

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký Phiếu đề 
xuất và duyệt kết quả 
trên Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; chuyên 
chuyên viên xử lý in kêt 
quả giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký 
Giấy xác nhận về việc 
doanh nghiệp đăng ký 
tạm ngừng kinh 
doanh/Giấy xác nhận về 
việc chi nhánh văn phòng 
đại diện/địa điểm kinh 
doanh đăng ký tạm 
ngừng kinh doanh/Thông 
báo về việc sửa đối, bô 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.

B6 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
xác nhận về việc doanh 
nghiệp đăng ký tạm 
ngừng kinh doanh/Giây 
xác nhận về việc chi 
nhánh văn phòng đại 
diện/địa điểm kinh doanh 
đăng ký tạm ngừng kinh 
doanh/Thông báo về việc 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ 
phận Một cửa.
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B7 Trả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ 
sơ cho Phòng Đăng ký 
kinh doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.

IV. BIẺU MẢU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 

hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT).
Giây biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh 
doanh (Phụ lục V -ll)/G iấy xác nhận về việc chi nhánh văn 
phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh 
doanh V-12 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăns ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh 
trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn 
phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục 11-19 ban hành 
kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

V. HỒ S ơ  CẦN LƯU

TT Mã hiệu r T p  A  T-% » Ả /Vlê n  Biêu mau
1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 

hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).
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2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/T [ -VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh 
doanh (Phụ lục V -ll)/G iấy xác nhận về việc chi nhánh văn 
phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh 
doanh V-12 ban hành kèm theo Thông tư sô 01/2021/TT- 
BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiẽp tục kinh doann 
trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiẹp/chi nhanh/van 
phòng đai diện/địa điêm kinh doanh (Phụ lục 11-19 ban hanh 
kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 -
Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiên hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Luật Doanh nghiệp của Quôc hội nước Cộng hòa xã hội chu ĩighia Viẹt Nam 

số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 

đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư sổ 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phu về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đôi, bo sung, thay the, bai 
bỏ hủy bỏ hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, họ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đâu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trieởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/IP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........
Mã hồ sơ:

, ngày..... tháng.......năm.

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:.......................................
Địa chỉ trụ sở :.....................................
Điện thoại:....................................................... F a x -

Em ail:..................................  ....  ......................Website:"!!!"!!!"!!”""!”!"!!!"".’."!
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ..............................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giây tờ pháp lý của cả nhân khác) số:....
Điện thoại:................... ....................... .. Email:.............................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh mã sô:..................về việc.......................của (Tên doanh nghiệp)........ ........... . Mã
số doanh nghiệp (nếu có):.....................

Hồ sơ bao gồm:
1 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2 ..............
3............
Trương hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh trả kêt quả là giây chímg nhận/giấy xác 

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kêt quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quôc gia về đăng ký doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dư 
liệu quôc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kê hoạch và Đâu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/IP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... tháng...... năm.
GIẤY BIÊN NHẬN 

HÒ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:....................................................................................... .......
Địa chỉ trụ sở :................................ ..................................................................... ................
Điện thoại:.................................. ................................ Fax:..............................................
Email:.................................. ....... ................................Website:.........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:.............................................................. .................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cả nhân khác) s ô : ...........
Điện thoại:................................ .............  Em ail:............. ......................................... .......
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điêm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã sô:.... .................v vê việc......................... ......của
{Tên doanh nghiệp) .................. Mã số doanh nghiệp (nếu có):...............  

Hồ sơ bao gồm:
1....................................................................................................... - .................................
 2......................................................................................................................
3..................... ....................... .................................................... ...............................
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Kết quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ong/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trưòng hợp hồ SO' được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quôc gia vê đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.
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QUY TRÌNH 42 

Giải thể doanh nghiệp
ịm theo Quyết định số  4JLé? /QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 

của Chủ tịch Uy ban nhân dân Thành phô)

m  PHẦN HỒ S ơ
------------------------------ 7------------------------------------- r

Tên hồ sơ Số
lượng

Ghi chú

Bước 1: Thủ tục Thông báo giải thể doanh nghiệp

*

- Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
- Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công 
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; của Hội đông thành 
viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 
lên, công ty họp danh, của Đại hội đồng cô đông đôi với 
công ty cổ phần về việc giải thể doanh nghiệp.
- Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách 
nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của 
Đại hội đồng cổ đông đối YỚi công ty cô phần vê việc giải 
thể doanh nghiệp.
- Phương án giải quyết nợ (nếu có).

01
01

01

01

Bản chính 
Bản chính

Bản sao 

Bản chính

Bước 2: Thủ tục đãng kỷ giải thể doanh nghiệp

*

- Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
- Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và 
số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ vê 
thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tê, bảo 
hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải 
thể doanh nghiệp (nếu có).

01
01

Bản chính 
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đên đăng kỷ 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1 Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. 01 Bản sao

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

2
- Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan 
đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyên này không băt 
buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bìm chính công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ 
bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân 
viên bưu chính và người có thâm quyên ký văn bản đê nghị 
đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao
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* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:

- Đôi với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ 
chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu 
nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí
- Bộ phận Một cửa -  Phòng Đăng ký 
kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu 
tư (địa chỉ: 90G Trần Quốc Toản, 
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành 
phố Hồ Chí Minh).
- Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

- Thông báo giải thể doanh nghiệp: 
Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được hồ sơ họp lệ.
- Đăng ký giải thể doanh nghiệp: Trong 
thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ họp lệ.

Không

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

* Trường hợp thông báo giải thể doanh nghiệp (01 ngày làm việc)

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ
Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2
Tiếp nhận

hồ sơ
Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03

- Trường hợp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 
trao cho người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B3.
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp tò chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho người nộp hồ sơ.

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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B3
Phân công 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

ĩ

0,25 
ngày 

làm việc

- Theo mục I
- BM 01

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ

B4
Xử lý hồ 

sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

0,25 
ngày 

làm việc

- Theo mục I
- BM 01

Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo kết 
quả

Chuyên viên nhập đầy 
đủ, chính xác thông tin 
trong hồ sơ, kiểm tra tính 
họp lệ của hồ sơ và tải 
các văn bản đã được số 
hóa trong hồ sơ vào Hệ 
thống thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh nghiệp; 
đề xuất kết quả giải quyết 
hồ sơ, trình Lãnh đạo 
Phòng xem xét.

B5
Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,25 
ngày 

làm việc

- Theo mục I
- BM 01

Phiếu đề 
xuất
- BM 05

Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ, ký Phiếu đề xuất, 
chuyển chuyên viên xử lý 
in kết quả giải quyết hồ sơ:
- Trường họp hồ sơ họp 
lệ theo quy định: duyệt 
kết quả trên Hệ thống 
thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp;
- Trường hợp hồ sơ chưa 
họp lệ theo quy định: 
Lãnh đạo Phòng ký 
Thông báo về việc sửa 
đổi, bổ sung hồ sơ đăng 
ký doanh nghiệp.

B6
Phát hành 

kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,25 
ngày 

làm việc

Hồ sơ đã được 
phê duyệt

- Photo, đóng dấu Thông 
báo về việc sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ phận 
Một cửa.

B7 Trả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo 
Giấy hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, cá 
nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ sơ cho 
Phòng Đăng ký kinh doanh.
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B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu theo 
mục V Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.

* Trường hợp đăng ký giải thể doanh nghiệp (05 ngày làm việc)

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời gian Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ hành 
chính Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2 Tiếp nhận 
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ hành 
chính

- Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03

- Trường hợp hồ sơ có 
đủ các điều kiện tiếp 
nhận theo quy định: lập 
Giấy biên nhận theo BM 
01 trao cho người nộp hồ 
sơ, chuyển chuyên viên 
xử lý thực hiện tiếp B3.
- Trường họp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp 
nhận theo quy định: lập 
Phiếu yêu cầu BM 02 
hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ.
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ: lập Phiếu từ chối 
theo BM 03 trao cho 
người nộp hồ sơ.

B3 Phân công 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I 
-BM01

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ

B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Phiếu đề 
xuất
-Dựlhảokếtquả

Chuyên viên nhập đầy 
đủ, chính xác thông tin 
trong hồ sơ, kiểm tra 
tính họp lệ của hồ sơ và 
tải các văn bản đã được 
số hóa trong hồ sơ vào
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Hệ thống thông tin quốc 
gia về đăng ký doanh 
nghiệp; đề xuất kết quả 
giải quyết hồ sơ, trình 
' _ãnh đạo Phòng xem xét.

B5
Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Phiếu đề 
xuất
- BM 05

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký Phiếu đề 
xuất và duyệt kết quả 
trên Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; chuyển 
chuyên viên xử lý in kết 
quả giải quyết hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ theo quy định: duyệt 
gửi thông tin về việc 
doanh nghiệp đăng ký 
giải thể cho Cơ quan 
thuế trên Hệ thống thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp.
- Trường họp hồ sơ chưa 
họp lệ theo quy định: 
Lãnh đạo Phòng ký 
Thông báo về việc sửa 
đổi, bổ sung hồ sơ đăng 
ký doanh nghiệp.

Cơ quan thuế
02 ngày 
làm việc

Kết quả về 
nghĩa vụ nộp 
thuế của 
doanh nghiệp

Trong thời hạn 02 ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận được thông tin của 
Phòng Đăng ký kinh 
doanh, Cơ quan thuế gửi 
ý kiến về việc hoàn 
thành nghĩa vụ nộp thuế 
của doanh nghiệp đến 
Phòng đăng ký kinh 
doanh trên Hệ thống 
thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp.

B6
Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Phiếu đề 
xuất

Sau khi nhận ý kiến 
phản hồi về việc hoàn 
thành nghĩa vụ nộp thuế 
của doanh nghiệp từ Cơ 
quan thuế, Phòng Đăng
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doanh - BM 04
- BM 05

ký kinh doanh duyệt kết 
quả trên Hệ thống thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp, chuyển 
chuyên viên xử lý in kết 
quả giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký 
Thông báo về việc doanh 
nghiệp đã giải thể hoặc 
Thông báo về việc sửa 
đổi, bổ sung hồ sơ đăng 
ký doanh nghiệp/Thông 
báo về việc sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.

B7 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Thông 
báo về việc doanh 
nghiệp đã giải thể/Thông 
báo về việc sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ phận 
Một cửa.

B8 Trả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo Giấy 
hẹn Kết quả

- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ 
sơ cho Phòng Đăng ký 
kinh doanh.

B9
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.

IV. BIẺU MẪU

TT Mã hiệu ry-1 /V • Ẵ ~len  Biêu mâu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).
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2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mau số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Thông báo về việc doanh nghiệp đã giải thể (Phụ lục V-24 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo về việc giải thế doanh nghiệp (Phụ lục 11-22 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

V. HÒ S ơ  CẦN LƯU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hô sơ (Mâu sô 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu sô 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Thông báo về việc doanh nghiệp đã giải thể (Phụ lục V-24 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Phụ lục 11-22 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 - Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiện hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 

đăng ký doanh nghiệp.
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- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 
quy đinh mưc thu, che đọ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên 
thông trong giải quyêt thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

, - Quỵết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi 
bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT ^

ngày 16 tháng 3 năm 202ỉ  của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đâu tư)

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TTNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Đỏc lấp - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày...... tháng.....năm.
Mã hồ sơ:..............

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:.........................................................................
Địa chỉ trụ sở :.................................................................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:.........................

Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: .................................. .......................... •;................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giây tờ pháp lý của cả nhân khác) sô:..............
Điện thoại:................................................ Em ail:....................................... ............... .......
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điêm kinh

doanh mã số:............. . về việc.....T...............của (Tên doanh nghiệp)....................... Mã
sổ doanh nghiệp {nếu có):......................

Hồ sơ bao gồm:
1.............................................................................................................................................
 2....................................................... ...............................................................
3....................  .......................................................V................... ; ...... ;.......... .................
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kỉnh doanh trả két quả là giây chưng nhạn/giữy Xữc

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hô sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ cập nhật, bô sung thông tin đăng kỷ 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia vể đăng kỷ doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hô sơ hợp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên Công thông tin quôc gia vê đăng 
ký doanh nghiệp.

Email: Website:

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... tháng.......năm
GIÁY BIÊN NHẬN 

Hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điêm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:.......................................................................
Địa chỉ trụ sở :..............................................................................
Điện thoại:............................... ................................... Fax:.............. .
Em ail:.......................................................................... Website:........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:....................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp ỉỷ của cả nhân khác) s ố : ...........
Điện thoại:..............................................  Em ail:...............................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:..... ........... ......về việc....... ............. ....... của
{Tên doanh nghiệp).................. Mã số doanh nghiệp (nếu có):...........  ...........  

Hồ sơ bao gồm:
1 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2...
3........ .
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...11 
Kêt quả xử lý hô sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thông thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trường hợp hồ SO' được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ đưọc tiếp nhận.



QUY TRÌNH 43

doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hôi Giây chứng nhận 
ị i  ( 4 j ĩ j g ì f ăng ^ oan*1 nshiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

theo Quyết định sổ  4-ié ^  /QĐ-UBND ngày lo  tháng 12 năm 2021 của 
Chủ tịch ủy  ban nhân dân Thành phổ)

1. THÀNH PHẦN HÒ s ơ

1

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

B ư ớ c  1 :  T h ô n g  b á o  t ì n h  t r ạ n g  d o a n h  n g h i ệ p  đ a n g  l à m  t h ủ  t ụ c  g i ả i  t h ể

*
- Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp hoặc nhận được quyết định của Tòa án đã có hiệu 
lực pháp luật. 01 Bản chính

Bước 2: Thủ tục đăng kỷ giải thể doanh nghiệp

*

- Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
- Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ 
và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản 
nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết 
định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

01
01

Bản chính 
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhãn khác thực hiện thủ tục Hên quan đến đăng kỷ 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ san:

1 Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. 01 Bản sao

2

- Họp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp 01 Bản sao 

Bản chính- Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. 01

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan 
đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyền này không 
bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đom vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch 
vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của 
nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề 
nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao



* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ 
chiếu Việt Nam còn hiệu lực;
- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiêu 
nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí

- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh).
- Cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

- Thông báo tình trạng doanh nghiệp đang 
làm thủ tục giải thể: Trong thời hạn 01 
(một) ngày làm việc kể từ ngày ra Quyết 
định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp hoặc nhận được quyết định 
của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
- Đăng ký giải thể doanh nghiệp: Trong thời 
hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp lệ.

Không

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

* Trường hợp thông báo trình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải 
thể (01 ngày làm việc)

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận được quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, 
Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải quyết định và thông báo tình trạng doanh nghiệp 
đane làm thủ tục giải thể trên cổng thông tin quôc gia vê đăng ký doanh nghiệp, chuyên 
tình trạng của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quôc gia vê đăng ký doanh nghiệp sang 
tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin vê việc giải thê doanh nghiệp cho Cơ 
quan thuế, trừ trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giây chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp để thực hiện biện pháp cưỡng chế theo đê nghị của Cơ quan quản lý thuê.

* Trường hợp đăng ký giải thể doanh nghiệp (05 ngày làm việc)

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi gian Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ
Tổ chức, 
cá nhân

Giờ hành 
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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B2
rw-i« Ả 1 /Vliêp  nhận

hồ sơ
Bộ phận 
Một cửa

Giờ hành 
chính

- Theo mục I
- BM 01
- BM 02 
-BM 03

- Trường hợp hồ sơ có 
đủ các điều kiện tiếp 
nhận theo quy định: lập 
Giấy biên nhận theo BM 
01 trao cho người nộp hồ 
sơ, chuyển chuyên viên 
xử lý thực hiện tiếp B3.
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp 
nhận theo quy định: lập 
Phiếu yêu cầu BM 02 
hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ.
- Trường họp từ chối 
tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ: lập Phiếu từ chối 
theo BM 03 trao cho 
người nộp hồ sơ.

B3 Phân công 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ

B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo kết 
quả

Chuyên viên nhập đầy đủ, 
chính xác thông tin trong 
hồ sơ, kiểm tra tính họp lệ 
của hồ sơ và tải các văn 
bản đã được sổ hóa trong 
hồ sơ vào Hệ thống thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; đề xuất kết 
quả giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Phiếu đề 
xuất
-BM 05

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký Phiếu đề 
xuất và duyệt kết quả 
trên Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; chuyển
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chuyên viên xử lý in kêt 
quả giải quyết hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ theo quy định: duyệt 
gửi thông tin về việc 
doanh nghiệp đăng ký 
giải thể cho Cơ quan 
thuế trên Hệ thống thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp.
- Trường họp hồ sơ chưa 
hợp lệ theo quy định: 
Lãnh đạo Phòng ký 
Thông báo về việc sửa 
đổi, bổ sung hồ sơ đăng 
ký doanh nghiệp.

Cơ quan thuế
02 ngày 
làm việc

Kết quả về 
nghĩa vụ nộp 
thuế của 
doanh nghiệp

Sau khi nhận được đề 
nghị của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, trong thời hạn 
02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được thông 
tin của Phòng Đăng ký 
kinh doanh, Cơ quan 
thuế gửi ý kiến về việc 
hoàn thành nghĩa vụ nộp 
thuế của doanh nghiệp 
đến Phòng đăng ký kinh 
doanh trên Hệ thống 
thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp.

B6
Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04
- BM 05

Sau khi nhận ý kiên 
phản hồi về việc hoàn 
thành nghĩa vụ nộp thuế 
của doanh nghiệp từ Cơ 
quan thuế, Phòng Đăng 
ký kinh doanh duyệt kết 
quả trên Hệ thống thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp, chuyển 
chuyên viên xử lý in kết 
quả giải quyết hồ sơ.
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- Lãnh đạo Phòng ký 
Thông báo về việc doanh 
nghiệp đã giải thể hoặc 
Thông báo về việc sửa 
đổi, bổ sung hồ sơ đăng 
ký doanh nghiệp/Thông 
báo về việc sửa đối, bô 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.

B7
Phát hành 

kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Thông 
báo về việc doanh 
nghiệp đã giải thể/Thông 
báo về việc sửa đổi, bô 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ phận 
Một cửa.

B8
Trả kết 

quả
Bộ phận 
Một cửa

Theo Giấy 
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ 
sơ cho Phòng Đăng ký 
kinh doanh.

B9
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V

Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.

IV. BIẺU MẪU
Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin 
điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu sô 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).
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3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Thông báo về việc doanh nghiệp đã giải thể (Phụ lục V-24 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
(Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Phụ lục 11-22 ban hành 
kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

V. HỒ S ơ  CẦN LƯU

TT Mã hiệu r p  A  * A  ẠI ên Biêu mâu
1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 

hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin 
điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mau số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Thông báo về việc doanh nghiệp đã giải thể (Phụ lục V-24 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
(Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo vê việc giải thê doanh nghiệp (Phụ lục 11-22 ban hành 
kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 - Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật hiện 
hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 
59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
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- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 
23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ vế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kê hoạch và 
Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đôi, bô sung, thay thê, bãi bỏ, 
hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đâu tư.
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SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  TỈNH/TP... CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T  NAM 
PHONG ĐANG KY KÊNH DOANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:....................  ...... , ngày......tháng...... năm......
Mã hồ sơ:..............

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:............................................................................
Địa chỉ trụ sở :..................................................................................................................... .
Điện thoại:................................................................ . Fax:................................................
Em ail:.................................. .......................................Website:...........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ............................. .......................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lỷ của cá nhân khác) số:................
Điện thoại:................................................ Email:................................................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòne đại diện/địa điểm kinh doanh

mã sô:.................. vê việc....................... của (Tên doanh nghiệp)....................... Mã số doanh
nghiệp (nếu có):......................

Hồ sơ bao gồm:
1 ................................................................... ..................................................................................................................... ...................................................................... .............................................................................................................

2 ... . „
3
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kỉnh doanh trả kết quả là giấy chứng nhận/giấy xác 

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
'Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng ký kỉnh doanh chỉ cập nhật, bổ sung thông tin đăng kỷ 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia vê đăng ký doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, thông 

tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 
vê đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thône tin quốc gia vê đăng ký doanh nghiệp.

Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thong tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 thảng 3 năm 2021 của Bộ trương Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

NGƯỜI NỘP NGƯỜI NHẶN
(Kỷ và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)



9

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  TỈNH/IP... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÒNG ĐĂNG KỶ KIM I DOANH Độc lập-T ự  do-Hạnh phúc

Sô:..................... ., ngày...... tháng......năm.......
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điêm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:.......................................................................................... ......
Địa chỉ trụ sở :........................................................................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:............................... ............. .
Em ail:........................................................................... Website:..........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:....................................................... ...........................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) số: ...........
Điện thoại:.............................................. Em ail:................... ........................ ..................... .
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

qua mạng thông tin điện tử mã số:........................ về việc...............................  của (Tên
doanh nghiệp).... ............. Mã số doanh nghiệp (nếu có)-..............................

Hồ sơ bao gồm:
1   ................................................................................................................................................

 2............
3............ ..........  ........................ ^
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...11
Ket quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và tài 

khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 202ỉ của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

1 Trường họp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau giờ
hành chính hoặc vào ngày nghi lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày làm
việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.



Ss.

1«

hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điêm kinh doanh

Ý theo Quyết định sổ <4.16-f /QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố)

QUY TRÌNH 44

m /Ẽ m  hẳm\%ểm theo Quyêt định & 
ĩ  của Chủ tích

ặ ^ i |r j r ® tA N H  PHẦN HÒ S ơ

TT Tên hồ sơ Số
lượng

Ghi chú

1
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 
diện, địa điểm kinh doanh.

01 Bản chính

2

Nghi quyết, quyết đinh của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đôi với 
công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp 
danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cô phân vê việc châm 
dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

01 Bản chính

3

Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách 
nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội 
đồng quản trị đối với công ty cố phần vê việc châm dứt hoạt 
động chi nhánh, văn phòng đại diện.

01 Bản sao

Tnrờng hợp chấm dírt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài:

* Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 
diện ở nước ngoài.

01 Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đên đăng ký 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1 Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. 01 Bản sao

- Họp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện 
thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

2
- Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện 
thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến 
đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyên này không băt buộc 
phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trưcmg hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bmi chỉnh công ích

1
Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu 
chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính 
và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ 
chiếu Việt Nam còn hiệu lực;
- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giây tờ có giá trị thay thê hộ chiêu 
nước ngoài còn hiệu lực).



II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

2

Nơi tiếp nhận và trả  kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí
- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh).
- Cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc 
kê từ ngày nhận được hô sơ hợp lệ.

Không

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2 Tiếp nhận
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03

- Trường hợp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 
trao cho người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử 
lý thực hiện tiếp B3.
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đủ các điều kiện 
tiếp nhận theo quy định: 
lập Phiếu yêu cầu BM 
02 hướng dẫn người nộp 
hồ sơ bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.
- Trường họp từ chối 
tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ: lập Phiếu từ chối 
theo BM 03 trao cho 
người nộp hồ sơ.

B3 Phân công
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
àm việc

- Theo mục I 
-BM 01
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo kết 
quả

Chuyên viên nhập đầy 
đủ, chính xác thông tin 
trong hồ sơ, kiểm tra tính 
hợp lệ của hồ sơ và tải 
các văn bản đã được sô 
lóa trong hồ sơ vào Hệ 
thống thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh 
nghiệp; đề xuất kết quả 
giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5
Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04 
-B M  05

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký Phiếu đề 
xuất và duyệt kết quả 
trên Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; chuyên 
chuyên viên xử lý in kêt 
quả giải quyết hồ sơ và 
ký Thông báo về việc 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp.
- Phòng Đăng ký kinh 
doanh gửi thông tin vê 
viêc chi nhánh, văn 
phòng đại diện, địa điêm 
kinh doanh chấm dứt 
hoạt động cho Cơ quan 
thuế trên Hệ thống 
thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan thuế
02 ngày 
làm việc

Trong thời hạn 02 ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận được thông tin của 
Phòng Đăng ký kinh 
doanh, Cơ quan thuế gửi 
ý kiến về việc hoàn 
thành nghĩa vụ nộp thuê 
của chi nhánh, văn 
phòng đại diện, địa điểm 
kinh doanh đến Phòng 
đăng ký kinh doanh trên 
Hệ thống thông tin quôc 
gia về đăng ký doanh 
nghiệp.
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B6 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04
- BM 05

Sau khi nhận ý kiến 
phản hồi về việc hoàn 
thành nghĩa vụ nộp thuế 
của doanh nghiệp từ Cơ 
quan thuế, Phòng Đăng 
ký kinh doanh duyệt kết 
quả trên Hệ thống thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp, chuyển 
chuyên viên xử lý in kết 
quả giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký 
Thông báo về việc chấm 
dứt hoạt động chi 
nhánh/văn phòng đại 
diện/địa điểm kinh 
doanh/Thông báo về 
việc sửa đổi, bổ sung hồ 
sơ đăng ký doanh 
nghiệp.

B7 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

Photo, đóng dấu 
Thông báo về việc chấm 
dứt hoạt động chi 
nhánh/văn phòng đại 
diện/địa điểm kinh 
doanh /Thông báo về 
việc sửa đổi, bổ sung hồ 
sơ đăng ký doanh 
nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ 
phận Một cửa.

B8 T rả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ 
sơ cho Phòng Đăng ký 
kinh doanh.

B9
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.
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TT Mã hiệu Tên Biêu mâu
1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 

hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mau số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư Ol/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng 
đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục V-22 ban hành kèm theo 
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng 
đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục 11-20 ban hành kèm theo 
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng 
đại diện ở nước ngoài (trong trường họp chấm dứt hoạt động 
chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài, Phụ lục II-21 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

V. HÒ S ơ  CẦN LƯU

TT Mã hiệu
9  w

r r i  A  -■-* •  A  ATên Biêu mâu
1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 

hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT). ’
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng 
đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục V-22 ban hành kèm theo 
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
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5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng 
đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục 11-20 ban hành kèm theo 
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng 
đại diện ở nước ngoài (trong trường hợp chấm dứt hoạt động 
chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài, Phụ lục II-21 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

8 - Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiện hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 

đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung câp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kê 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kê hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 
bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đâu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thong tư sổ 01/202Ỉ/TT-BKHĐT _

ngày 16 thảng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đâu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Đôc lâp - Tự do - Hạnh phúc

Số:........
Mã hồ sơ:

, ngày..... tháng...... năm.

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:........................................................................ ......................
Địa chỉ trụ sở :......................................................................................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:....................... ..................... .
Em ail:.................................. ....................................... Website:...................... ..................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ......................... .................................... ..................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cả nhân khác) sô:..............
Điện thoại:............................................. . Em ail:............................................ .......... ......
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điêm kinh

doanh mã sổ:.................. về việc.......................của (Tên doanh nghiệp)....................... Mã
số doanh nghiệp {nếu có):......................

Hồ sơ bao gồm:
1. ........................................................................ ..................................................................
 2......................................................................................................................
3 . ....................................................... ..................... ................... ..........................................V ............................... .....................................
Trường hợp Phòng Đãng ký kinh doanh trả kết quả là giây chứng nhận/giây xác

nhận/thông bảo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh chỉ cập nhật, bô sung thông tin đăng kỷ

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia vê đăng ký doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hô sơ họp lệ của doanh nghiệp,

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quôc gia vê đăng
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Ký và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẶN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phu lue V-26 • •

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT 
ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... tháng...... năm.
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điêm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:....................................................................................
Địa chỉ trụ sở :....................................................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:....................
Em ail:.................................. ........................ . Website:.....................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:................................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) s ố : ...........
Điện thoại:..............................................  Em ail:.............................................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:.......................về việc............ .................... của
(Tên doanh nghiệp).................. Mã số doanh nghiệp (nếu có):........................... .

Hồ sơ bao gồm:
1 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. !.................................................
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...11 
Kêt quả xử lý hô sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trưòng họp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.



QUY TRÌNH 45

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

(* lim  ^ t h e o  Quyêt định sổ  4-16 í  /QĐ- ƯBND ngày 10  thảng 12 năm 2021 

\  CĨẮa t'Ĉ ĩ ^  ^an n l̂C'm phổ)

X ^ ^ £ t Ế r H À N H  PHẦN HÒ S ơ

TT '-T-' /y 1 ATên hô sơ Số lượng Ghi chú

1

Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp/Giây xác nhận về việc thay đổi 
nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng 
ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng 
nhận đăng ký địa điêm kinh doanh/Giấy xác nhận về 
việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn 
phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

01 Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho tô chức, cả nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1 Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy 
quyền. 01 Bản sao

2

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp 01 Bản sao 

Bản chính
- Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. 01

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyền này 
không băt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch 
vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của 
nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản 
đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ 
chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu 
nước ngoài còn hiệu lực).
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II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả  kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí

- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh).
- Cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ.

Không

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bưóc
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ
Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2 Tiếp nhận 
hò sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03

- Trường họp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 
trao cho người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B3.
- Trường họp hồ sơ 
chưa đủ các điều kiện 
tiếp nhận theo quy định: 
lập Phiếu yêu cầu BM 
02 hướng dẫn người nộp 
hồ sơ bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ: lập Phiếu từ chối 
theo BM 03 trao cho 
neười nộp hồ sơ.

B3 Phân công 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I 
-BM 01
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo kết 
quả

Chuyên viên nhập đầy 
đủ, chính xác thông tin 
trong hồ sơ, kiểm tra tính 
hợp lệ của hồ sơ và tải 
các văn bản đã được số 
hóa trong hồ sơ vào Hệ 
thong thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh 
nghiệp; đề xuất kết quả 
giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Phiếu đề 
xuất
-B M  04
- BM 05

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký Phiếu đề 
xuất và duyệt kết quả 
trên Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; chuyển 
chuyên viên xử lý in kết 
quả giải quyết hồ sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký 
Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Giấy xác 
nhận về việc thay đổi nội 
dung đăng ký doanh 
nghiệp/Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động chi 
nhánh/văn phòng đại 
diện/Giấy chứng nhận 
đăng ký địa điểm kinh 
doanh/Giấy xác nhận về 
việc thay đổi nội dung 
đăng ký hoạt động chi 
nhánh/văn phòng đại 
diện/địa điểm kinh 
doanh/Thông báo về việc 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp.

B6 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Giấy xác 
nhận về việc thay đổi 
nội dung đăng ký doanh 
nghiệp/Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động chi 
nhánh/văn phòng đại 
diện/Giấy chứng nhận 
đăng ký địa điểm kinh
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doanh/Giây xác nhận vê 
việc thay đổi nội dung 
đăng ký hoạt động chi 
nhánh/văn phòng đại 
diện/địa điểm kinh 
doanh/Thông báo về 
việc sửa đổi, bổ sung hồ 
sơ đăng ký doanh 
nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ 
phận Một cửa.

B7 T rả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ 
sơ cho Phòng Đăng ký 
kinh doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.

IV. BIỂU MẪU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục IV- 
1)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV- 
3)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cố phần 
(Phụ lục IV-4)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty 
họp danh (Phụ lục IV-5)/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội 
dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-1)/Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện (Phụ lục IV- 
6)/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (Phụ lục IV-
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7)/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 
chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục V- 
2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 
doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 
nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm 
kinh doanh/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 
hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 
(Phụ lục 11-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

V. HÒ S ơ  CẦN LƯU

TT Mã hiệu rnp /V •  Ẵ  ÃTen Biêu mâu
1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 

hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục IV- 
1)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV- 
3)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần 
(Phụ lục IV-4)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty 
hợp danh (Phụ lục IV-5)/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội 
dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-1)/Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện (Phụ lục IV-
6)/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (Phụ lục IV-
7)/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 
chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục V- 
2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
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5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 
doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 
nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điêm 
kinh doanh/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 
hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 
(Phụ lục 11-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

7 - Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiện hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 

đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung câp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 
bỏ hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đâu tư.



7

Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/202Ỉ/TT-BKHĐT ^

ngày 16 tháng 3 năm 202ỉ của Bộ trưởng Bộ Kê hoạch và Đâu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
 ̂TỈNH/TP...

PHÒNG ĐẢNG KỶ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... tháng...... năm.
Mã hồ sơ:

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:....................................................................................... .......
Địa chỉ trụ sở :..................................................................... ................................................
Điện thoại:............................... .......... ......... ............... Fax:.......................... ....................
Em ail:.................................................................... ......Website:............ ............. .............
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ....................... ........ ...............................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giây tờ pháp lý của cá nhân khác) sô:.............
Điện thoại:................................................ Em ail:.............................................. ...............
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh mã số:.................. về việc....................... của (Tên doanh nghiệp)...................... . Mã
số doanh nghiệp (nếu có):.....................

Hồ sơ bao gồm:
1  ................................................................................................................................................................................................................................................... ... .......................................................................................................................................................................

 2................................................... ................................................................................
3........................................ ..................................... ..................... ..... ........................ ..........
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kỉnh doanh trả kết quả là giấy chứng nhận/giấy xác

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh chỉ cập nhật, bố sung thông tin đăng kỷ 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng kỷ doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dừ 
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quốc gia vê đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Ký và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ triĩởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KỶ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... tháng.......năm
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:............................................................ ........................... .
Địa chỉ trụ sở :........................................... ........................................... ....................... .
Điện thoại:................................................................... Fax:................ ......... ...................
Em ail:......................................................................... .Website:........................ ..............
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:................................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lỷ của cá nhân khác) số: ...........
Điện thoại:.............................................. Em ail:........................................... ....................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:.................... . về việc............. . của
(Tên doanh nghiệp).................. Mã số doanh nghiệp (nếu cô):.............. ................

Hồ sơ bao gồm:
1 .......................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ...................................... ...............................................

2. ........................................................................................................................
3.......................  ........... ............ ...........................................................................................
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...11 
Ket quả xử ỉý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trưòng họp hồ SO' đưọc tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.



QUY TRÌNH 46

^ \C h ấ m  dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

èm theo Quyết định sổ  4-16¥■ /QĐ-UBND ngày 1 0  thảng 12 năm 2021 
của Chủ tịch Úy ban nhân dân Thành phố)

*I .THẢMị  PHẦN HÒ S ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1 Thông báo về việc chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu 
xã hội, môi trường.

01 Bản chính

2

Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội 
đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai 
thành viên trở lên, công ty họp danh, của Đại hội đồng cổ 
đông đối với công ty cổ phần hoặc quyết định của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về việc chấm dứt Cam 
kết, trong đó nêu rõ lý do chẩm dứt.

01 Bản chính

3

Biên bản họp của Hội đồng thành viên đổi với công ty ừách 
nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty họp danh, của 
Đại hội đồng cố đông đối với công ty cổ phần về việc chấm 
dứt Cam kết, trong đó nêu rõ lý do chấm dứt.

01 Bản sao

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1 Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. 01 Bản sao

- Họp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp 01 Bản sao

2 - Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. 01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyền này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bini chính công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch 
vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của 
nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản 
đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ 
chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu 
nước ngoài còn hiệu lực).
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II. NƠI TIÉP NHẶN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

2

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí

- Bộ phận Một cửa -  Phòng Đăng ký 
kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu 
tư (địa chỉ: 90G Trần Quốc Toản, 
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành 
phố Hồ Chí Minh).
- Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ.

Không

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2 Tiếp nhận 
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03

- Trường họp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 
trao cho người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B3.
- Trường họp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ.
- Trường họp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho người nộp hồ sơ.

B3 Phân công 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ

B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký

1 ngày 
. làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Phiếu đề 
xuất

Chuyên viên nhập đầy 
đủ, chính xác thông tin 
trong hồ sơ, kiểm tra tính 
hợp lệ của hồ sơ và tải

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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kinh
doanh

- Dự thảo kêt 
quả

các văn bản đã được sô 
hóa trong hồ sơ vào Hệ 
thống thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh nghiệp; 
đề xuất kết quả giải quyết 
hồ sơ, trình Lãnh đạo 
Phòng xem xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục 1
- BM 01

Phiếu đề 
xuất
- BM 04

Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ, ký Phiếu đề xuất 
và duyệt kết quả trên Hệ 
thống thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh nghiệp; 
chuyển chuyên viên xử lý 
in kết quả giải quyết hồ 
sơ và ký Thông báo về 
việc sửa đổi, bổ sung hồ 
sơ đăng ký doanh nghiệp
- Phòng Đăng ký kinh 
doanh thực hiện cập nhật 
thông tin của doanh 
nghiệp trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp và hồ sơ 
chấm dứt cam kết thực 
hiện mục tiêu xã hội, môi 
trường trên cổng thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp.

B6 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Thông 
báo về việc sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ phận 
Một cửa.

B7 Trả kết quả Bộ phận 
Một cửa

Theo 
Giấy hẹn Kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ 
sơ cho Phòng Đăng ký 
kinh doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê và 

theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.



IV. BIẺU MẢU

4

TT Mã hiệu rfi ̂  T~> » Á  ATên Biêu mâu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mau sổ 03 ban hành 
kèm theo Thông tư Ol/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi 
trường (Phụ lục 11-28 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

V. HỒ S ơ  CÀN LƯU

TT M ã hiệu n r  ^  TTầ • X ~Tên Biêu mâu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư so ó 1/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM05 Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi 
trường (Phụ lục 11-28 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 - Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiện hành.
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- Luật Doanh nghiệp của Quôc hội nước Cộng hòa xã hội chu nghía Viẹt Nam 
số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung câp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phu về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kê 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đôi, bô sung, thay thế, bãi 
bỏ hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đâu tư.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........
Mã hồ sơ:

, ngày..... tháng.......năm.

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hô sơ đăng ký doanh nghịệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:....................................................................
Địa chỉ trụ sở :................. ..............................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:......................
Em ail:.......................................................................... Website:.......................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ...............................................................................
Chứng minh nhân dân {hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) số:..........
Điện thoại:................................................ Email:.............................................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh mã số:..................về việc................... của (Tên doanh nghiệp)............... . Mã
số doanh nghiệp (nếu cỏy.......................

Hồ sơ bao gồm:
1................................................................................................... .......................................................

3.................................. z z z z z z z z ^
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh trả kết quả là giấy chứng nhận/giấy xác 

nhận/thông bảo cho doanh nghiệp thì ghì:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng kỷ doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quôc gia vê đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Ký và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thong tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/IP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: , ngày...... tháng...... năm.
GIÁY BIÊN NHẬN 

Hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điêm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:................... ............................................
Địa chỉ trụ sở :........................................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:....
Em ail:......................................................................... . Website:.......................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:.........................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cả nhân khác) số: ...........
Điện thoại:..............................................  Em ail:.............................................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:................. ......về việc.......................... ......của
{Tên doanh nghiệp) ...........  Mà số doanh nghiệp (nếu có):..............................

Hồ sơ bao gồm:
1 .................................................................................

Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...11 
Kêt quả xử lý hô sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trường hợp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.



QUY TRÌNH 47

Chuyển đổi doanh nghiệp thành doanh nghiệp xã hội
sề^èm  theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 10  thảng 12 năm 2021 

' của Chủ tịch Uy ban nhân dân Thành phô)

HÀNH PHẦN HỒ S ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1
Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường do người 
đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

01 Bản chính

2

Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đôi với 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; của Hội 
đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai 
thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đông cô 
đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua nội dung 
Cam kết.

01 Bản chính

3

Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty 
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp 
danh, của Đại hội đồng cổ đông đôi với công ty cô phân 
về việc thông qua nội dung Cam kết.

01 Bản sao

Trường hơp ủy quyên cho tô chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục hên CỊUCin đen đcing ky 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1 Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. 01 Bản sao

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

2 - Giấy giới thiệu của tô chức đó cho cá nhân trực tiêp thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyên này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bini chính công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch 
vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của 
nhân viên bưu chính và người có thẩm quyên ký văn bản 
đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ 
chiếu Việt Nam còn hiệu lực;
- Đổi với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giây tờ có giá trị thay thê hộ chiêu 
nước ngoài còn hiệu lực).



II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

2

Noi tiếp nhận và trả  kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí
- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chi Minh).
- Cống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc kế từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

Không

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2
rrf i • A 1 /\Tiêp nhận
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03

- Trường hợp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 
trao cho người nộp hồ sơ, 
chuyên chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B3.
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ.
- Trường họp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho người nộp hồ sơ.

B3 Phân công 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ

B4 Xử lý hồ sơ
Chuyên

viên
Phòng

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01

Chuyên viên nhập đầy đủ, 
chính xác thông tin trong 
hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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Đăng ký 
kinh 

doanh

- Phiếu đề xuất
- Dự thảo kết 
quả

của hồ sơ và tải các văn 
ràn đã được số hóa trong 
lồ sơ vào Hệ thống thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; đề xuất kết 
quả giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01

Phiếu đề 
xuất
- BM 04

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký Phiếu đề 
xuất và duyệt kết quả 
trên Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; chuyên 
chuyên viên xử lý in kết 
quả giải quyết hồ sơ và 
ký Thông báo về việc sửa 
đổi, bổ sung hồ sơ đăng 
ký doanh nghiệp.
- Phòng Đăng ký kinh 
doanh cập nhật thông tin 
của doanh nghiệp trong 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp và 
đăng tải Cam kết thực 
hiện mục tiêu xã hội, môi 
trường trên cổng thông tin 
quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp.

B6 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Thông báo 
về việc sửa đổi, bổ sung 
hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ phận 
Một cửa.

B7 Trả kết quả
Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ 
sơ cho Phòng Đăng ký 
kinh doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê và 

theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V

Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.
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IV. BIẺU MẪU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 

hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT).
Giây biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mau số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư Ol/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Cam kêt thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (Phụ lục 11-26 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

V. HỒ S ơ  CẢN LƯU

TT Mã hiệu I en Biêu mâu
1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 

hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (Phụ lục 11-26 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

6 - Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiện hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
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- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung câp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ vê thực hiện cơ chê một cưa, mọt cưa lien 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đôi, bo sung, thay the, bai 
bỏ hủy bỏ hủy cong khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đâu tư.
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(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT 
ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Phụ lục V-25

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHỎNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số:........
Mã hồ sơ:

, ngày...... tháng...... năm.

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:...........................................................
Địa chỉ trụ sở :.....................................................
Điện thoại:................................................................... Fax-
Email: .......................................................................... Website:.......................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: .......................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cả nhân khác) số:............
Điện thoại:................................................ Email:............. ...............................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh mã sô:.................. vê việc.......................của (Tên doanh nghiệp)...................... . Mã
số doanh nghiệp (nếu có):......................

Hồ sơ bao gồm:
1 . ..................................................................................................................................... .........................................................................................................

 2...
3.........
Trường hợp Phòng Đãng kỷ kinh doanh trả kết quả là giấy chứng nhận/giấy xác 

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh chỉ cập nhật, bổ sung thông tin đăng kỷ 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quôc gia vé đăng kỷ doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải tren cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kê hoạch và Đâu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TÌNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày...... tháng...... năm,
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:................... ...........................................................................
Địa chỉ trụ sở :............................................. .................................................... ....................
Điện thoại:................................................................... Fax:............................... ..............
Em ail:................................................................. ........Website:........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:................... ........ ........................... ••••••••.......... ••••
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giây tờ pháp lý của cả nhân khác) s ô : ...........
Điện thoại:.............................................. Em ail:................................................. .............
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã sô:............ ......... . vê việc................ ........ . của
(Tên doanh nghiệp).................. Mã sô doanh nghiệp {nêu có):............................ .

Hồ sơ bao gồm:
1 .............................................................................. ................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................................

 2.............................................................................................................................
3....................... ......................... ...........................................................................................
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Kết quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ong/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trường họp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.



QUY TRÌNH 48
thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường 

/ / |P > ^  \ của doanh nghiệp xã hội
%ềm theo Quyết định sổ  4-16ĩ  /QĐ-UBND ngày Ì.Ọ tháng 12 năm 2021 

của Chủ tịch ủy  ban nhân dân Thành phô)

I. THÀNH PHẦN HÒ s ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1
Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục 
tiêu xã hội, môi trường.

01 Bản chính

2
Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường đã được 
sửa đổi, bổ sung do người đại diện theo pháp luật của 
doanh nghiệp ký.

01 Bản chính

3

Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; của Hội 
đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 
hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội 
đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua 
nội dung thay đổi của Cam kết.

01 Bản chính

4

Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách 
nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, 
của Đại hội đông cô đông đôi với công ty cô phân vê 
việc thông qua nội dung thay đôi của Cam kết.

01 Bản sao

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan ãên đăng ký 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1
Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy 
quyền.

01 Bản sao

- Họp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

2 - Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyên này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bim chính công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch 
vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của 
nhân viên bưu chính và người có thấm quyền ký văn bản 
đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao
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* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:

- Đôi với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hỏặc Hộ 
chiêu Việt Nam còn hiệu lực;

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu 
nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả  kết quả Thời gian xử lý Lệ phí
- Bộ phận Một cửa -  Phòng Đăng ký 
kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu 
tư (địa chỉ: 90G Trần Quổc Toản, 
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành 
phố Ho Chí Minh).
- Cống thông tin quốc gia về đăns ký 
doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 03 (ba) 
ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp lệ.

Không

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2
rri »Á 1 /VTiêp nhận

hồ SO'
Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03

- Trường họp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 
trao cho người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B3.
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đủ các điều kiện 
tiếp nhận theo quy định: 
lập Phiếu yêu cầu BM 
02 hướng dẫn người nộp 
hồ sơ bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.
- Trường họp từ chối 
tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ: lập Phiếu từ chối 
theo BM 03 trao cho 
naười nộp hồ sơ.

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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B3
Phân công
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ

B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo kết 
quả

Chuyên viên nhập đầy đủ, 
chính xác thông tin trong 
hồ sơ, kiểm tra tính họp lệ 
của hồ sơ và tải các văn 
bản đã được số hóa trong 
hồ sơ vào Hệ thống thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; đề xuất kết 
quả giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I 
-BM 01
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký Phiếu đề 
xuất và duyệt kết quả 
trên Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; chuyển 
chuyên viên xử lý in kết 
quả giải quyết hồ sơ và 
ký Thông báo về việc 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp.
- Phòng Đăng ký kinh 
doanh thực hiện cập 
nhật thông tin của doanh 
nghiệp trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp và đăng 
tải Cam kết thực hiện 
mục tiêu xã hội, môi 
trường đã được sửa đổi, 
bổ sung trên cổng thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp.

B6 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

Photo, đóng dấu 
Thông báo về việc sửa 
đổi, bổ sung hồ sơ đăng 
ký doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ 
phận Một cửa.
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B7 Trả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ 
sơ cho Phòng Đăng ký 
kinh doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.

IV. BIỂU MẪU

TT Mã hiệu rg -1  ^  Ấ /VTên Biêu mâu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin 
điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mau số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư Ol/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
(Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, 
môi trường (Phụ lục 11-27 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

V. HỒ S ơ  CẦN LƯU

TT Mã hiệu r r ^  A  T *  •  Â  ATên Biêu mâu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin 
điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẩu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư Ol/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mau số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
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(Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

5 BM05 Thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, 
môi trường (Phụ lục 11-27 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 - Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật hiện 
hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 

đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung câp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư sổ 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Ke 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đôi, bô sung, thay thê, bãi 
bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đâu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KỶ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........
Mã hồ sơ:

, ngày..... tháng...... năm,

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:............................................................................. ........ .
Địa chỉ trụ sở :.......................................................................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:.............. ...............................
Email:............................... .......................................... Website:.......................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ................................................. ............................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cả nhân khác) số:.............
Điện thoại:.................. ..............................Email:............................... ........... ..................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh mã sô:.................. vê việc...................... . của (Tên doanh nghiệp)...................... Mã
sổ doanh nghiệp (nếu có):.....................

Hồ sơ bao gồm:
1 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3............................................
Tnrờng hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh trả kết quả là giấy chứng nhận/giấy xác 

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kỉnh doanh chỉ cập nhật, bỗ sung thông tin đăng kỷ 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/202Ỉ/TT-BKHĐT ^

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

SỞ KỂ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TÌNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày...... thảng..... năm
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:............................................. ....................... ..................
Địa chỉ trụ sở :.................... ............................................................................. ........... -......
Điện thoại:................................................................... Fax:.............................................
Em ail:............................................................... .......... Website:........................................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:................................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cả nhân khác) s ô : ...........
Điện thoại:..............................................  Em ail:.............................................. ..............
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:........................về việc......... ....................... của
(Tên doanh nghiệp)................. . Mã số doanh nghiệp {nếu có):.............................

Hồ sơ bao gồm:
1 ......................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

 2........................................................................................................................... .
3....................... ......................... ...........................................................................................
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...11
Kết quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ong/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trường hợp hồ SO' được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tốt theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.



QUY TRÌNH 49

ĩiệc sáp nhập công ty trong trường hợp sau sáp nhập công ty, 
n sáp nhập không thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
ĩeo Quyết định sô 4 - Ì .6 /QĐ-UBND ngày 1 0  thang 12 nam 2021 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố)

PHẦN HÒ S ơ

TT

1

2

3

4

Trường hợp ủy quyên cho tô chức, cá nhân khác thực hiện thu tục hen quữìi đen đang ky 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giây tờ sau:

1
Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy 
quyền.

01 Bản sao

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

2
- Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên 
quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyên này 
không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch 
vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của 
nhân viên bưu chính và người có thâm quyên ký văn bản 
đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ 
chiếu Việt Nam còn hiệu lực;
- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giây tờ có giá trị thay thê hộ chieu 
nước ngoài còn hiệu lực).

Tên hồ sơ

Thông báo.

Số lượng

01

Ghi chú

Bản chính

Hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 201 Luật 
Doanh nghiệp. _____________

01 Bản chính

Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp 
nhập. _____

01 Bán chính

Biên bản họp Hội đồng thành viên đôi với công ty trách 
nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty họp danh, 
của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần vê 
việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp 
nhập. __

01 Bản sao

1

ĩ  THÀNH
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II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả  kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí
- Bộ phận Một cửa -  Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
90G Trần Quốc Toản, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh).
- Cống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm 
việc kê từ ngày nhận được hồ sơ 
họp lệ.

Không

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2
r p  » Á  1  Aliêp  nhận

hồ sơ
Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

-Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03

- Trường hợp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 
trao cho người nộp hồ sơ, 
chuyến chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B3.
- Trường họp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 hướng 
dẫn người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho người nộp hồ sơ.

B3 Phân công 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

-Theo mục I 
- BM 01

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ

B4 Xử lý hồ sơ Chuyên
viên

1 ngày 
làm việc -Theo muc ĩ Chuyên viên nhập đầy đủ, 

chính xác thông tin trong

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

- BM 01
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo 
íết quả

hồ sơ, kiếm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ và tải các văn 
bản đâ được số hóa trong 
hồ sơ vào Hệ thống thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; đề xuất kết 
quả giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5
Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

-Theo mục I
- BM 01
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04

- Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký Phiếu đề 
xuất và duyệt kết quả trên 
Hệ thống thông tin quốc 
gia về đăng ký doanh 
nghiệp; chuyển chuyên 
viên xử lý in kêt quả giải 
quyết hồ sơ và ký Thông 
báo về việc sửa đôi, bô 
sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp.
- Phòng Đăng ký kinh 
doanh thực hiện chấm dứt 
tồn tại đối với công ty bị 
sáp nhập trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp.

B6 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Thông 
báo về việc sửa đoi, bố 
sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ phận 
Một cửa.

B7 T rả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ 
sơ cho Phòng Đăng ký 
kinh doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V

Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.

ĨV. BIẺƯ MẢU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban
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hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giây biên nhận hô sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư so 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phieu yêu câu bô sung, hoàn thiện hô sơ (Mau số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

V. HỎ S ơ  CẢN LƯU

TT Mã hiệu np  A •  Ầ Alê n  Biêu mâu
1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 

hành kèm theo Thông tư so Ol/2021/TT-BKHĐT). ’
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư Ol/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

5 - Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiện hành.

VI. CO SỎ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
sô 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Nghị định sô 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư sô 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
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- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Ke 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đôi, bô sung, thay thê, bãi 
bo huy bỏ hủy cong khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đâu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kềm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 thảng 3 năm 2021 của Bộ tricởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
T1NH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc iập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........
Mã hồ sơ:

, ngày...... tháng...... năm.

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:..............................................
Địa chỉ trụ sở :.................. ...................................
Đ iệ n  t h o ạ i : ............................................................................  F a x -

Em ail:.................................. ......... .Website:
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ..........................................
Chứng minh nhân dân 0hoặc ten loại giấy tờ pháp lý của cả nhân khác) số':"”.".""!"! 
Điện thoại:......................................... .7... Email:.................1............”  .................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điềm kinh

doanh mã sô:.................. về việc.................... của (Tên doanh nghiệp)............... ......Mã
sô doanh nghiệp {nếu có):.....................

Hồ sơ bao gồm:
1 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2...
3.......
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh trả kết quả là giấy chứng nhận/giấy xác 

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kêt quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh chỉ cập nhật, bỗ sung thông tin đăng kỷ 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quôc gia về đăng kỷ doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quôc gia vê đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ triĩởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
IÌNH/IP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày...... tháng..... năm
GIẤY BIÊN NHẶN 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điếm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:....... ..................................................................... .......... .
Địa chỉ trụ sở :.......................................................................................................... ..........
Điện thoại:.................... .............................................. Fax:.............................................
Em ail:............................. ..................... ....................... Website:................ .......................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:................................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) số: ...........
Điện thoại:.................... ...................... . Em ail:.............................................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:........................về việc......................... . của
(Tên doanh nghiệp)..... ............ Mã số doanh nghiệp {nếu có):........ ......................

Hồ sơ bao gồm:
1 ..................................................................................................................................................................................................................................... ...................................... ......................................................................................................................................................

 2................... ........................................
3....................... ......................... ...........................................................................................
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Ket quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trường hợp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đãng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.



cấp  đổi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là 
chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giây tờ có giá trị pháp lý 

1 /p> ^ Ạirryng sanơ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp
đổi nội dung đăng ký kinh doanh và có thay đôi nội dung đăng ký

kinh doanh
^¡t^AnJẾap4iành kèm theo Quyết định số 4-léìf- /QĐ-UBND n g à y iO ' tháng 12 năm 2021

của Chủ tịch Uy ban nhân dân Thành phô)

QUY TRÌNH 50

I. THÀNH PHẦN HÒ s ơ

TT Tên hồ sơ Số
lượng

Ghi chú

1. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp đổi sang Giấy chímg nhận đăng ký doanh nghiệp 
mà không thay đổi nội dung đăng ký kỉnh doanh:

*

- Văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh 
nghiệp;
- Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giây tờ có giá 
trị pháp lý tương đương;
- Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp.

01

01

01

Bản chính 

Bản sao 

Bản sao

2. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp đổi sang Giấy chímg nhận đãng kỷ doanh nghiệp 
mà có thay đối nội dung đăng ký kỉnh doanh:

*

- Hồ sơ bao gồm các giấy tờ tương ứng với nội dung đăng 
ký, thông báo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP; kèm 
theo:
- Văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh 
nghiệp;
- Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là 
Giấy chửng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giây tờ có giá 
trị pháp lý tương đương;
- Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp.

01

01

01

Bản chính 

Bản sao 

Bản sao

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1 Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. 01 Bản sao

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

2
- Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Yăn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan 
đên đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyên này không băt 
buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ biru chính công ích
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1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch 
vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của 
nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền kv văn bản đề 
nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ 
chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu 
nước ngoài còn hiệu lực).

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí
- Bộ phận Một cửa -  Phòng Đăng 
ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch 
và Đầu tư (địa chỉ: 90G Trần Quốc 
'Toàn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh).
- Cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ.

- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần.
- Miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp đối với trường hợp 
doanh nghiệp thực hiện đăng ký 
doanh nghiệp qua mạng điện tử.

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2
rri «Ả I ATiêp nhận

hồ sơ
Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

- Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

- Trường họp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 
trao cho người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử 
lý thực hiện tiếp B3.
- Trường họp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 hướng 
dẫn người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận giải quyết hồ

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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sơ: lập Phiếu từ chối theo 
BM 03 trao cho người 
nộp hồ sơ.

B3
Phân công
xử lý hò sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

- Theo mục I 
-BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý 
hồ sơ

B4 Xử lý hồ sơ

Chuyên 
viên 

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I
- BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- Dự thảo kết 
quả

Chuyên viên nhập đây 
đủ, chính xác thông tin 
trong hồ sơ, kiểm tra tính 
họp lệ của hồ sơ và tải 
các văn bản đã được số 
hóa trong hồ sơ vào Hệ 
thống thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh 
nghiệp; đề xuất kết quả 
giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

- Theo mục I 
-BM 01
- Biên lai thu 
tiền phí, lệ phí 
in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04
- BM 05

Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ, ký Phiếu đề xuất và 
duyệt kết quả trên Hệ 
thống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp; 
chuyển chuyên viên xử lý 
in kết quả giải quyết hồ sơ.
- Trường họp hồ sơ hợp 
lệ theo quy định: Lãnh 
đạo Phòng ký Giấy 
chửng nhận đăng ký 
doanh nghiệp.
- Trường hợp hồ sơ 
chưa hợp lệ theo quy 
định: Lãnh đạo Phòng 
ký Thông báo về việc 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp.

B6 Phát hành 
kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
ỉàm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dấu Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp/Thông báo về việc 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ 
phận Một cửa.
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B7 T rả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ 
sơ cho Phòng Đăng ký 
kinh doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V

Chuyển kho lưu trữ hồ 
sơ.

IV. BIỂU MẢU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư so 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV- 
3)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần 
(Phụ lục IV-4 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

5 BM05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp 
đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy 
chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (Phụ 
lục 11-14 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

7 - Hồ sơ bao gồm các giấy tờ tương ứng với nội dung đăng ký, 
thông báo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP.
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V. HỒ S ơ  CẦN LƯU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu

1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 
hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hô sơ (Mâu sô 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hô sơ (Mâu sô 03 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV- 
3)/Giay chưng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần 
(Phụ lục IV-4 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư sô 
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp 
đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giây phép đâu tư, Giây 
chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (Phụ 
lục 11-14 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

7 - Hồ sơ bao gồm các giấy tờ tương ứng với nội dung đăng ký, 
thông báo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

8 - Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiện hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

sổ 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Nghị định sổ 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 

đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung câp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
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- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phu về thực hiện cơ chể một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

, - Quỵết định sổ 885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đâu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi 
bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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Phụ lục V-25
(Ban hành kèm theo Thông tư sô 01/2021/TT-BKHĐT ^

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kê hoạch va Đau tư)

SỞ KỂ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Đôc lâp - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... tháng.......năm.
Mã hồ sơ:..............

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:............................. ...........................................
Địa chỉ trụ sở :.........................................•••••....... .............................•••••........
Điện thoại:............................................. .................... Fax:.........................

Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: ................ .............................................V...............
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giây tờ pháp lý của cá nhăn khác) so:..............
Điện thoại:........................... ....... ........... . Em ail:........................ ••••••....... .............. •••......
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điêm kinh

doanh mã số:.............   về việc.....7................ của (Tên doanh nghiệp)........  ......... Mã
số doanh nghiệp (nếu có):......................

Hồ sơ bao gồm:
1................................................................... ..................... ••••••.............................................
 2..........................................................
3........................................ ..................................... V................... ; .... ....................."V......
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kỉnh doũĩih trả kêt quả là giây chưng nhạn/giữy XŨC

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...
Trường hợp Phòng Đăng ký kỉnh doanh chỉ cập nhật, bô sung thông tin đăng kỷ 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng kỷ doanh nghiệp thì ghi:
Trong vòng 03 ngày làm việc kê từ ngày nhận hô sơ hợp lệ của doanh nghiệp, 

thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp.

Email: Website:

NGƯỜI NỘP
(Kỷ và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẶN
(Kỷ và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 202ỉ  của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
TÌNH/IP...

PHÒNG ĐẢNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày..... tháng.......năm.
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điẹn tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:...........................................................
Địa chỉ trụ sở :..............................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:..
Email:............................................. ............................ Website:.............. ........... ......
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:.......................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ pháp lý của cá nhân khác) s ố : ...........
Điện thoại:............................................. . Em ail:......................................................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:................. ......về việc....................... ........ . của
(Tên doanh nghiệp).................   Mã số doanh nghiệp (nếu có):.............  .........  

Hồ sơ bao gồm:
1 .............................................................................................................................................................. ......................................... ............................................................................................................................................................ .............................................................

 2..
3.....
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...11 
Kêt quả xử lý hô sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1 Trường họp hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký đoanh nghiệp sau
giò' hành chính hoặc vào ngày nghỉ lê, Têt theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kế từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.



Q Ư Y  T R Ì N H  5 1chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh 
ị z ( m  doanh nghiệp hoạt đ0ng theo Giấy phép thành lập và hoạt động
['<( /Ì]; kinh doanh chứng khoán

kèm theo Quyết định số 4 - /QĐ-UBND ngày i o  tháng 12 năm 2021 
của Chủ tịch Uy ban nhân dân Thành phô)

I. THÀNH PHẦN HÒ s ơ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú

1
Văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký 
doanh nghiệp hoặc văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật 
thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh.

01 Bản chính

2 Giấy phép thành lập và hoạt động. 01 Bản sao

3 Giấy chứng nhận đăng ký thuế. 01 Bản sao

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đên đăng ky 
doanh nghiệp, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

1 Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. 01 Bản sao

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

01 Bản sao

2
- Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực 
hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản chính

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan 
đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyên này không 
bắt buộc phải công chứng, chứng thực).

01
Bản chính

Trường hợp ủy quyền cho đom vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích

1

Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch 
vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của 
nhân viên bưu chính và người có thâm quyên ký văn bản đê 
nghị đăng ký doanh nghiệp.

01 Bản sao

* Giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ 
chiếu Việt Nam còn hiệu lực;
- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giây tờ có giá trị thay thê hộ chiêu 
nước ngoài còn hiệu lực).
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II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí
- Bộ phận Một cửa -  Phòng Đăng 
ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch 
và Đầu tư (địa chỉ: 90G Trần Quốc 
Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh).
- Cong thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp tại địa chỉ 
https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
họp lệ.

- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần.
- Miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp đối với các trường hợp: 
Doanh nghiệp thực hiện đăng ký 
doanh nghiệp qua mạng điện tử.

III. TRÌNH T ự  XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội dung 
công việc

Trách
nhiệm

Thòi
gian

Hồ sơ/ 
Biếu mẫu

Diễn giải

BI Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân

Giờ
hành
chính

Theo mục I

Tổ chức, cá nhân nộp 01 
bộ hồ sơ tại Phòng Đăng 
ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

B2 Tiếp nhận
hồ sơ

Bộ phận 
Một cửa

Giờ
hành
chính

-Theo mục I
- BM 01
- BM 02
- BM 03
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn

- Trường họp hồ sơ có đủ 
các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Giấy 
biên nhận theo BM 01 trao 
cho người nộp hồ sơ, 
chuyển chuyên viên xử lý 
thực hiện tiếp B3.
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đủ các điều kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ.
- Trường họp từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo BM 03 
trao cho người nộp hồ sơ.

B3 Phân công
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

-Theo mục I
- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn

Lãnh đạo Phòng phân 
công chuyên viên xử lý hồ 
sơ

B4 Xử lý hồ sơ
Chuyên

viên
Phòng

1 ngày 
làm việc

-Theo mục I 
- BM 01

Chuyên viên nhập đầy đủ, 
chính xác thông tin trong 
hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ

https://dangkykinhdoanh.gov.vn
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Đăng ký 
kinh 

doanh

- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn
- Phiếu đề
xuất
- Dự thảo 
cết quả

của hồ sơ và tải các văn 
3ản đã được số hóa trong 
hồ sơ vào Hệ thống thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp; đê xuât kêt 
quả giải quyết hồ sơ, trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét.

B5 Xem xét, 
phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

1 ngày 
làm việc

-Theo mục I
- BM 01
- Biên lai 
thu tiền phí, 
lệ phí in sẵn
- Phiếu đề 
xuất
- BM 04
- BM 05

- Lãnh đạo Phòng xem xét 
hồ sơ, ký Phiếu đề xuất và 
duyệt kết quả trên Hệ 
thống thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh nghiệp; 
chuyển chuyên viên xử lý 
in kết quả giải quyết hồ 
sơ.
- Lãnh đạo Phòng ký Giấy 
chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động 
chi nhánh/Thông báo vê 
việc sửa đổi, bổ sung hồ 
sơ đăng ký doanh nghiệp.

B6
Phát hành 

kết quả

Văn thư 
Phòng 

Đăng ký 
kinh 

doanh

0,5 ngày 
làm việc

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt

- Photo, đóng dâu Giây 
chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp/Giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động 
chi nhánh/Thông báo về 
việc sửa đổi, bổ sung hồ 
sơ đăng ký doanh nghiệp.
- Chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ phận 
Một cửa.

B7 Trả kết 
quả

Bộ phận 
Một cửa

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, 
cá nhân.
- Chuyển lại toàn bộ hồ sơ 
cho Phòng Đăng ký kinh 
doanh.

B8
Lưu hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh

Thường
xuyên

Hồ sơ lưu 
theo mục V

Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.
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TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 

hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).'
Giây biên nhận hô sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin 
điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thong tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mấu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mau số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư Ol/2018/TT-VPCP).

4 BM 04 Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV-3)/Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục IV- 
4)/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh 
(Phụ lục IV-5)/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 
nhánh/văn phòng đại diện (Phụ lục IV-6 ban hành kèm theo 
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
(Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHĐT).

6 BM 06 Giấy đề nghị bố sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp 
đổi với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt 
động kinh doanh chứng khoán (Phụ lục 11-16 ban hành kèm theo 
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

7 BM 07 Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối 
với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh 
nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh 
doanh chứng khoán/Chi nhánh công ty chứng khoán nước 
ngoài/công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam (Phụ lục 11-17 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

V. HỒ SO CẦN LƯU

TT Mã hiệu r p  A -|> • Ả Ã!le n  Biêu mâu
1 BM01 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-25 ban 

hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin 
điện tử (Phụ lục V-26 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2021/TT-BKHĐT).



5

2 BM 02 '5hiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mau sô 02 ban hành 
íèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mầu sô 03 ban hành 
cèm theo Thông tư 0 1 /2 0 1 8 /TT-VPCP).

4 BM 04 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một 
thành viên (Phụ lục IV-2)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV- 
3)/Giay chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cô phân 
(Phụ lục IV-4)/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công 
ty hợp danh (Phụ lục IV-5)/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động chi nhánh/văn phòng đại diện (Phụ lục IV-6 ban hành 
kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

5 BM 05 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp (Phụ lục V-5 ban hành kèm theo Thông tư sô
01/2021/TT-BKHĐT).

6 BM 06 Giấy đề nghị bố sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp 
đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giây phép thành lạp va 
hoat đông kinh doanh chứng khoán (Phụ lục 11-16 ban hanh 
kèm theo Thông tư số 0 1 /2 0 2 1 /TT-BKHĐT).

7 BM 07 Giấy đề nghị bố sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đôi 
với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điêm kinh doanh cua 
doanh nghiệp hoạt động theo Giây phép thành lập va hoạt đọng 
kinh doanh chứng khoán/Chi nhánh công ty chứng khoán nước 
ngoài/công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Viẹt Nam (Phụ lục 
11-17 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

8 -
Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo quy định pháp luật 
hiên hành.

VI. C ơ  SỞ PHÁP LÝ
- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghía Viẹt Nam 

số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 

đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung câp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyêt thủ tục hành chính.
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- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đâu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

A "  Quf tđ ịnh  885/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đâu tư vê công bô thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay the bãi
, u ỉ y bỏ' CÔ?g khai tr0ng lĩnh vực thành ]ập và hoạt động của doanh nghiệp’ hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
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(Ban hành kèm theo Thông tư sô 01/2 0 2 1 /TT-BKHĐT  ̂
ngày 16 thảng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kê hoạch và Đau tư)

SỞ KỂ HOACH VÀ ĐẦU T ư  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHU NGHIA VTẸT
TTNH/TP... n a m

PHÒNG ĐẢNG KỶ KINH DOANH Độc lập-T ự  do-Hạnh phúc

3 5 - ...... , ngày......tháng.......năm...... .
Mã hồ sơ:..............

GIẤY BIÊN NHẬN 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/

địa điểm kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh:........................... ••••••.......................................................
Địa chỉ trụ sở: .............................................

Phụ lục V-25

Điên thoại:............................... .................................. ^ ax:...............
Em aiĩ:.......... .... ....................................................... Website:..........................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà: .... ....................................... ......... .......y-
Chứng minh nhân dân (hoặc ten loại giấy tờ pháp lý của cả nhân khác) sô: 
Điện thoại:................................................ Em ail:........................ .......... ■■■■■

■> . . .  .  . 1 < 1 • /V . / _1  • A n r r  A cti  / H ĩ Ễ n / n i n  n i f01 bô hồ Sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điêm kinh
dọanh mã so:......... .. . về việc.....:.....:..........của (Tên doanh nghiệp)....................... Mã
Số doanh nghiệp (nếu có):......................

Hồ sơ bao gồm:
................................................................................................... •••••......................................
 2..................................... .....................
3.
Trường hợp Phòng Đăng kỷ kinh doanh trả kết quả là giây chứng nhận/giây xác 

nhận/thông báo cho doanh nghiệp thì ghi:
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm... ^
Trường hợp Phòng Đăng ky kỉnh doanh chỉ cập nhật, bố sung thông tin đăng kỷ 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quôc gia vê đăng kỷ doanh nghiẹp thi ghi.
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp,

, „ .. 1 Ă J 1.  CP rnrr rân nhât trone Cơ sở dừ

ký doanh nghiệp.

NGƯỜI NỘP NGƯỜI NHẶN
(Kỷ và ghi họ'tên) (Ký và ghi họ tên)
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Phụ lục V-26
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU T ư  
IÌNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: » ngày...... tháng.......năm.
GIẤY BIÊN NHẬN 

Hô sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 
địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điẹn tử

Phòng Đăng ký kinh doanh:..........................
Địa chỉ trụ sở :.................................
Điện thoại:.........................................  pa v
Em ail:...........................................................................Website:.........................
Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà:............................
Chưng minh nhan dân (hoặc tên loại giây tờ pháp lý của cá nhân khác) số'
Điện thoại:.............................................. Émail:....................... . .....................
01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh

doanh qua mạng thông tin điện tử mã số:........................về viẹc.............. cua
(Tên doanh nghiệp)..................Mã số doanh nghiệp (nấu có): .............. ........ .

Hồ sơ bao gồm:
1 .....................................................................................................................................................................................................................................................

2 . . .....................
3 .........................................

Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày... tháng... năm...11 
Kết quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và 

tai khoan truy cập Hệ thông thông tin quôc gia vê đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Trương họp ho so đưọc tiêp nhận trên Hệ thông thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau
giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định thì thời hạn trả kết quả là trong vòng 03 ngày
làm việc kê từ ngày làm việc kế tiếp của ngày hồ sơ được tiếp nhận.


